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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG 

- Địa chỉ văn phòng: Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang;  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở đầu tư: Nguyễn Văn Tuấn  

- Điện thoại: (0297) 6265678; 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1701958307 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 19/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 

21/02/2024. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3001605061 do Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 16 tháng 06 năm 2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 

ngày 26/8/2022. 

- Năm đi vào hoạt động: 2016. 

2. Tên cơ sở 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DÉP XUẤT KHẨU TBS KIÊN GIANG  

VỚI CÔNG SUẤT 12.000.000 ĐÔI/NĂM 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Lô H1, đường số 2, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã 

Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. 

Khu đất của cơ sở được giới hạn như sau: 

- Phía Tây Bắc: giáp công ty kính cường lực Tâm Lộc Phú; 

- Phía Đông Bắc: giáp với đường số 2; 

- Phía Đông và Đông Nam: giáp công ty Bia Sài Gòn – Kiên Giang; 

- Phía Nam và Tây Nam: giáp công ty gỗ MDF VRG Kiên Giang  

Vị trí tọa độ của khu đất xây dựng cơ sở được giới hạn bởi các điểm tọa độ khép 

góc (hệ tọa độ VN 2000) như sau: 

Bảng 1. 1 Tọa độ cột mốc vị trí khu đất thực hiện cơ sở 

Tên 

điểm 
Tọa độ X (m) 

Tọa độ Y 

(m) 

Tên 

điểm 
Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 1.105.188,41 568.347,57 15 1.105.276,56 568.515,19 

2 1.105.311,83 568.467,37 16 1.105.268,72 568.470,23 

3 1.105.312,00 568.478,68 17 1.105.265,59 568.463,74 

4 1.104.969,21 568.831,84 18 1.105.264,55 568.459,54 

5 1.104.710,89 568.581,10 19 1.105.261,83 568.455,36 

6 1.104.805,62 568.483,50 20 1.105.258,27 568.448,41 

7 1.104.934,81 568.608,84 21 1.105.248,85 568.432,13 

8 1.10.5168,15 568.368,45 22 1.105.244,83 568.425,93 

9 1105196,50 568393,92 23 1105237,62 568415,22 

10 1105220,73 568390,66 24 1105230,10 568405,94 
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Tên 

điểm 
Tọa độ X (m) 

Tọa độ Y 

(m) 

Tên 

điểm 
Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

11 1105235,03 568408,68 25 1105220,74 568398,38 

12 1105271,82 568453,37 26 1105217,18 568391,14 

13 1105270,50 568472,91 27 1105197,76 568393,75 

14 1105276,79 568514,95 28 1105169,82 568366,68 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 
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Hình 1. 1 Vị trí cơ sở 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của cơ sở: 

+ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2019 về việc phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất giày dép 

xuất khẩu TBS Kiên Giang từ 6.240.000 đôi/năm lên 12.000.000 đôi/năm của Công ty 

Cổ phần Thái Bình Kiên Giang. 

+ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về việc giao đất cho Công ty Cổ 

phần TBS Kiên Giang tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Đầu 

tư xây dụng Nhà máy sản xuất Giày dép Xuất khẩu TBS Kiên Giang). 
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+ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc phê duyệt Đồ án Quy 

hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu Thái Bình Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, 

quy mô 114.482,1m2 thuộc Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang. 

+ Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang 

cấp cho Công ty Cổ phần TBS Kiên Giang. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 94/GP-UNBD ngày 14/01/2020 của 

UBND tỉnh Kiên Giang cấp. 

- Quy mô cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Cơ sở nhóm B (12.000.000 đôi giày/năm, tổng vốn đầu tư là 993.999.000.000 VNĐ). 

- Tổng diện tích xây dựng của cơ sở: khoảng 114.482,1m2 được trình bày cụ thể 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 2 Quy mô hạng mục công trình đã xây dựng của Cơ sở 

STT Hạng mục ĐVT Diện tích 
Tỷ lệ  

% 

I Đất xây dựng giai đoạn I  44.686,91 39,03 

1 Tổng kho + khu nghỉ m2 5.111 4,46 

2 Nhà xưởng 2A m2 9.044 7,90 

3 Nhà xưởng 2B m2 9.367,25 8,18 

4 Xưởng bồi dán m2 5.144,69 4,49 

5 Nhà ăn công nhân m2 4.291,82 3,75 

6 Nhà xe + phòng tuyển dụng m2 6.933,50 6,06 

7 Trung tâm an ninh, phòng chống cháy nổ m2 294,45 0,26 

8 Nhà ăn cán bộ + phụ trợ m2 299,38 0,26 

9 Nhà xe 2 tầng m2 1.803,6 1,58 

10 Kho hóa chất + phòng điện m2 552 0,48 

11 Xưởng cơ khí 1 + nhà vệ sinh công nhân m2 658 0,57 

12 Phòng nén khí + nhà vệ sinh công nhân m2 251,75 0,22 

13 Khu vệ sinh công nhân m2 212 0,19 

14 
Trạm điện, phòng điện, phòng máy phát 

điện 
m2 45 0,04 

15 Phòng nén khí 2 + nhà vệ sinh công nhân m2 56,07 0,05 

16 Nhà rác m2 450 0,39 

17 Nhà bảo vệ + phụ trợ m2 128 0,11 

18 Trạm xử lý nước thải m2 44,4 0,04 

II Đất hạ tầng kỹ thuật m2 844,2 0,74 

19 Khu xử lý nước thải m2 240 0,21 
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STT Hạng mục ĐVT Diện tích 
Tỷ lệ  

% 

20 Hồ nước ngầm m2 604,2 0,53 

III Đất xây dựng giai đoạn II m2 15.672,35 13,69 

21 Nhà xưởng 1 m2 7.748,25 6,77 

22 Nhà xưởng 2 m2 7.800,60 6,81 

23 Nhà bảo vệ m2 123,50 0,11 

IV Đất giao thông m2 30.382,22 26,54 

24 Đường giao thông nội bộ + sân bãi m2 21.537,53 18,81 

25 Vỉa hè m2 8.844,69 7,73 

V Đất cây xanh m2 22.896,42 20,00 

Tổng cộng m2 114.482,1 100,0 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 

(Bản vẽ tổng thể mặt bằng sử dụng đất được đính kèm trong phần phụ lục báo cáo) 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất của cơ sở  

Sản phẩm của công ty sản xuất ra chủ yếu được xuất khẩu 100% vào các thị trường 

chính như: Nhật Bản, Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc,… đây là những thị trường đầy 

tiềm năng. Công ty luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã kết hợp 

với đào tạo và huấn luyện công nhân có tay nghề cao cũng như có kế hoạch đào tạo lao 

động ngay từ lúc bắt đầu xây dựng. Quy mô của nhà máy khi hoạt động hết công suất 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 3 Công suất của cơ sở 

STT Danh mục Đơn vị Năm ổn định 

1 Giày phổ thông Đôi 5.000.000 

2 Giày cao cấp Đôi 7.000.000 

Tổng cộng 12.000.000 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 

3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất gia công giày da cao cấp xuất khẩu, công 

ty nhập nguyên liệu về sản xuất theo đơn đặt hàng và mẫu thiết kế riêng của công ty. 

3.3 Quy trình sản xuất của Cơ sở 

Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy được trình bày theo sơ đồ sau: 
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Hình 1. 2 Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy giày TBS Kiên Giang  

* Thuyết minh quy trình công nghệ 

Quy trình chặt cắt định hình mũi giày: 

Nguyên vật liệu từ kho nguyên liệu sẽ được chia thành hai khâu như sau: 

+ Da: da từ kho nguyên liệu sẽ được lạng theo mẫu thiết kế với máy lạng bán tự 

động và đánh bóng bề mặt. 

+ Vải: cắt theo mẫu. 

Tổng kho nguyên 

vật liệu – phụ kiện 

Chặt – cắt định 

hình mũi giày 

Thêu, in, ép trang trí 

May mũi giày 

Gò ráp giày thành phẩm 

(đế giày nhập từ miền 

Đông)- kết hợp mũi giày 

Bộ phận kiểm tra 

đóng gói 

Lưu kho, xuất khẩu 

CTR, tiếng ồn, bụi, hơi 

keo + Hóa chất 

Hơi dung môi, CTR, 

CTNH, nước thải sản xuất 

CTR, CTNH, 

tiếng ồn 

CTR, keo dán, hơi 

hóa chất 

Chất thải rắn 
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Chuyển các chi tiết mẫu định hình lên, chuỵền bằng băng chuyền tự động. Tiến 

hành tỉa các phần dư của chi tiết bằng máy chặt biên bán tự động, sau đó may chằn phía 

trước mũi giày, may chằn một đường chỉ mép mũi giày bằng máy may công nghiệp bán 

tự động. Các chi tiết sau khi được may sẽ chuyển tiếp qua máy dập lỗ tự động rồi đưa 

vào quy trình may lót cổ vào mũi giày. 

Các chi tiết may đạt yêu cầu được chuyển qua máy phun keo tự động, dán mút đệm 

cổ giày vào hậu mũ giày chuyển tiếp qua công đoạn lộn cổ giày, phun keo và dán lót 

thân giày vào mũi giày. Tiếp đến bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn tiếp 

theo. Trong giai đoạn này chất thải phát sinh gồm chất thải rắn là phụ phẩm của quá 

trình chặt cắt nguyên liệu, ống chỉ, hơi keo, hơi hóa chất và tiếng ồn. 

Quy trình thêu, in, ép 

Công đoạn thêu: Nguyên liệu (vải, da nhân tạo đã được cắt theo khuôn mẫu, kiểu 

dáng. thiết kế) từ các bộ phận liên quan sẽ được đưa về khu vực sản xuất bằng xe đẩy 

để kiểm tra trước khi sản xuất. Nguyên liệu sẽ được công nhân gắn lên bàn thêu và gắn 

chỉ cho kim thêu. Công đoạn này sẽ làm phát sinh chất thải rắn là các lõi chỉ thải. Sau 

khi nguyên liệu đã gắn lên bàn thêu và đã gắn chỉ cho kim thêu thì công nhân tiến hành 

mở công tắt máy thêu, và máy thêu hoạt động theo lập trình của công nhân vận hành 

máy thêu. Sau khi thêu xong công nhân tiến hành tháo bán thành phẩm cho khỏi bàn 

thêu và bán thành phẩm sẽ được chuyển sang công đoạn khác. Quá trình vận hành máy 

thêu sẽ làm phát sinh tiếng ồn và chất thải rắn là kim thêu gẫy. 

Quy trình in lụa: Film, hóa chất, nguyên liệu từ các bộ phận liên quan sẽ được đưa 

về khu vực sản xuất để chuẩn bị như rửa film (giai đoạn này có phát sinh nước thải sản 

xuất); chuẩn bị khung in: khung được cố định bằng định kẹp và băng dính; trộn mực. 

Chất thải phát sinh trong công đoạn này là giẻ lau, găng tay nhựa dính mực in, hóa chất. 

Sau đó sẽ trãi nhựa TPU hoặc vải lên khung in và làm sạch bằng dung dịch ethanol, 

sau khi làm sạch sẽ được sắp xếp để in. Quá trình in thực hiện bằng phương pháp in lụa 

thủ công: công nhân sử dụng bàn chải để đẩy, phết mực màu khiến mực thấm qua lưới 

in, chuyển mực lên bề mặt sản phẩm in. Chất thải phát sinh gồm: bàn chải, giẻ lau, găng 

tay, tấm chắn khung, chất thải nguy hại và hơi hóa chất 

Sản phẩm sau khi in sẽ được để trên kệ cho khô từ 1-4h, trước khi chuyển đến khâu 

quá trình ép cao tầng. Khung in sẽ được làm sạch để chuẩn bị in cho quy trình sau, quá 

trình này sẽ phát sinh nước thải rửa mực in. 

Quy trình ép cao tầng: Nguyên liệu (vải, da nhân tạo đã được cắt theo khuôn mẫu, 

kiểu dáng thiết kế), khuôn mẫu, tem dán (biểu tượng logo trang trí được in và dán keo 

trên nhựa TPU) từ các bộ phận liên quan sẽ được đưa về khu vực sản xuất bằng xe đầy 

tay và được kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất. 

Nguyên liệu sau khi kiểm tra sẽ được đặt vào khuôn mẫu và đưa vào máy ép cao 

tầng ở nhiệt độ 90-120°C. Quá trình ép cao tầng giúp các hình ảnh, biểu tượng, logo 

dính chặt trên các biểu tượng trang trí. 

Sản phẩm sau khi ép sẽ được kiểm tra, sản phẩm đạt thì sử dụng xe đẩy chuyển 

sang các khâu gia công phụ như cắt rẻo, đục lỗ, sản phẩm không đạt tiến hành làm lại 
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(nếu được) hoặc loại bỏ và được xử lý như chất thải rắn sản xuất. Sau khâu gia công 

phụ, công đoạn sản xuất hoàn tất sẽ sử dụng xe đẩy phân phối đến các bộ phận liên quan.  

Quy trình may mũi giày 

Tiếp đến bán thành phẩm được chuyển sang công đoạn may. Tại công đoạn này, 

các chỉ tiết được may zíc zắc phần trước mũi lót thân giày và may chằn quanh phần dưới 

mũi giày, chuyển tiếp qua công đoạn đục lỗ, sau khi đục lỗ bằng máy đục tự động, mũi 

giày sẽ được làm sạch, xỏ dây giày. Các sản phẩm này được kiểm tra, nếu đạt đưa vào 

kho chứa, những sản phẩm không đạt đem chỉnh sửa (loại B), sản phẩm (loại C) bỏ, thu 

gom chung với chất thải, quá trình này phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại và tiếng 

ồn. 

Quy trình gò ráp thành phẩm 

Mũi giày sau khi được may xong sẽ được bộ phận này rò ráp với đế giày thành 

giày thành phẩm. Giày thành phẩm sau khi may xong sẽ được kiểm tra lại theo yêu cầu 

kỹ thuật, mỹ thuật của sản phẩm, vệ sinh công nghiệp. Khi được kiểm tra chất lượng, 

các sản phẩm đạt yêu cầu được đóng gói và chuyển về bộ phận đóng gói. Trong giai 

đoạn này chất thải chủ yếu là hơi keo, hơi hóa chất và các sản phẩm bị lỗi. 

Bộ phận kiểm tra đóng gói 

Trước khi được đưa ra thị trường, mỗi đôi giày sẽ được kiểm tra để đảm bảo chất 

lượng cũng như tính đồng đều của sản phẩm, sau đó sẽ được cho vào hộp, đóng gói và 

vận chuyển đến kho và sau đó xuất khẩu. Giai đoạn này sẽ phát sinh chất thải rắn là các 

sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật. 

3.4. Sản phẩm của cơ sở  

Sản phẩm của cơ sở là giày phổ thông và giày cao cấp. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chủ yếu của nhà máy sử dụng cho năm sản xuất ổn định (da đã 

qua chế biến) được nhập khẩu từ nước ngoài (59%) và một phần được mua tại Việt Nam 

(41%). 

Bảng 1. 4 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu của nhà máy 

STT 
Tên nguyên, nhiên 

liệu 
Đơn vị tính Khối lượng 

Nguồn cung 

cấp 

1 Da thật kg/tháng 74.335 Nhập khẩu 

2 Da nhân tạo kg/tháng 55.800 Nhập khẩu 

3 Vải kg/tháng 15.600 Trong nước 
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STT 
Tên nguyên, nhiên 

liệu 
Đơn vị tính Khối lượng 

Nguồn cung 

cấp 

4 Eva kg/tháng 27.000 Trong nước 

5 Bao bì kg/tháng 14.000 Trong nước 

6 PAC kg/tháng 500 Nhập khẩu 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 

Sản xuất giày dép là một ngành đặt thù, do đó hóa chất của từng nhà máy là khác 

nhau và trong mỗi nhà máy theo từng giai đoạn lượng hóa chất cũng khác nhau do sự ra 

đời của các vật liệu mới và nhu cầu mẫu mã của thị trường cũng thay đổi theo thời gian 

và việc sử dụng hóa chất phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Danh mục nhu 

cầu hóa chất của nhà máy sử dụng được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1. 5 Nhu cầu hóa chất của nhà máy 

STT Tên Hóa chất Nhà cung cấp 
Bộ phận 

Sử dụng 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 
LOCTITE BONDACE 

8250-2 
HENKEL PX May 64 

2 TL-216F TONGLAN PX May 40 

3 HM-7715 CHERNGTAY 

PX In ép 

PX May 

PX Gò 

140 

4 
LOCTITE BONDACE 

8250W-2 
HENKEL PX May 32 

5 
Mực in tự huỷ 

RCT-16A1 

Cty Viet Hong 

Nguyen  
PX May 10 

6 
CXF-03NSX SƠN ĐỊNH 

VỊ KHÔNG TRÓC 
TRINANG PX In ép 16 

7 Nước vệ sinh máy TL 109 
Công ty TNHH 

Tong Lan  
PX May 15 

8 WPU-213 TRINANG PX In ép 200 

9 WPU-116TB   TRINANG PX In ép 8 

10 WPU-N09 TRINANG PX In ép 10 

11 
CÁC LOẠI SƠN NƯỚC - 

MỰC NƯỚC 
TRINANG PX In ép 118 

12 S-07 TRINANG PX In ép 8 
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STT Tên Hóa chất Nhà cung cấp 
Bộ phận 

Sử dụng 

Số lượng 

(kg/năm) 

13 PU-195  TRINANG PX In ép 10 

14 S-13 TRINANG PX In ép 10 

15 P-227-3 TRINANG PX In ép 6 

16 
PET-066 GIẤY IN 

CHUYỂN 
-  PX In ép 9 

17 WPU-110TB TRINANG PX In ép 8 

18 TO-110DTP   TRINANG PX In ép 10 

19 R-316 Keo in chuyển  TRINANG PX In ép 120 

20 
Desmodur 

RC-666 
GRECO PX Gò 290 

21 Keo LATEX NAM LONG 
PX May 

PX Gò 
300 

22 CT-BOND 8250 NTN-2 POLYMER 
PX Gò 

PX May 
10 

23 
Keo 

D-TAC 8250W-2 
HENKEL 

PX Gò 

PX May 
30 

24 Ethyl Acetate 
SHELL 

 
PX In ép 0 

25 
ETHANOL 

(cồn CN) 

NC Palcohols 

 

PX In ép, 

May, Gò 
50 

26 MEK 
SHELL 

 
PX Gò 20 

27 Primer 001GAB GRECO PX Gò 15 

28 Keo 98NH-1 GRECO 

PX In ép 

PX May 

PX Gò 

450 

29 312NT1 GRECO 

PX In ép 

PX Gò 

PX Đế 

105 

30 DesmodurRFE-2 GRECO PX Gò 16 

31 GE-258H-1 GRECO PX Gò 45 

32 311BS GRECO PX In ép 30 
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STT Tên Hóa chất Nhà cung cấp 
Bộ phận 

Sử dụng 

Số lượng 

(kg/năm) 

33 GE-312NT2 GRECO PX Gò 105 

34 GU-711FT  ZhongBu XN Gò 675 

35 PL-755F ZhongBu XN gò 36 

36 E620 ZhongBu XN gò 53 

37 U-242F ZhongBu PX Gò 60 

38 F-206 ZhongBu PX Gò 4 

39 WU-801 Keo nước ZhongBu XN Gò 8 

40 
PC-412 Nước vệ sinh EVA, 

IP 
ZhongBu XN Gò 75 

41 
DEFENDER 210W/  

41-0184 
SHOESMAN XN Gò 180 

42 GE - 279 - 1 GRECO XN Gò 45 

43 PRO-8201 C.TY vạn thông XN Gò 15 

Tổng cộng 3.451 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 

Bảng 1. 6 Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên hoá chất Mục đích sử dụng 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 H2SO4 (32%) 

Hệ thống xử lý nước thải 

60 ( rửa màng ) 

2 NaOH (32%) 800 

3 NaOCl (10%) 1.500 

4 PAC (30%) 800 

5 Polymer Anion 150 

6 Polymer Cation 150 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 
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4.2 Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước cấp phục vụ cho quá trình sản xuất và sinh hoạt của công nhân được 

cung cấp từ mạng lưới cấp nước của trạm cấp nước Thạnh Lộc. Nhu cầu sử dụng nước 

03 tháng gần nhất tại cơ sở: 

Bảng 1. 7 Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 

STT Tháng Đơn vị tính Lưu lượng sử dụng 

1 08/2023 m3/tháng 2.271 

2 09/2023 m3/tháng 2.203 

3 10/2023 m3/tháng 2.610 

Trung bình m3/tháng 2.361 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 

Theo hoá đơn nước (từ tháng 08/2023 đến tháng 10/2023), nhu cầu sử dụng nước 

thực tế trung bình tại cơ sở là 2.361 m3/tháng ≈ 90,8 m3/ngày. 

Bảng 1. 8 Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước của cơ sở 

STT Đối tượng dùng nước Nhu cầu m3/ngày 

1 Nước dùng cho sinh hoạt 45 

2 Nước dùng cung cấp cho nhà ăn 15 

3 Nước sản xuất 19 

4 Nước tưới cây 6 

5 Nước rửa đường 5,8 

6 Nước PCCC 324 

Tổng cộng lượng nước cung cấp (không tính nước 

PCCC) 
90,8 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 
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4.3 Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện được sử dụng để cung cấp cho hoạt động sản xuất và thắp sáng cho 

toàn bộ phân xưởng, văn phòng,… Nhà máy sử dụng điện từ mạng lưới điện quốc gia 

do điện lực Kiên Giang cung cấp và một phần được lấy từ điện năng lượng mặt trời. 

Để đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định, chủ đầu tư sẽ đầu tư một trạm biến 

áp có công suất 1.500KVA và một máy phát điện dự phòng 1000KVA.  

Tổng công suất sử dụng điện cho nhà máy trung bình tháng là 500.000 kW/tháng. 

5. Các thông tin khác có liên quan đến cơ sở  

Tổng diện tích đất theo quy hoạch là 114.482,1 m2 và được phân khu chức năng 

như sau: 

Bảng 1. 9 Tổng hợp diện tích toàn cơ sở  

Stt Hạng mục ĐVT Diện tích 
Tỷ lệ  

% 

I Đất xây dựng giai đoạn I  44.686,91 39,03 

1 Tổng kho + khu nghỉ m2 5.111 4,46 

2 Nhà xưởng 2A m2 9.044 7,90 

3 Nhà xưởng 2B m2 9.367,25 8,18 

4 Xưởng bồi dán m2 5.144,69 4,49 

5 Nhà ăn công nhân m2 4.291,82 3,75 

6 Nhà xe + phòng tuyển dụng m2 6.933,50 6,06 

7 Trung tâm an ninh, phòng chống cháy nổ m2 294,45 0,26 

8 Nhà ăn cán bộ + phụ trợ m2 299,38 0,26 

9 Nhà xe 2 tầng m2 1.803,6 1,58 

10 Kho hóa chất + phòng điện m2 552 0,48 

11 Xưởng cơ khí 1 + nhà vệ sinh công nhân m2 658 0,57 

12 Phòng nén khí + nhà vệ sinh công nhân m2 251,75 0,22 

13 Khu vệ sinh công nhân m2 212 0,19 

14 
Trạm điện, phòng điện, phòng máy phát 

điện 

m2 
45 0,04 

15 Phòng nén khí 2 + nhà vệ sinh công nhân m2 56,07 0,05 

16 Nhà rác m2 450 0,39 

17 Nhà bảo vệ + phụ trợ m2 128 0,11 

18 Trạm xử lý nước thải m2 44,4 0,04 

II Đất hạ tầng kỹ thuật m2 844,2 0,74 

19 Khu xử lý nước thải m2 240 0,21 

20 Hồ nước ngầm m2 604,2 0,53 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất giày dép xuất 

khẩu TBS Kiên Giang với công suất 12.000.000 đôi/năm” 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG Trang 19 
 

Stt Hạng mục ĐVT Diện tích 
Tỷ lệ  

% 

III Đất xây dựng giai đoạn II m2 15.672,35 13,69 

21 Nhà xưởng 1 m2 7.748,25 6,77 

22 Nhà xưởng 2 m2 7.800,60 6,81 

23 Nhà bảo vệ  123,50 0,11 

IV Đất giao thông m2 30.382,22 26,54 

24 Đường giao thông nội bộ + sân bãi m2 21.537,53 18,81 

25 Vỉa hè m2 8.844,69 7,73 

V Đất cây xanh m2 22.896,42 20,00 

Tổng cộng m2 114.482,1 100,0 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở đã được UBND tỉnh Kiên Giang 

(nay là tỉnh An Giang) phê duyệt tại quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13/06/2019.  

Cơ sở nằm trong KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. Ngành nghề của 

cơ sở là “sản xuất giày dép” phù hợp với ngành nghề đã được phê duyệt trong Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của KCN Thạnh Lộc tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Lộc giai 

đoạn 1 (diện tích 151,98 ha) .  

Vì vậy, cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh và phân vùng môi trường của tỉnh An Giang. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1 Môi trường không khí xung quanh 

Để đánh giá được khả năng chịu tải của môi trường không khí, báo cáo tham khảo 

số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh của KCN Thạnh Lộc nêu trong Báo 

cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2021 của KCN Thạnh Lộc, cụ thể số liệu quan 

trắc như sau: 
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Bảng 2. 1 Kết quả quan trắc không khí xung quanh của KCN Thạnh Lộc 

TT Điểm quan trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Cường 

độ ồn 
Bụi và khí thải độc hại 

Tiếng 

ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

H2S 

(mg/m3) 

NH3 

(mg/m3) 

Bụi Pb 

(mg/m3) 

1 
Bến đò Tà Kiết của 

KCN Thạnh Lộc 
KK1 59 0,11 1,78 0,042 0,024 KPH KPH KPH 

2 

Đường ven kênh Vành 

Đai của KCN Thạnh 

Lộc 

KK2 56 0,16 2,03 0,036 0,031 KPH KPH KPH 

3 

Đường ranh giới phía 

Tây Bắc của KCN 

Thạnh Lộc gần kênh 

Bác Hồ 

KK3 56 0,13 1,71 0,032 0,026 KPH KPH KPH 

4 

Khu vực ở của công 

nhân và tái định cư 

Thạnh Lộc cách ranh 

giới của KCN khoảng 

500m. 

KK4 66 0,14 1,55 0,050 0,030 KPH KPH KPH 

5 

Phía Đông Bắc cách 

ranh giới của KCN 

khoảng 300m 

KK5 59 0,15 1,96 0,051 0,026 KPH KPH KPH 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 - - - - - - - 

QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 06:2009/BTNMT 
- 0,3 30 0,35 0,2 0,042 0,2 0,05 

(Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2021 của KCN Thạnh Lộc)
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Nhận xét: 

- Tiếng ồn: Qua kết quả đo đạc cho thấy, tiếng ồn phát sinh tại các vị trí quan trắc 

dao động từ 56 - 66 dBA, cường độ tiếng ồn này đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 26:2010/BTNMT (khung giờ từ 6 giờ - 21 giờ). 

- Các thông số không khí NO2, SO2, CO, H2S, NH3, Bụi Pb: Kết quả trên cho thấy 

nồng 

độ các thông số đo đạc và phân tích tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn quy 

định theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ dự án: sẽ được xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải vào môi trường. Do đó, 

với kết quả quan trắc môi trường không khí nêu trên thì môi trường không khí xung 

quanh cơ sở đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận thêm nguồn phát sinh bụi, khí thải từ dự án. 

2.2 Môi trường nước mặt 

Nước thải phát sinh từ dự án sẽ được xử lý tại trạm XLNT tập trung của cơ sở đạt 

cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN 

sau đó xả thằng vào Kênh Vành Đai (do KCN Thạnh Lộc chưa xây dựng trạm XLNT 

tập trung của KCN). 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước số 

94/GP-UBND ngày 14/01/2020. Điều này cho thấy rằng nguồn tiếp nhận nước thải 

của cơ sở (kênh Vành Đai) đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ cơ sở. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải tại Cơ sở được xây dựng trên nguyên tắc tách riêng 

hoàn toàn dòng nước thải và nước mưa. Nước mưa được xem như là nước sạch và không 

cần xử lý. 

1.1 Thu gom, thoát nước mưa 

Hình 3. 1 Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 

- Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa hỗn hợp bao gồm cả cống tròn, cống hộp và 

mương, rãnh đón nước để đảm bảo yếu tố kinh tế, kỹ thuật sử dụng cống tròn đối với 

khu vực địa hình tương đối bằng phẳng và sử dụng cống hộp đối với những khu vực địa 

hình dốc. 

-  Bố trí hệ thống mương, cống giảm áp cho những đoạn tuyến có độ dốc lớn nhằm 

tránh sự phá hoại kết cấu dưới tác dụng của dòng chảy áp lực cao. 

-  Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện) 

 0,5m đối với cống bố trí trên vỉa hè và  0,7m đối với cống bố trí dưới lòng đường. 

-  Hệ thống giếng thu hàm ếch, giếng thu trực triếp có lưới chắn rác và được bố trí 

với khoảng cách từ 40m - 50m/giếng. 

- Hệ thống giếng thăm (có thể có kết hợp giếng thu) được bố trí tại các nơi có đường 

ống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy... 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở là ống uPVC D140mm dài khoảng 

128,3m, ống uPVC D200mm dài khoảng 24,5m, ống HDPE D160mm dài khoảng 49m. 

- Nước mưa sẽ được thoát ra cống thoát nước chung của KCN Thạnh Lộc. Tọa độ 

thoát nước mưa: X = 1104853; Y = 568599. 

1.2 Thu gom, thoát nước thải 

 

 

 

 

 

Nước mưa Hố ga 

Song chắn rác 

Cống thoát chung 
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Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước của dự án được tóm tắt theo sơ đồ 

sau:  

Hình 3. 2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải của nhà máy 

Cấu trúc hệ thống thu gom: 

▪ Hệ thống ống uPVC D200 dài 1.355,5m, ống uPVC D49 dài 117m, ống 

uPVC D220 dài 22m, ống uPVC D315 dài 106,5m. 

▪ Đà giằng hố ga: A.00, B.00, bằng BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 M200. 

▪ Láng vữa xi măng M100 dày 30 toàn bộ đáy hố ga. 

1.3 Công trình hệ thống xử lý nước thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt 

Hệ thống bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khoảng 216 m3/ngày.đêm (80% nước cấp). 

Lượng nước thải này có nồng độ các chất ô nhiễm vượt quy chuẩn Việt Nam QCVN 

14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt. Vì thế, để không gây ô nhiễm môi trường nước 

cần có biện pháp xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh trong nhà máy sẽ được xử lý qua bể tự hoại 

3 ngăn (bể không thấm) trước khi đưa đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 

Các bể tự hoại này là công trình xử lý thực hiện 2 chức năng gồm: lắng và lên men cặn 

lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí, một phần tạo thành các chất 

vô cơ hòa tan. Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng đến hút bùn lắng 6 tháng/lần. 

Bể tự hoại 

3 ngăn 

Nguồn 

tiếp nhận 

Nước thải 

nhà ăn 

Thiết bị 

tách dầu 

mỡ 

Nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ các khu 

vệ sinh 

HTXLNT 

của nhà máy 

Nước thải từ quá trình 

rửa khuôn 
Bể xử lý 

hóa lý 
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Hình 3. 3 Mô hình mặt cắt đứng bể tự hoại có ngăn lọc 

❖ Thuyết minh:  

Nước thải từ nhà vệ sinh trong nhà máy được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn 

có ngăn lọc xây dựng âm bên dưới nhà vệ sinh. 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng và lên men 

kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất bẩn trong nước thải. Nhờ các 

vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ 

dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong 

điều kiện động, các chất hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời 

cho phép tách riêng 2 pha (lên men axít và lên men kiềm). Ngăn cuối cùng là ngăn lọc 

kỵ khí và khử mùi, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải nhờ các vi sinh vật kỵ khí 

gắn bám trên bề mặt các hạt của vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi theo dòng nước. 

Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất xử lý cao.  

Đối với cơ sở, bể tự hoại 3 ngăn được chia thành nhiều bể và được xây dựng tại 

các nhà vệ sinh. Các bể tự hoại được bố trí như sau: 

 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất giày dép xuất 

khẩu TBS Kiên Giang với công suất 12.000.000 đôi/năm” 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG Trang 26 
 

Bảng 3. 1 Vị trí đặt các bể tự hoại của nhà máy 

STT Vị trí đặt bể tự hoại Thể tích bể (m3) 

1 Khu vệ sinh Xưởng gò 1 120 

2 Khu vệ sinh Xưởng gò 2 (2 bể) 280 

3 Khu vệ sinh Xưởng may 1 120 

4 Khu vệ sinh Xưởng may 2 (2 bể) 280 

5 Khu vệ sinh Xưởng bồi dán 90 

6 Khu vệ sinh Tổng kho 50 

7 Khu vệ sinh Văn phòng 38 

8 Khu vệ sinh Nhà ăn 120 

9 Khu vệ sinh chung 75 

Tổng cộng 1.173 

Nước thải sau khi qua bể tự hoại không đạt tiêu chuẩn thải, do đó nước thải phải 

được xử lý tiếp để đạt chuẩn xả thải qui định. Cụ thể nước thải sẽ được đưa về HTXLNT 

của nhà máy xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải từ nhà ăn  

Đối với nước thải phát sinh từ nhà ăn được thu gom, cho qua thiết bị tách dầu mỡ 

trước khi đưa vào hệ thống lý nước thải tập trung của nhà máy. Cấu tạo của thiết bị tách 

dầu được mô tả trong hình dưới đây: 
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Hình 3. 4 Cấu tạo thiết bị tách dầu mỡ xử lý sơ bộ nước thải từ nhà ăn  

* Thông số kỹ thuật của thiết bị tách dầu mỡ: 

- Ngăn tách dầu, lắng cặn: 1m x 1m x 1m 

- Ngăn thu nước: 0,5m x 1m x 1m. 

Các chức năng chính của: 

– Ngăn lược rác: Nước từ các bồn rửa sẽ chảy trực tiếp vào ngăn 1. Tại đây, giỏ 

lọc làm nhiệm vụ giữ lại chất thải lớn như: thức ăn thừa, vụn rau quả,… 

– Ngăn tách mỡ: Dòng nước thải từ ngăn 1 có lẫn dầu mỡ theo hướng dòng qua 

ngăn 2. Lớp mỡ nhẹ nổi lên trên bề mặt, nước thải tiếp tục chảy sang ngăn 3 đi ra ngoài. 

Ngăn 2 có chức năng tách và giữ lại phần lớn lượng dầu mỡ trong nước thải. 

– Lớp dầu mỡ trong ngăn 2 tích tụ mỗi ngày tạo thành lớp váng dày từ 5 – 10 cm, 

sau đó được định kỳ vớt ra bằng biện pháp thủ công đơn giản. Dầu, mỡ thải được thu 

gom từ máng thu sẽ được chủ cơ sở thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng để xử 

lý. Nước thải sau khi tách dầu mỡ sẽ được đưa về HTXLNT của nhà máy xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sản xuất 

- Nước thải sản xuất chủ yếu là dòng thải mực in từ quá trình rửa khuôn  với lưu 

lượng khoảng 19m3/ngày sẽ thu gom và xử lý hóa lý trong bồn phản ứng dạng mẻ bằng 

các hóa chất chuyên dụng như HM – 7715, WPU – 213, WPU – 116TB,  nhằm giảm 

các thành phần COD, BOD, một số kim loại nặng,… Sau khi được xử lý hóa lý, nước 

thải vô cơ sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung tiếp tục xử lý. 

- Công ty đã xây dựng các hệ thống xử lý như sau: 
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+ 2 hệ thống xử lý nước thải sản xuất theo mẻ với tổng công suất 25m3/ngày.đêm 

(HTXLNT sản xuất 1: công suất 20m3/ngày đêm; HTXLNT sản xuất 2: công suất 

5m3/ngày.đêm). 

+ 1 HTXLNT tập trung công suất 620 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải cho toàn 

công ty. (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau khi xử lý sơ bộ theo 

mẻ). 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà máy đều được thu gom bằng hệ thống thu 

gom riêng và được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đảm bảo 

nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A (theo QCVN 40:2011/BTNMT) sau đó thải ra 

cống thoát chung của KCN Thạnh Lộc. Hệ thống này được mô tả như sau: 

+ Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh: sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại, sau đó được đưa về HTXLNT tập trung của nhà máy xử lý, nước thải sau xử lý đạt 

tiêu chuẩn cột A (theo QCVN 40:2011/BTNMT). 

+ Nước thải phát sinh từ nhà ăn: được thu gom và xử lý bằng thiết bị tách dầu mỡ, 

sau đó nước thải được đưa về HTXLNT tập trung của nhà máy xử lý, nước thải sau xử 

lý đạt tiêu chuẩn cột A (theo QCVN 40:2011/BTNMT)  

+ Nước thải sản xuất: sẽ được thu gom riêng biệt và được xử lý hóa lý trước khi 

đưa đến HTXLNT tập trung. Nước thải sản xuất sau khi được thu gom sẽ được xử lý 

theo mẻ ở HTXLNT1 và HTXLNT2 có cùng công nghệ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5 Công nghệ xử lý nước thải sản xuất của nhà máy 

Thuyết minh công nghệ 

Hố gom 1 (TK01) 

Nước thải vô cơ phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy sẽ được thu gom về 

hố gom 1. Cụ thể từ 02 khu vực sau: 

- Dòng vào 1A: Nước thải từ khu vực in ép và tổng kho tự chảy về hố gom 1 

- Dòng vào 1B: Nước thải từ khu vực phun biên được thu gom về hố bơm vô cơ, 

sau đó được bơm đến hố gom 1.  

Hố bơm vô cơ 

 

 

Dòng vào 1B 

Lược rác thô 

Bùn dư 

  

Polymer 

Bể phản ứng 

 

 

Dòng vào 1A 

Axit, Xút 

Phèn 

Sục khí Hố gom 1 

 

 

Máy ép bùn 

 

Polymer 

Hợp đồng đơn 

vị chức năng 

thu gom, xử lý 

 

Ngăn chứa bùn vô 

cơ 

 

Nước dư 

Nước 

  dư 
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Trước khi vào hố gom 1, nước thải được đưa qua giỏ rác nhằm loại bỏ rác hoặc 

rác thải kích thước lớn nhằm bảo vệ các công trình phía sau. 

Từ đây, nước thải được bơm lên bể phản ứng để tiến hành quá trình xử lý hóa lý 

nhằm giảm nồng độ ô nhiễm, tránh sốc tải cho quá trình xử lý sinh học. 

Hệ thống phân phối khí từ máy thổi khí được lắp đặt trong bể giúp xáo trộn đều 

nước thải, tránh tạo điều kiện phân hủy sinh học kỵ khí phát sinh mùi hôi. 

Bể phản ứng (TK02) 

Bể phản ứng được thiết kế dạng mẻ mà trong từng mẻ sẽ diễn ra các quá trình phản 

ứng như trung hòa – keo tụ - tạo bông – lắng. Các quy trình này sẽ diễn ra trong cùng 

một bể duy nhất. 

Đầu tiên, nước thải sẽ được châm axit hoặc xút nhằm tạo độ pH hợp lý cho quá 

trình keo tụ - tạo bông. 

Tiếp đến, nước thải được hòa trộn với hóa chất keo tụ (PAC) được châm từ bồn 

chứa hóa chất thông qua bơm định lượng. Chất keo tụ giúp làm mất ổn định các hạt cặn 

có tính “keo” và kích thích chúng kết lại với các cặn lơ lửng khác để tạo thành các hạt 

có kích thước lớn hơn. 

Sau giai đoạn keo tụ là giai đoạn tạo bông. Tương tự như quá trình keo tụ, quá 

trình tạo bông, polymer anion sẽ được châm vào giúp cho quá trình tạo thành các bông 

cặn lớn hơn. Polymer này có tác dụng hình thành các “cầu nối” liên kết các bông cặn lại 

với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước lớn hơn nhằm nâng cao hiệu quả của giai 

đoạn lắng tiếp theo. Một số ưu điểm của polymer như sau: 

- Tăng hiệu quả keo tụ; 

- Giảm liều lượng chất keo tụ; 

- Giảm thời gian đông tụ; 

- Tăng kích thước các hạt keo, giúp nâng cao khả năng lắng của bông keo trong bể 

lắng phía sau. 

Nước thải sau khi trải qua quá trình keo tụ tạo bông sẽ đến giai đoạn lắng. Trong 

quá trình lắng, các bông cặn được tách ra khỏi nước thải nhờ quá trình lắng trọng lực sẽ 

lắng xuống đáy bể và được xả về ngăn chứa bùn vô cơ. 

Nước thải sau khi ra khỏi bể sẽ chảy vào HTXLNT tập trung. 

Ngăn chứa bùn vô cơ & Máy ép bùn cho hệ vô cơ 

Bùn sau khi tách ra khỏi nước thải sẽ được đưa về ngăn chứa bùn vô cơ, tại đây, 

bùn được tách một phần nước trước khi được bơm đến máy ép bùn. 

Máy ép bùn sẽ tiếp tục khử nước trong bùn, giảm thể tích bùn và tăng chất rắn 

trong bùn đến khi có thể vận chuyển được đến kho lưu trữ chất thải nguy hại để hợp 

đồng với đơn vị chức năng xử lý lượng bùn vô cơ này cùng với chất thải rắn nguy hại 

của nhà máy. Polymer dương được thêm vào với vai trò như là chất “kết dính” nhằm 

đông kết các hạt bùn để quá trình nén bùn được thực hiện dễ dàng và đạt hiệu suất cao. 

Nước dư từ máy ép bùn được hồi lưu về hố gom 1 để xử lý lại. 
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Bảng 3. 2 Kích thước các bể của khu XLNT sản xuất 1 

STT Ký hiệu Tên bể Kích thước (m) 

1 TK01 Hố gom 1 2,9(D)x2,5(R)x(1,4(S)+2,1(C)) 

2 TK02A Bể phản ứng 2,0(DK)x3,5(C) 

3 TK02B Ngăn chứa bùn vô cơ 2,5(D)x1,3(R)x(1,6(S)+2,1(C)) 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của nước thải sản xuất sau xử lý sơ bộ, công ty đã tiến 

hành thu mẫu và đo đạc các chỉ tiêu trong nước thải sau xử lý sơ bộ, cụ thể vị trí lấy mẫu 

là nước thải đầu ra HTXL nước thải sản xuất 1 - công suất 20 m3/ngày.đêm (NT1), nước 

thải đầu ra HTXL nước thải sản xuất 2 - công suất 5 m3/ngày.đêm (NT2) vào ngày 

18/10/2023, kết quả như sau: 

 Bảng 3. 3 Kết quả phân tích nước thải sản xuất sau xử lý sơ bộ 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A 
NT1 NT2 

1  Nhiệt độ oC 27,6 28,5 6 - 9 

2  Độ màu Pt/Co 17 18 50 

3  pH  - 6,97 7,14 75 

4  COD mg/L 86 72 20 

5  TSS mg/L 28 30 4 

6  Tổng nitơ mg/L 12,6 11,7 5 

7  Chì mg/L KPH KPH 500 

8  Crom (III) mg/L KPH KPH 40 

9  Crom (VI) mg/L KPH KPH 0,05 

10  Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH 

0,2 

11  Amoni mg/L 1,0 1,2 0,1 

12  Tổng Photpho mg/L 4,0 4,8 50 

13  Clorua mg/L 184 196 5 

14  Coliform MPN/100mL 2,9 x 103 2,8 x 103 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương 

Nam)  

Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất sau xử lý sơ bộ có các thông 

số ô nhiễm đặc trưng đều thấp hơn nhiều lần so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Điều này cho thấy 02 hệ thống xử lý nước thải sản xuất đang hoạt động có hiệu quả. 
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Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi đã qua bể tự hoại, bể tách dầu, bể xử lý hóa lý 

theo mẻ sẽ được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Để đáp ứng việc xử 

lý nước thải khi toàn bộ các nhà xưởng đi vào hoạt động và tiết kiệm thời gian, chi phí 

thi công, chủ cơ sở đã xây dựng 01 hệ thống XLNTTT đáp ứng cho lượng nước thải 

phát sinh tối đa của nhà máy với công suất 620m3 ngày.đêm. Trong đó Khu XLNT sản 

xuất 1 và Khu XLNT sản xuất 2 có tổng công suất là 25 m3/ ngày.đêm có chức năng xử 

lý nước thải sản xuất theo mẻ để loại bỏ hàm lượng kim loại nặng và giảm lượng ô 

nhiễm của các chỉ tiêu khác trước khi được dẫn và HTXLNT tập trung để xử lý đạt 

chuẩn theo đúng quy định; HTXLNT tập trung có chức năng xử lý nước thải sinh hoạt 

và nước thải sản xuất sau khi được xử lý theo mẻ. Lượng nước thải mỗi ngày thải ra ở 

các công trình khoảng 355 m3/ngày đêm.  

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A (theo QCVN 40:2011/BTNMT), 1 phần 

sẽ được nhà máy tái sử dụng để tưới cây, rửa đường trong khuôn viên nhà máy nhằm 

tiết kiệm chi phí, 1 phần còn lại sẽ được thoát ra nguồn tiếp nhận. 

=> Lượng nước thải phát sinh là 355 m3, hệ số vượt tải là K=1,3. Như vậy nhu cầu 

xử xý nước thải cực đại của nhà máy là 1,3 x 355 = 461,5 m3 ngày.đêm.  

Công nghệ xử lý nước thải: 

❖ Áp dụng phương pháp xử lý sinh học bằng bùn hoạt tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất giày dép xuất 

khẩu TBS Kiên Giang với công suất 12.000.000 đôi/năm” 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG Trang 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung của cơ sở 

* Thuyết minh công nghệ 

Công nghệ của HTXLNTTT công suất 620 m3/ngày đêm như sau: 

Hố gom 2 (TK03) 

- Dòng vào 1: bao gồm nước thải vô cơ sau xử lý hóa lý sẽ được gộp dòng để xử 

lý chung với nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt đưa về Hố gom 2 của Trạm 

xử lý nước thải tập trung. 

- Dòng vào 2: bao gồm nước thải từ các bể tự hoại, nước thải từ nhà ăn sau tách 

mỡ và các loại nước sinh hoạt khác phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân được 

thu gom về hệ thống XLNT tập trung. 

Trước khi vào hố gom 2, nước thải được đưa qua giỏ rác nhằm loại bỏ rác hoặc 

các cặn rắn nhằm bảo vệ các công trình phía sau. 

Từ đây, nước thải được bơm lên bể tách dầu để tiếp tục quá trình xử lý. 

Dòng vào 

Sục khí 

Dầu mỡ 
Thu gom thủ công 

 

Nước dư 

Bùn dư 

  

Bể điều hòa 

 

Bể Anoxic 

Lược rác thô 

Khuấy trộn 

 

Bể MBBR 

 Sục khí 

Hố gom 2 

 

Bể tách dầu 

 

Bùn tuần hoàn 

Bể phân hủy 

bùn 

Bể MBR 

 

Sục khí 

PAC 

Máy ép bùn 

 

Polyme

r 

Xử lý hợp vệ 

sinh 

Sục khí 

Lược rác tinh 

Bể chứa nước 

sau xử lý 

Xút 

Cống thoát 

nước chung 
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Bể tách dầu (TK04) 

Tại đầu vào bể tách dầu, nước thải được bơm lên tách rác tinh có kích thước khe 

2mm nhằm loại bỏ rác kích thước lớn chảy vào hệ thống xử lý tránh trường hợp gây tắc 

nghẽn đường ống, nghẹt bơm,… ở các công trình phía sau. Rác thải sẽ được thu gom 

hằng ngày và được đem đi xử lý hợp vệ sinh. 

Bể tách dầu được thiết kế giúp tách thành phần dầu mỡ khoáng, dầu mỡ động thực 

vật ra khỏi nước thải nhờ vào đặc tính là tỉ trọng của các thành phần này nhẹ hơn tỉ trọng 

của nước. Hỗn hợp nước thải và dầu mỡ được phân phối vào đầu bể tách dầu, với thời 

gian lưu nước được thiết kế, thì tại cuối bể: dầu sẽ nổi lên bề mặt, nước thải bên dưới sẽ 

tự chảy vào bể điều hòa. Dầu trên bề mặt được thu gom và đem đi xử lý hợp vệ sinh. 

Bể điều hòa (TK05) 

Nước thải từ bể tách dầu sẽ được đưa về bể điều hòa. Bể điều hòa được thiết kế 

với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm 

có trong nước thải. Các ưu điểm khi thiết kế bể điều hòa như sau:  

- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể 

xử lý phía sau 

- Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau;  

- Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

- Hệ thống phân phối khí từ máy thổi khí được lắp đặt trong bể giúp xáo trộn đều 

nước thải, tránh tạo điều kiện phân hủy sinh học kỵ khí phát sinh mùi hôi. 

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm đến bể Anoxic để bắt đầu quá trình xử lý sinh 

học. 

Bể Anoxic (TK06) 

Tại bể Anoxic, diễn ra quá trình khử nitrat, nitrit giải phóng khí Nitơ ra môi trường. 

Nước thải giàu nitrat, nitrit sẽ được bổ sung vào bể nhờ có dòng tuần hoàn nước từ bể 

sinh học phía sau, bùn hoạt tính cũng được tuần hoàn từ bể lắng sinh học để bổ sung bùn 

đầy đủ trong quá trình xử lý nước thải. 

Phương trình khử nitrat từ bsCOD (biodegradable soluble Chemical Oxygen 

Demand): 

C10H19O3N + 10 NO3 → 5N2 + 10 CO2 + 3 H2O + NH3 + 10 OH 

Máy khuấy chìm được lắp đặt trong bể nhằm tạo sự khuấy trộn giữa nước thải và 

lớp bùn vi sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn. 

Bể MBBR (TK07) 

Bể MBBR là bể sinh học hiếu khí kết hợp các giá thể vi sinh vật ở dạng lơ lửng 

đóng vai trò là nơi để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển, giúp duy trì nồng 

độ vi sinh vật ổn định trong quá trình xử lý. 

Khi vi sinh vật phát triển kín trên bề mặt giá thể thì các vi sinh vật cũng sẽ được 

phát triển theo hướng “chuyên môn hóa” nhằm xử lý theo xu hướng tập trung vào các 
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chất hữu cơ chuyên biệt. Cụ thể theo điều kiện cấp khí vào bể mà trong lớp màng vi sinh 

tồn tại 3 chủng vi sinh vật. Lớp ngoài cùng nhận được nhiều oxy sẽ trở thành lớp bùn 

hiếu khí với các cơ chế xử lý tương tự bể bùn hoạt tính thông thường. Lớp giữa & trong 

cùng sẽ nhận ít không khí hơn trở thành lớp thiếu khí thuận lợi cho quá trình khử nitơ 

(denitrification). 

Việc kết hợp các giá thể vi sinh MBBR mật độ thấp giúp tải trọng xử lý chất ô 

nhiễm cao hơn, hệ vi sinh vật hoạt động hiệu quả và ổn định hơn. 

Hơn nữa, tại bể MBBR, xút được thêm vào để tăng độ kiềm của nước thải, nâng 

cao hiệu quả xử lý chuyển hóa nitrat. Phèn cũng được thêm vào ở đầu bể để xử lý 

Photpho có trong nước thải theo cơ chế: 

Al2O3 + 3 H2O → 2Al(OH)3 

Al3+
 + HnPO4

3-n → AlPO4↓ + nH+ 

Bể MBR (TK08) 

MBR là viết tắt cụm từ Membrance Bio Reator (Bể lọc sinh học bằng màng) có 

thể hiểu công nghệ màng MBR là công nghệ xử lý vi sinh nước thải bằng phương pháp 

lọc màng. MBR xử lý nước thải bằng cách kết hợp quá trình xử lý sinh học thông thường 

với màng lọc nhằm loại bỏ chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng.  

Màng lọc được sử có kích thước lỗ màng nhỏ là 0.03 µm nên có thể tách các chất 

rắn lơ lửng, hạt keo, một số virus và các phân tử hữu cơ có kích thước lớn, độ cứng Ca, 

Mg… và chỉ cho nước thải đi qua, do đó sẽ giúp tiết kiệm, không cần xây bể lắng và bể 

khử trùng phía sau. Bùn từ bể MBR được đưa đến bể phân hủy bùn để xử lý bùn. Nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, sau đó xả ra nguồn tiếp nhận là kênh 

Vành Đai. 

Bể chứa nước sau xử lý 

Bể chứa nước sau xử lý chứa nước để phòng cháy chữa cháy có thể tích 1.188 m3. 

Khi hệ thống gặp sự cố, nước thải sau xử lý sẽ không xả ra ngoài mà dẫn về bể 

chứa nước sau xử lý để lưu chứa, khi hệ thống xử lý nước thải được khắc phục, lượng 

nước thải trong bể chứa nước sau xử lý sẽ được bơm về bể điều hòa để xử lý lại. 

Chi tiết kích thước các bể trong HTXLNT thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3. 4 Chi tiết kích thước các bể trong HTXLNTTT 

STT Hạng mục Ký hiệu Vật liệu 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Sâu 

(m) 

Cao 

(m) 

Số 

lượng 

Thể tích 

nước 

(m3) 

Tổng thể 

tích (m3) 

1 Hố gom 2 TK03 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 
3,5 2,0 1,0 3,6 1,0 7,0 25,2 

2 Bể tách dầu TK04 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấp 
5,15 2,0 1,3 1,7 1,0 13,4 17,5 

3 Bể điều hòa TK05 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 

9,0 8,9 2,4 2,9 
1,0 203,2 243,3 

5,15 2,25 0,95 

4 Bể Anoxic TK06 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 
5,2 2,05 4,2 4,6 1,0 44,8 49,0 

5 Bể MBBR TK07 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 
5,7 3,3 4,2 4,6 1,0 79,0 86,5 

6 Bể MBR TK08 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 
3,3 2,95 4,2 4,6 1,0 40,9 44,8 

7 
Bể chứa nước sau xử 

lý 
TK09 

Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 
2,05 1,0 4,2 4,6 1,0 8,6 9,4 

8 Bể phân hủy bùn TK10 
Bê tông cốt thép, bên trong 

phủ epoxy chống thấm 
2,2 2,05 4,2 4,6 1,0 18,9 20,7 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang)
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, vận chuyển 

Các giải pháp khống chế ô nhiễm được áp dụng như sau: 

- Ưu tiên sử dụng nhiên liệu sạch, có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp đối với các 

phương tiện vận chuyển hàng hóa, sản phẩm thuộc tài sản của chủ cơ sở; 

- Quy định khu vực làm việc riêng cho từng loại xe, không chở quá tải, dùng nhiên 

liệu đúng thiết kế của động cơ, thường xuyên kiểm tra và bảo trì đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật xe tốt; 

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe tải vận 

chuyển thuộc tài sản của công ty, vận hành đúng trọng tải đề giảm thiểu các loại khí 

thải; 

- Quy hoạch thời gian làm việc (Công ty chia 2 ca làm việc), tránh tập trung cùng 

lúc nhiều phương tiện vận chuyển gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí đặc biệt 

là xe máy của công nhân; 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường vận chuyển và sân bãi, đặc biệt là 

những ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí. Đối với công 

nhân làm việc tại vị trí này, công ty sẽ trang bị khẩu trang chuyên dụng: 

- Đường nội bộ, sân bãi được tráng nhựa và thường xuyên phun nước để hạn chế 

sự phát tán bụi do phương tiện vận chuyển gây ra. Khi chạy trong khuôn viên công ty 

các phương tiện điều phải giảm tốc độ dưới 20 km/giờ. 

- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp có khả 

năng phát sinh bụi. 

- Nguyên vật liệu và sản phẩm được sắp xếp gọn gàng thuận lợi cho công tác vệ 

sinh nhà xưởng, theo đó khả năng phát tán bụi được hạn chế tối đa. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm bụi do trong tồn trữ nguyên liệu và khâu sản xuất 

- Tại các máy gọt, mài da 

Các máy mài da được thiết kế tích hợp hệ thống thu bụi túi vải kèm theo máy để 

thu gom, giảm thiểu phát tán bụi tại các máy này ra môi trường làm việc của công nhân. 

Quy trình hệ thống xử lý bụi như sau: 

 

 

Hình 3. 7 Sơ đồ quy trình xử lý bụi của nhà máy 

Thông số kỹ thuật của thiết bị xử lý bụi 

Túi lọc bụi: 

Được may bằng vải PE-500; may thành hình trụ; miệng túi đàn hồi, miệng dây rút 

hoặc miệng gâp mép tùy theo hệ thống. Túi được may kín một đầu. 

Khung lồng túi lọc bụi: Là vật liệu bằng kim loại như sắt, kẽm hay inox, được lồng 

vào trong để giữ cho túi luôn căng ra mới lọc được bụi. Nhiệm vụ: xử lý và thu giữ bụi. 

Số lượng:  

Nguồn phát sinh bụi  ➔  Chụp hút  ➔ Túi lọc bụi ➔  Khí sạch sau xử lý ➔ Thu hồi bụi 
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- Máy mài đế: có 50 túi vải. 

- Máy mài mũi, mài viền: có 24 túi vải 

Thông số: a=b=0,5m,L=0,75m 

Thông số kỹ thuật của túi lọc bụi như sau: 

Vật liệu: Polyester (PE 500) 

Trọng lượng: 500 g/m2 

Độ dày: 17- 1,9mm 

Độ thoáng khí: 12 m3/m2.min 

Lực kéo ngang: >1000N/5x20cm 

Lực kéo dọc: 1250N/5x20cm 

Độ giãn ngang:  <35% 

Độ giãn dọc: 55% 

Quy cách miệng: Vòng thép đàn hồi, thép tròn, dây rút,... 

Nhiệt độ liên tục: <1300C 

Nhiệt độ max :  1500C 

Buồng chứa túi lọc: Chiều dài, chiều rộng:a=b=0, 6m; Chiều cao: I = 0,8m. Vật 

liệu: thép. 

* Thuyết minh quy trình 

Túi lọc bụi là thiết bị khử bụi (có đường kính < 5um), làm bằng vải, có hình ống 

trụ dài và có khung đặt bên trong đề căn thắng túi lọc, không khí mang theo bụi được 

hút vào chụp hút ở bên hông, sau đó được đi vào túi lọc bụi khi đó khí đi từ ngoài vào 

trong túi lọc và thoát ra đi vào đường ống chính, bụi tách ra khỏi dòng khí chủ yếu dựa 

vào kích thước lỗ trên bề mặt vải của thiết bị, bụi được giữ lại bên trong túi vải sau đó 

sẽ được công nhận thu dọn sau mỗi ca làm việc. Hiệu suất túi lọc bụi đạt từ 96% - 99%, 

Chất lượng không khí đầu ra hệ thống xử lý bụi đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Đối với công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực này đã được trang bị các đồ bảo 

hộ như: khẩu trang chốn bụi, bao tay dài, mắt kính bảo hộ,... 

Đối với bụi rơi vãi xuống sàn xưởng sản xuất, Công ty sẽ bố trí công nhân dùng 

máy hút bụi đề thu gom hàng ngày. 

- Tại khu vực cắt, biên, đục lỗ 

Bố trí khu vực cắt, biên, đục lỗ riêng biệt với các khu vực sản xuất khác, thiết kế 

xây dựng có tường bao quanh, cách biệt với các khu vực sản xuất khác nên phạm vi phát 

tán bụi hẹp. Ngoài ra, tại khu vực này Công sẽ bồ trí quạt thông gió, công suất mỗi quạt 

0,5 - 2HP, trang bị các đồ bảo hộ như: khẩu trang chống bụi, mắt kính bảo hộ, áo tay 

dài,... nhằm bảo bảo môi trường lao động cho công nhân. 

- Tại khu vực nhập nguyên liệu: 

Do đặc điểm của nguyên liệu luôn xuất hiện nhiều bụi vải, da giày,...tuy nhiên đây 

là nguồn phân tán, khó kiểm soát. Vì vậy để giảm thiểu tác động này, công ty đã thực 

hiện các biện pháp sau: 

+ Trang bị khẩu trang bảo hộ cho công nhân tại khu vực này. 
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+ Nhà kho được thiết kế nhà xưởng cao ráo, thông thoáng tự nhiên. 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh kho chứa nguyên liệu. 

- Việc bố trí cây xanh của nhà máy ngoài tạo cảnh quan cho nhà máy vừa tạo môi 

trường không khí mát mẻ, ngăn cản bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

c. Giảm thiểu hơi dung môi từ quá trình sản xuất 

Biện pháp quản lý: 

- Tại khu vực pha chế và bảo quản hóa chất 

Để đánh giá nồng độ hơi dung môi từ quá trình sản xuất, công ty đã tiến hành thu 

mẫu và đo đạc các chỉ tiêu nồng độ hơi dung môi tại tại khu vực pha hóa chất (tọa độ: 

X=1105115; Y=568685) vào ngày 22/02/2024, 23/02/2024 và 24/02/2024 trong điều 

kiện nhà máy đang hoạt động, công nhân đang pha hóa chất, kết quả như sau: 

 Bảng 3. 5 Nồng độ hơi dung môi trong quá trình sản xuất 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả TCVSLĐ 

3733/2002/ 

QĐ-BYT 
22/02/2024 23/02/2024 24/02/2024 

1 Aceton mg/m3 KPH KPH KPH 200 

2 Etyl acetat mg/m3 KPH KPH KPH - 

3 Xylen mg/m3 KPH KPH KPH 100 

4 
Methyl Ethyl 

Ketone 
mg/m3 KPH KPH KPH 150 

5 Styren mg/m3 KPH KPH KPH 85 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường Coshet) 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng không khí trong môi trường của nhà 

máy có các thông số ô nhiễm đặc trưng có trong hơi dung môi đều thấp hơn nhiều lần 

so với giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế. Vì vậy, công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp quản lý tại các vị trí này, không lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại khu vực 

pha hóa chất. Các biện pháp quản lý áp dụng tại công ty như sau: 

+ Kho hóa chất xây dựng riêng biệt, từng loại hóa chất được quy định đặt tại những 

vị trí đã quy định. Bố trí người theo dõi, kiểm tra thường xuyên trong khu vực kho chứa 

hóa chất. 

+ Kho hóa chất phải được thông gió đầy đủ, đảm bảo nồng độ tích lũy không vượt 

ngưỡng cháy, ngưỡng gây độc. 

+ Hóa chất được nhập về phải được lưu giữ trong kho hóa chất và chứa trong thùng 

kín, luôn đậy kín nắp sau khi sử dụng. 

+ Hóa chất phải được pha chế trong phòng riêng biệt, công nhân trực tiếp pha hóa 

chất phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như: khẩu trang hoạt tính, găng tay, quần áo 
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tay dài, kính bảo vệ. Công nhân làm việc tại phòng pha hóa chất được cấp khẩu trang 

chống độc bằng than hoạt tính hằng ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Ngoài 

ra, định kỳ 06 tháng/lần luân chuyển những công nhân này đến khu vực làm việc ít tiếp 

xúc với hơi dung môi để giảm thiểu đến mức thấp nhất bệnh nghề nghiệp. Lượng khẩu 

trang hoạt tính đã qua sử dụng được xử lý như chất thải nguy hại. 

- Tại các công đoạn sử dụng keo 

+ Bố trí khu vực sử dụng keo riêng biệt so với các khu vực khác 

+ Lắp đặt các biện pháp thông gió tự nhiên và cưỡng bức (tổng số lượng 8 quạt 

công nghiệp, mỗi quạt công suất 0,5 - 2Hp) nhằm hạn chế hơi dung môi tích tụ trong 

không khí ở nông độ cao. 

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực 

này như: khẩu trang hoạt tính, găng tay, quần áo tay dài, kính bảo vệ. 

Ngoài ra, chủ cơ sở đã xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

đối với các hóa chất nguy hiểm được sử dụng tại công ty đề có phương án kiểm soát và 

xử lý thích hợp khi xảy ra sự cố hóa chất. 

- Tại khu vực in lụa 

+ Bố trí khu vực in riêng biệt so với các khu vực khác; 

+ Nhà xưởng thiết kế cao thoáng, lắp đặt các biện pháp thông gió tự nhiên nhằm 

hạn chế hơi dung môi tích tụ trong không khí ở nồng độ cao. 

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực 

này như: khẩu trang hoạt tính, găng tay, quần áo tay dài, kính bảo vệ. 

+ Lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi phát sinh bằng phương pháp 

hấp phụ. 

Biện pháp xử lý 

Hơi dung môi phát sinh từ khu vực in logo lên giày đã được chủ cơ sở tiến hành 

thu gom bằng chụp hút, dẫn về hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ bằng 

than hoạt tính. Chất lượng không khí sau hệ thống xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Quy trình thu gom và xử lý hơi dung môi 

Quá trình thu gom hơi dung môi của nhà máy được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 
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Hình 3. 8 Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý hơi dung môi 

* Thuyết minh quy trình 

Hệ thống chụp hút sẽ được bố trí tại các nguồn phát sinh hơi dung môi của khu vực 

in, sau đó nối các thiết bị hút này với đường ống hút trung tâm và được dẫn đến tháp 

hấp phụ. 

Nguyên tắc hoạt động của tháp hấp phụ là quạt hút sẽ tạo áp suất âm để hút không 

khí vào chụp hút theo đường ống đến tháp hấp phụ. Sau khi qua chụp hút, hơi dung môi 

sẽ được tiếp xúc với lớp vật liệu hấp phụ. Tại đây hơi dung môi sẽ được giữ lại ở lớp 

vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. 

Than hoạt tính trong giai đoạn đầu có thể hấp phụ được đến 99% hơi dung môi 

trong dòng khí. Than hoạt tính có thể hấp phụ hơi dung môi với mức tối đa chiếm khoảng 

50% trọng lượng của nó. Tuy nhiên hiệu quả hấp phụ sẽ giảm dần do than dần bị bão 

hòa trong quá trình sử dụng. Công ty sẽ thay than định kỳ là 03 tháng/lần. Than sau khi 

sử dụng được xem là chất thải nguy hại do mang theo hơi dung môi độc hại. Công ty sẽ 

thu gom và quản lý chúng theo quy trình quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng định kỳ 

với các công ty có chức năng đến thu gom và xử lý. 

Chất lượng không khí sau hệ thống xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Đối với khâu sản xuất: 

Trang bị hệ thống thông gió, hút bụi hữu hiệu trong khu vực sản xuất. Nhà xưởng 

phải được thông thoáng bằng quạt công nghiệp như quạt đứng, quạt hút đặt mái và tường 

nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng có bố trí các cửa ra vào và cửa thông thoáng hợp lý. 

Đồng thời công nhân được trang bị khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, 

kính đeo mắt. 

Thiết kế nhà xưởng cao ráo, thông thoáng tự nhiên. 

Nguồn phát sinh hơi 

khí và hơi dung môi 

Chụp hút 

Tháp hấp phụ 

Khí sạch ra ngoài 

Quạt hút 
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Thường xuyên quét dọn, vệ sinh các khu vực trong nhà máy 

Thiết bị máy móc của công đoạn này được kiểm tra, bảo trì thường xuyên, sẽ hạn 

chế khả năng phát sinh và phát tán bụi. 

Ngoài ra, để giảm thiểu hơi hóa chất phát sinh từ keo dán giày trong khâu gò ráp 

giày thành phẩm, nhà máy được lắp đặt chụp hút hơi hóa chất, hơi hóa chất được hút 

qua đường ống, sau đó đi qua lớp than hoạt tính (dày khoảng 10cm) bên trong đường 

ống và được dẫn lên mái để thoát ra ngoài không khí nhằm giảm lượng mùi, hơi hóa 

chất từ keo phát sinh trong nhà máy gây khó chịu đến công nhân lao động về lâu dài có 

thể ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Hình 3. 9 Thiết bị lọc bụi, hơi hóa chất 

d. Giảm thiểu tác động khí thải từ máy phát điện dự phòng 

chủ cơ sở đã trang bị 1 máy phát điện, có công suất 1.000KVA, máy được đặt trong 

phòng dành riêng cho máy phát điện có diện tích 20m2. Hầu hết nồng độ khí thải của 

máy phát điện đều vượt chỉ tiêu so với tiêu chuẩn không khí xung quanh, QCVN 

05:2013/BTNMT. 

Tuy nhiên, vì là nguồn thải không thường xuyên, chỉ hoạt động khi mất điện và do 

sử dụng nhiên liệu DO (hàm lượng S là 0,05%) và có sự pha loãng của không khí nên 

đa số các chất ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép (theo phân tích ở chương 

III). Do tính chất gián đoạn của nguồn thải nên giải pháp xử lý khí thải cho máy phát 

điện không khả thi về kinh tế và vận hành. Tuy nhiên, cũng cần có biện pháp để giảm 

thiểu nguồn khí thải này. Cơ sở sẽ chọn giải pháp phát tán khí thải máy phát điện qua 

ống khói cao, nhằm giảm tác động của khí thải máy phát điện đến nhân viên làm việc ở 

gần khu vực đặt máy phát điện. Ngoài ra, để giảm thiểu khí thải phát sinh từ máy phát 

điện, cần lựa chọn loại máy phát điện có thông số ô nhiễm đạt quy chuẩn cho phép. 

* Ngoài ra, để giảm thiểu tiếng ồn gây ra từ máy phát điện, Chủ cơ sở sẽ bố trí đặt 

máy phát điện trong phòng có buồng tiêu âm. Sơ đồ nguyên lý buồng tiêu âm chống ồn 

được đưa ra như sau: 
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Hình 3. 10 Sơ đồ công nghệ khống chế ô nhiễm máy phát điện 

Nguyên lý hoạt động: 

- Tiêu âm: Tiếng ồn sẽ được hấp thụ vào buồng tiêu âm, giữa buồng tiêu âm có lớp 

vật liệu tiêu âm (vật liệu xốp). 

- Tường cách âm: Cách tạo bằng vách chéo, âm thoát ra ngoài sẽ được giảm thiểu 

đáng kể vì gặp các vách cản đặt chéo nhau gây nên hiện tượng khúc xạ liên tục. 

e. Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 

- Bể phân hủy bùn của hệ thống phải được xây kín để khí thải và mùi hôi từ quá 

trình phân hủy kỵ khí không phát tán ra bên ngoài. 

- Thường xuyên cào rác tại song chắn rác và vệ sinh các mương dẫn nước thải về 

hệ thống xử lý nước thải để tránh quá trình phân hủy kỵ khí làm phát sinh mùi hôi. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, kiểm tra bảo trì máy 

móc thiết bị của hệ thống. Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của bể sinh học, 

đảm bảo bể phải được thổi khí 24/24 giờ. 

- Bố trí xây dựng khu vực XLNTTT và tập kết rác thải ở nơi thông thoáng không 

tập trung đông người để hạn chế mùi hôi và cách ly với các khu vực khác. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh tại khu vực nhà máy 

như sau: 
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Hình 3. 11 Sơ đồ quy trình quản lý chất thải rắn tại nhà máy 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải rắn không nguy hại của cơ sở phát sinh từ nhà 

vệ sinh, nhà ăn, văn phòng,…Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không đa dạng về thành 

phần, chủ yếu là các loại rác không độc hại bao gồm: Các loại bao bì, thức ăn thừa, 

nylon, vỏ lon nước giải khát, giấy các loại, vỏ trái cây, vải sợi, lá cây, cành cây, … 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2.400 – 4.000 kg/ngày. Lượng rác thải 

này thành phần chủ yếu là chất hữu cơ phải được thu gom và xử lý hợp lý nếu không 

khi rác thải sinh hoạt bị phân hủy sẽ phát sinh ra các khí gây nên mùi hôi, thối (H2S, 

mercaptan), gây tác động đến chất lượng không khí khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe 

của người dân trong khu vực cơ sở. Các loại chất thải như: nhựa, nylon, kim loại, ... khi 

thải vào môi trường sẽ khó phân huỷ sinh học, làm mất mỹ quan, tích tụ trong đất, nguồn 

nước. Về lâu dài, các chất này sẽ bị phân huỷ tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại, 

... làm ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật trên cạn và 

dưới nước. 

Để giảm thiểu những tác động đến môi trường do sự phân hủy chất thải rắn (CTR) 

sinh hoạt gây ra, chủ cơ sở sẽ bố trí các thùng chứa rác thải sinh hoạt và điểm trung 

chuyển rác thải theo một quy trình thu gom và quản lý CTR sinh hoạt như sau: 

 

 

 

 

Nguồn phát sinh chất thải 

Phân loại tại nguồn 

CTR sinh hoạt CTR công nghiệp Chất thải nguy hại 

CTR có khả 

năng tái chế 

Hợp đồng bán 

phế liệu 

CTR không có 

khả năng tái chế 

Hợp đồng  

xử lý 

Phân loại, lưu chứa, 

dán nhãn 

Hợp đồng đơn vị chức 

năng thu gom, xử lý 
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Hình 3. 12 Sơ đồ qui trình thu gom và quản lý CTR sinh hoạt của cơ sở 

➢ Mô tả quy trình thu gom CTR sinh hoạt tại cơ sở 

Do lượng công nhân đông, nên khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh có khối 

lượng rất lớn. Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát sau: 

Thực hiện thu gom phân loại theo quy định tại Khoản 1, Điều 75, Luật BVMT 

2020, phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

+ Trong quá trình thu gom, các chất thải có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng (bao 

bì và thùng giấy, lon nước, chai nhựa…) sẽ được thu gom riêng và bán cho các cơ sở 

thu mua phế liệu. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác và chất thải thực phẩm không thể tái chế sẽ 

được chủ cơ sở hợp đồng với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang thu gom 

hằng ngày theo đúng quy định. 

Thùng nhựa có nắp đậy kín được bố trí ngay tại nơi phát sinh (văn phòng, nhà ăn), 

sau đó được nhân viên thu gom, tập trung lại 1 lần/ngày. Các loại chất thải có khả năng 

tái chế sẽ được Công ty thu gom và bán cho các cơ sở phế liệu. 

Riêng rác thải sinh hoạt của công nhân sẽ được tập kết tại từng nhà xưởng sau đó 

vận chuyển về bãi tập kết chung tại khu hạ tầng kỹ thuật của nhà máy 

➢ Chất thải rắn sản xuất 

Thành phần chủ yếu của chất thải sản xuất giày là “ba via” xốp dẻo nên rất khó 

phân hủy, gây độc hại lâu dài cho môi trường (khi đốt cháy có thể tạo ra dioxin – một 

tác nhân gây ung thư). Ngoài ra chất thải rắn da giày còn có: hộp bìa cứng, hộp thiết, da, 

vải bông, những mảnh kim loại, giấy… là các thành phần có thể tận dụng nhằm gia tăng 

hiệu quả. Lượng chất thải phát sinh của ngành giày phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu sử 

dụng, kiểu giày sản xuất, trình độ công nghệ và người lao động và công đoạn sản xuất. 

Nguồn gốc: Phát sinh từ công đoạn cắt, may, gò ráp, ép đế giày và hoàn thiện sản 

phẩm. 

Thùng chứa CTR sinh hoạt  

CTR sinh hoạt cán bộ, 

công nhân viên 

Vận chuyển đến nơi xử lý 

Các thùng chứa CTR sinh hoạt vô cơ và hữu cơ 

Nhân viên thu gom CTR sinh hoạt 
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Thành phần:  

Công đoạn pha cắt: Ở công đoạn này tạo ra các chất thải rắn như các loại ba via từ 

vật liệu sản xuất giày bằng da, vải, giả da, cao su,….. 

Công đoạn may: Chất thải rắn gồm có via vải, da, chỉ, giấy,… 

Công đoạn ép đế giày: phế phấp từ nguyên liệu, các sản phẩm bị lỗi,… 

Công đoạn gò ráp và hoàn thiện: các ô dê hỏng, bao bì đựng nguyên liệu, nhãn 

mác và bao bì đóng gói lỗi và các sản phẩm không đạt chất lượng. 

Chất thải rắn dạng này trong khâu sản xuất giày chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng 

lượng chất thải rắn nhà máy thải ra. 

Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong một tháng của công ty như sau: 

Bảng 3. 6 Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh trong tháng  

STT Tên chất thải 
Nguyên liệu 

(kg/tháng) 

Tỷ lệ thải bỏ 

(%) 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Da thật 74.335 3 2.230 

2 Da nhân tạo 55.800 1 558 

3 Vải 15.600 3 468 

4 Eva 27.000 2 540 

5 Bao bì 14.000 3 420 

Tổng cộng 1.915,5 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang) 

Chất thải sản xuất không nguy hại sẽ được phân loại. Các chất thải có khả năng tái 

chế hoặc tái sử dụng được thu gom và bán phế liệu. Đây là phương pháp rất được khuyến 

khích sử dụng vì vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa hạn chế ô nhiễm môi trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 13 Sơ đồ thu gom chất thải rắn sản xuất của nhà máy 

 

Nhà xưởng 

Hợp đồng với đơn vị xử lý 

   Tái chế  Không tái chế 

 Bán cho đơn vị thu mua  

 Phân loại 
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Đối với từng loại rác thải sản xuất chủ cơ sở sẽ có phương án thu gom và xử lý như 

sau: 

- Rác thải tái chế: Da vụn sẽ được thu gom vào bao tải riêng biệt và lưu trữ trong 

khu vực nhà kho. Da vụn là loại rác thải có khả năng tái chế, do đó chủ cơ sở sẽ bán lại 

cho đơn vị tái chế tại để tận thu nguồn thải này. Bao bì giấy, bao bì nhựa, lõi ống chỉ, 

giấy văn phòng được chủ cơ sở thu gom riêng biệt và được chứa vào các bao tải và được 

lưu trữ tại nhà kho với diện tích là 60m2. Rác thải loại này sẽ được bán cho các cơ sở 

thu mua phế liệu vào cuối tháng. 

- Rác thải không tái chế: các chất thải công nghiệp không có khả năng tái sử dụng 

sẽ được thu gom riêng vào các bao tải và tập kết về kho chứa chất thải công nghiệp có 

diện tích 60m2, sau đó hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sạch Việt Nam 

để thu gom và xử lý đúng quy định. 

Hình 3. 14 Phân loại rác tại nguồn ở khu vực nhà xưởng 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Thành phần chất thải nguy hại tại nhà máy chủ yếu là bóng đèn hư, pin hư, thùng 

chứa hóa chất, pin, acquy, giẻ lau dầu nhớt, hộp mực in… phát sinh khoảng 130 

kg/tháng.  

- Đối với bùn thải từ khu XLNT sản xuất phát sinh khoảng 199,1 kg/tháng. 

=> Như vậy tổng khối lượng chất thải nguy hại của toàn nhà máy là khoảng 130 + 

199,1 = 329,1kg/tháng. Loại chất thải này cần phải thu gom, quản lý và xử lý đúng quy 

định, trách gây tác động đến người dân và môi trường 

Chủ dự án đã xây dựng kho chứa rác thải nguy hại với diện tích kho chứa là 60m2. 

Kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo các tiêu chí sau:  

- Khu vực lưu chứa dán bảng hiệu cảnh báo được chỉ dẫn rõ ràng. Mỗi loại chất 

thải được lưu trữ trong các thùng chứa riêng biệt, có dán nhãn ghi tên chất thải và mã 

chất thải theo đúng quy định tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến 

chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 
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- Hệ thống thông gió của khu vực lưu chứa được thông gió trên mái đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió. 

- Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu 

giữ chất thải. 

- Mặt sàn trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị 

thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho 

toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, có biện pháp cách ly với các loại chất thải 

nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau; 

khu lưu giữ chất thải nguy hại phải đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi 

có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có ý kiến bố trí gờ chắn, 

hiện nay công ty đã xây/gắn gờ chắn tại khu vực kho chứa.  

Hình 3. 15 Kho chứa chất thải nguy hại 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại trang bị các dụng cụ, thiết bị phòng cháy 

chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ 

(cát) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở 

thể lỏng. 

Chủ cơ sở đã hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý đúng quy định, cụ 

thể 6 tháng/lần. 

Chất thải nguy hại được quản lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 
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số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 

hiện hành. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Để giảm thiểu các tác động từ tiếng ồn và độ rung nhà máy đã áp dụng các biện 

pháp sau nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến công nhân trực tiếp làm việc và dân cư 

khu vực xung quanh khu vực nhà máy: 

- Cân chỉnh máy móc, lắp đặt các bệ đệm chống rung động bằng cao su và thường 

xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc. 

- Công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn sẽ được trang bị nút bịt tai 

hoặc bao tai chống ồn. 

- Sử dụng các thiết bị có lò xo giảm xóc và hệ thống giảm chấn. 

- Thiết kế nền móng phải tính toán sao cho tần số dao động riêng của nền móng 

khác với tần số dao động của thiết bị nằm tránh gây ra hiện tượng cộng hưởng rung 

động, vì vậy độ rung sẽ được giảm đi đáng kể. 

- Lựa chọn thiết bị, máy móc hiện đại ít gây ồn và rung. 

- Bố trí vật liệu cách âm, hút âm xung quanh khu vực phát sinh tiếng ồn. 

- Trồng cây xanh xung quanh tường rào nhà máy nhằm hạn chế các tác động từ 

hoạt động sản xuất đến khu vực xung quanh. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi cơ sở đi vào vận hành 

* Các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

- Công tác PCCC sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật PCCC năm 2001. 

Khi áp dụng các công tác PCCC để đạt hiệu quả cao cần phải thường xuyên tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong cơ sở, kết 

hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC của địa phương nhằm hạn chế những tác động xấu do 

sự cố cháy nổ gây ra. 

- Kiểm tra các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch 

được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này sẽ 

được trang bị đồng hồ đo nhiệt áp suất nhằm giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Đối với các chất dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh 

xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công 

trình là 12 – 20m, ô tô cứu hỏa có thể tiếp cận tới từng vị trí. 

- Phải có lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động. Các phương tiện 

phòng cháy chữa cháy phải được kiểm tra thường xuyên. 

- Phải trang bị các phương tiện, máy móc chữa cháy cần thiết như: xe bồn, bơm 

chữa cháy, ... và các dụng cụ cầm tay như: Bình CO2, xô nước, bạt... 

+ Tuân thủ các quy phạm về chế độ vận hành, bảo trì, sửa chữa các máy móc, thiết 

bị sản xuất để đảm bảo hoạt động an toàn và tính hiệu quả của thiết bị. 
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+ Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn 

cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra. 

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được 

bố trí thật an toàn. 

+ Phổ biến công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho tất cả cán bộ 

công nhân viên trong xưởng sản xuất để mọi người có thể hiểu rõ và nhận biết được tính 

chất quan trọng của công tác phòng chống sự cố, chấp hành tốt nội quy trong khu vực 

nhà xưởng… 

+ Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ cán bộ 

công nhân viên. Chương trình kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân. 

Lắp đặt các tủ thuốc y tế trong khu vực văn phòng và tại các khu vực sản xuất. 

+ Thực hiện việc hoàn thiện và cải tạo công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm, đôn đốc 

và giáo dục cán bộ công nhân viên thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn 

lao động và phòng chống sự cố cháy nổ. 

 * Các biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Nếu có cháy nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy thì tác hại đối với tài 

sản và tính mạng của công nhân trong công ty sẽ rất lớn. Vì vậy, trong nhà máy đảm 

bảo khâu thiết kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Nội dung chủ yếu của 

việc này được vận dụng cụ thể đối với phân xưởng sản xuất như sau: 

+ Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong công ty, đảm bảo tia nước 

phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào 

trong công ty. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng 

cháy lan theo tường hoặc theo mái; 

+ Trong khu sản xuất, kho chứa nguyên liệu, sản phẩm được lắp đặt hệ thống báo 

cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở 

trong tình trạng sẵn sàng; 

+ Bể chứa nước cứu hỏa phải luôn luôn đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa 

đến các họng lấy nước cứu hỏa phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc. 

Lượng nước trung bình cung cấp liên tục 15 l/s trong 3 giờ; 

+ Các hạng mục dễ cháy như kho nhiên liệu, nguyên liệu, kho hàng, bồn chứa dầu... 

được lắp hệ thống cửa cách ly, và được đảm bảo một không gian cách ly an toàn; 

+ Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn 

cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra; 

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được 

bố trí thật an toàn; 

+ Quy định cấm công nhân hút thuốc lá trong khu vực sản xuất, kho chứa nguyên 

vật liệu và các khu vực khác; 

+ Thường xuyên xây dựng các chương trình huấn luyện, tập huấn cho công nhân 

viên những kiến thức về an toàn lao động, công tác cứu hộ, sơ tán khi có sự cố cháy nổ 

xảy ra; 
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+ Tất cả các hạng mục công trình trong công ty đều được bố trí các vật liệu cứu 

hỏa, bao gồm bình CO2 vật dập lửa và các vật liệu khác thang chữa cháy. Những vật liệu 

này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành 

kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2; 

+ Công ty còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy 

cho cán bộ công nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. 

Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy 

khi có sự cố xảy ra.  

* An toàn về điện: 

Khi trường hợp chập, cháy nổ điện xảy ra thì hệ thống báo cháy tự động sẽ báo cho 

toàn thể công nhân biết để di tản và khắc phục sự cố, ngắt hết mọi hệ thống điện, sơ cứu 

người bị thương trước khi chuyển đến bệnh viện. 

Bổ sung đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động: 

+ Hệ thống chống sét. 

+ Hệ thống thông tin liên lạc. 

+ Hệ thống báo động. 

+ Hệ thống cứu hoả tự động. 

+ Hệ thống điện điều hoà trung tâm và hệ thống điện bơm nước. 

+ Khẩu trang phòng chống hơi độc, ủng, mũ an toàn, quần áo đồng phục, kín, găng 

tay,….. 

- Lắp đặt các đường dây của điện không được đi chồng chéo với các đường điện 

tử, điện thoại. 

* Đề phòng sự cố ngộ độc tập thể 

Ngộ độc thực phẩm 

+ Thực phẩm phải được nhập từ những cơ sở đáng tin cậy, đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm.  

+ Căn tin của công ty sẽ được vệ sinh, lau dọn tiệt trùng hàng ngày 

+ Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho công 

nhân. Công nhân trước khi vào khu vực nhà ăn phải vệ sinh tay chân và làm khô tay 

bằng hệ thống máy sấy tay diệt khuẩn. 

+ Người phụ trách và nhân viên nhà ăn được khám sức khoẻ định kỳ, được tập 

huấn đầy đủ về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

+ Thành lập bộ phận y tế để xử lý khi có sự cố ngộ độc xảy ra. 

Biện pháp ứng cứu khi ngộ độc thực phẩm 

Khi nhận thấy các dấu hiệu của ngộ độc như: đau bụng quằn quại, nôn nhiều, tiêu 

chảy...  

Xử trí cấp cứu trước tiên là phải làm cho người bị ngộ độc nôn ra cho hết chất đã 

ăn vào, ngăn cản sự hấp thu của ruột đối với chất độc, phá huỷ độc tính đồng thời bảo 

vệ niêm mạc dạ dày.  
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Cần làm cho chất độc hại thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Có thể dùng hai ngón 

tay ngoáy móc họng để kích thích nôn hết thức ăn ra ngoài. 

* Phòng chống sét 

Do khu vực cơ sở có khả năng bị thiên tai như sấm chớp do dự trữ sắt thép nên các 

biện pháp phòng tương ứng sẽ xem xét để chống sét và nối đất như sau:  

+ Các thiết bị chống sét cục bộ được lắp đặt đối với các thiết bị ngoài trời của trạm 

giảm áp. Việc nối đất cho các xưởng thép và nhà xưởng của hệ thống phụ trợ được thực 

hiện với điện trở nối đất không lớn 30. 

+ Nối đất làm việc và nối đất bảo vệ của các phòng điều khiển điện được kết hợp. 

Điện trở nối đất không lớn hơn 30. 

+ Phải lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ (theo quy định 76 VT/QĐ ngày 

2/3/1983 của Bộ Vật tư ). 

+ Điện trở tiếp đất xung kích  10 . Khi điện trở suất của đất < 50.000 .cm. 

* Biện pháp phòng ngừa và xử lý sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố hệ thống xử lý nước thải làm cho chất lượng nước thải đầu ra không đạt tiêu 

chuẩn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Do đó chủ dự án sẽ 

có các biện pháp phòng ngừa và xử lý sự cố như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Hệ thống xử lý nước thải phải luôn vận hành liên tục để không xảy ra hiện tượng 

chết vi sinh do thiếu oxy.  

- Bể gom phải xây cao hơn mặt sân nền và có nắp thăm, không để nước mưa sân 

nền tràn vào bể gom làm tăng lưu lượng nước thải. 

- Hệ thống xử lý nước thải lắp đặt có tính dự phòng khi sự cố (lắp 2 bơm). 

- Hệ thống điều khiển bằng chế độ tự động, không tự tiện điều khiển bằng tay. 

❖ Biện pháp xử lý sự cố: 

- Khi gặp sự cố điện tại tủ điện cần báo ngay cho đơn vị lắp đặt để kịp thời hướng 

dẫn xử lý sự cố. Nếu cần thời gian dài để xử lý, chủ cơ sở sẽ có biện pháp lưu trữ nước 

thải tạm thời, không được bơm nước thải chưa xử lý ra nguồn tiếp nhận. 

- Nếu bơm bể gom bị nghẹt do rác, kiểm tra bơm nào bị sự cố. Cho vận hành bằng 

bơm còn lại và gỡ rác cho bơm bị nghẹt. 

- Khi hệ vi sinh bị chết hay bị sốc tải phải báo cho đơn vị lắp đặt hệ thống để kịp 

thời hướng dẫn xử lý sự cố hoặc đến tận nơi để xử lý.  

- Chủ đầu tư đã xây dựng thêm 1 bể sự cố với thể tích 1.188m3 có khả năng lưu 

chứa trong 1 ngày để phòng ngừa ứng phó sự cố trong trường hợp 1 trong 2 trạm bị sự 

cố hư hỏng. Bể bằng tường được xây bằng gạch không nung có trát tường, bên trong có 

sơn lớp chống thấm, nền bê tông cốt thép, bên dưới nền có gia cố cừ tràm. 

- Trường hợp khi xảy ra sự cố cả 2 hệ thống, một phần nước thải sẽ được lưu chứa 

tạm thời bể chứa sự cố (1.188 m3), một phần sẽ được lưu chứa tại bể điều hòa của (thể 

tích bể là 243,3 m3). Tổng thể tích của các bể đảm bảo lưu chứa nước thải của dự án 

trong vòng 1 ngày để khắc phục sự cố.  
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* Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

Để phòng ngừa các sự cố về hóa chất, Công ty phải thường xuyên kiểm tra nghiêm 

ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, phương tiện vận tải và lập phương án ứng 

cứu sự cố. Hóa chất lưu kho chứa và sử dụng theo đúng quy định của Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP và Thông tư số 32/2017/TT-BCT, như sau: 

+ Đối với hệ thống kho chứa bể chứa dầu FO, DO, các bồn chứa hóa chất: hệ thống 

kho chứa nguyên liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (bao 

gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, hệ thống cứu hỏa,…). 

+ Các nguyên liệu dễ cháy sẽ được cách ly với khu vưc sản xuất, khu văn phòng. 

+ Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tuyến ống, kịp thời sửa chữa, thay thế khi 

xảy ra sự cố. 

+ Sử dụng bao bì, thùng chứa đúng thiết kế của nhà cung cấp, thường xuyên kiểm 

tra chất lượng bao bì, thùng chứa trong kho chứa; 

+ Duy trì sự toàn vẹn cho các thùng sản phẩm;  

+ Các thùng sản phẩm chứa hóa chất trong kho không được để đổ vỡ, rò rỉ. Nếu 

tình trạng bao bì không đạt yêu cầu cần nhanh chóng xử lý hợp lý. 

+ Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng 

cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa 

chất dính vào cơ thể. 

+ Bố trí mặt nạ phòng độc, người thủ kho cũng như nhân viên xuất nhập phải có 

mặt nạ phòng độc. 

+ Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng. 

+ Chủ cơ sở sẽ mở sổ theo dõi tại cơ sở, nhập tồn kho định kỳ và hàng năm có báo 

cáo. 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 
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Hình 3. 16 Quy trình ứng phó khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại 

và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục, báo cáo cơ quan chức năng nếu 

gây hậu quả nghiêm trọng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

  

Tràn đổ hóa 

chất 

≤20 lít 

>20 lít 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Kết thúc 

Thông báo cho cán bộ 

an toàn 

Cách ly an toàn 

Tuân theo sự điều 

động của cán bộ an 

toàn 
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STT NỘI DUNG THEO ĐTM 
THEO 

THỰC TẾ 
NGUYÊN NHÂN 

1 

Xử lý khí 

thải tại khu 

vực pha hóa 

chất 

Đưa về hệ 

thống xử lý 

dung môi 

cùng với khu 

vực in lụa 

bằng tháp 

hấp phụ 

Chỉ áp dụng 

các biện pháp 

quản lý, 

không đưa về 

hệ thống xử 

lý hơi dung 

môi. 

Do công ty có thực hiện lấy 

mẫu tại khu vực pha hóa chất 

thì chất lượng không khí tại 

khu vực này đạt TCVSLĐ 

3733/2002/QĐ-BYT, vì vậy 

cơ sở đề xuất không lắp chụp 

hút tại khu hóa chất để đưa về 

hệ thống xử lý hơi dung môi 

mà chỉ áp dụng các biện pháp 

quản lý. 

2 

Hồ cảnh 

quan (hồ sự 

cố) 

Thể tích 

1.600m3 

Thể tích 

1.180m3 

Thể tích này đảm bảo đáp ứng 

được khi cố sự cố xảy ra. 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Tại giấy phép môi trường số 642/GPMT-UBND do Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang cấp cho cơ sở ngày 21 tháng 03 năm 2024, nội dung cấp phép xả khí thải gồm 06 

nguồn phát sinh khí thải như sau:  

- Nguồn số 1: Hơi dung môi từ quá trình sản xuất (tại khu vực in lụa) 

- Nguồn số 2: Hơi dung môi từ quá trình sản xuất (tại khu vực pha hóa chất) 

- Nguồn số 3: Từ công đoạn sử dụng keo   

- Nguồn số 4: Bụi trong khâu sản xuất tại các máy gọt, mài da 

- Nguồn số 5: Bụi tại khu vực cắt biên, đục lỗ 

- Nguồn số 6: Bụi tại khu vực nhập nguyên liệu 

Tuy nhiên, nhằm phục vụ một số mặt hàng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, 

cơ sở cần tăng cường sản xuất ở công đoạn chuyền cắt laser. Việc tăng cường sản xuất 

ở các chuyền này sẽ làm phát sinh thêm nguồn thải mới (hơi dung môi tại chuyền cắt 

laser) so với các nguồn thải đã được cấp phép. Do đó, cơ sở sẽ đầu tư thêm 02 hệ thống 

xử lý khí thải hơi dung môi tại chuyền cắt laser với công suất mỗi hệ thống khoảng 

15.000 m3/giờ.  
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Hình 3. 17 Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn 

chuyền cắt laser 

* Nguyên lý hoạt động  

Chụp hút mùi  

Khí thải bụi và mùi thường phát sinh trong quá trình cắt laser nhựa (mica), được 

thu về hệ thống xử lý thông qua ống gió mềm D150 và chụp hút được kết nối tại máy 

laser, hút đưa về hệ thống xử lý khí thải  

Bồn lọc bụi venturi và hấp thụ H2O 

Khí thải đưa vào tháp hấp thụ từ phía trên của tháp thông qua quạt thổi khí, nước 

được phun vào từ trên xuống dưới của tháp và đổ đều lên các bề mặt của bộ lọc, bụi giữ 

lại trong nước và các chất ô nhiễm được hấp thụ vào nước. 

Hấp thụ bằng dung dịch H2O có thể được sử dụng để xử lý các chất vô cơ bằng 

cách tạo ra các phản ứng hóa học giữa H2O và các hợp chất vô cơ. 

Các hạt bụi nhỏ được gom giữ lại trong nước bằng cách phun tán xạ 360 độ, để xử 

lý nồng độ bụi một cách triệt để. 
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Khí và nước được tiếp xúc và xảy ra quá trình truyền khối của chất, các chất ô 

nhiễm CO2, NOx, VOC, SO2 trong khí thải sẽ được hấp thụ vào nước thông qua bề mặt 

vật liệu lọc. Các bộ lọc được làm bằng vật liệu gốm sứ hoặc nhựa.  

Phản ứng hóa học sử dụng hấp thụ H2O để xử lý vô cơ diễn ra như sau: 

+ Hấp thụ CO: 

CO(khí) + H2O(nước) → CO2 (dung dịch) 

+ Hấp thụ NOx: 

NO(khí) + H2O(nước) → HNO2 (dung dịch) 

NO2(khí) + H2O(nước) → HNO3 (dung dịch) 

+ Hấp thụ SOx: 

SO2(khí) + H2O(nước) → H2SO3 (dung dịch) 

SO3(khí) + H2O(nước) → H2SO4 (dung dịch) 

Nước hấp thụ dung môi chảy xuống đáy tháp và được chuyền đến các thu gom và 

hút định kỳ để xử lý. 

Thùng than hấp phụ 

Khí thải chứa mùi đốt cháy nhựa được đưa vào tháp hấp phụ vật liệu tấm carbon 

thông qua quạt hút, trong thùng hấp phụ, tấm lọc than hoạt tính được sắp xếp thành các 

lớp để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí thải và vật liệu hấp phụ. Khí thải tiếp xúc với than 

hoạt tính, mùi trong khí thải sẽ được hấp phụ vào bề mặt của than hoạt tính. Quá trình 

hấp phụ sẽ tiếp diễn cho đến khi than hoạt tính đầy hơi dung môi và không còn khả năng 

hấp phụ nữa. Không khí được xả ra từ thùng hấp phụ sẽ được di chuyển sang tháp hấp 

thụ xử lý giai đoạn tiếp theo. 

Ống khói  

Khí thải được xử lý thoát ra khỏi tháp từ ống khói phía trên của tháp và thải ra môi 

trường. 

Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch, đạt tiêu chuẩn môi trường 

theo QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B).  
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 

1.1 Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên 

trong nhà máy 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ quá trình rửa khuôn mực in. 

1.2 Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 

vị trí xả nước thải 

1.2.1 Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải từ nhà máy sẽ thoát vào cống thoát 

nước chung của KCN Thạnh Lộc, sau đó thoát vào kênh Vành Đai tại xã Thạnh Lộc, 

tỉnh An Giang. 

1.2.2 Vị trí xả nước thải: 

- Cống thoát nước chung của khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, tỉnh An 

Giang. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải:  

Bảng 4. 1 Tọa độ vị trí xả nước thải 

TT Vị trí xả nước thải 

Tọa độ 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 104030’ múi chiếu 30) 

X Y 

1 
Cống thoát nước chung của KCN 

Thạnh Lộc 
1104710 568574 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc 

kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

1.2.3 Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 620 m3/ngày đêm. 

1.2.4 Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý sẽ tự chảy theo đường ống 

uPVC có D = 200mm đấu nối vào hố ga thoát nước thải của Khu công nghiệp Thạnh 

Lộc. 

1.2.5 Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

1.2.6 Chất lượng nước thải: trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp – QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9, Kf = 1), cụ thể như sau: 
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Bảng 4. 2 Thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép đối với chất lượng nước 

thải 

STT Các chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, liên 

tục 

1 Nhiệt độ 0C 40 

06 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Độ màu Pt/Co 50 

3 pH - 6 – 9 

4 BOD5 mg/l 27 

5 COD mg/l 67,5 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 45 

7 Chì mg/l 0,09 

8 Crom (VI) mg/l 0,045 

9 Crom (III) mg/l 0,18 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 

11 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

12 Tổng nitơ mg/l 18 

13 
Tổng phốt pho (tính 

theo P) 
mg/l 3,6 

14 Clorua mg/l 450 

15 Clo dư mg/l 0,9 

16 Coliform Vi khuẩn/ 100ml 3.000 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

1.1 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

1.1.1 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 
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- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vệ sinh (tương ứng với nguồn số 01) sẽ 

được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại (09 bể tự hoại với tổng thể tích là 1.173m3), sau đó 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở để xử lý. 

 - Nước thải từ nhà ăn (tương ứng với nguồn số 02) được xử lý sơ bộ bằng thiết bị 

tách dầu mỡ. Thiết bị gồm 02 ngăn, ngăn tách dầu lắng căn có kích 1m x 1m x 1m, ngăn 

thu nước có kích thước 0,5m x 1m x 1m. Nước thải sau đó sẽ được dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của cơ sở để xử lý. 

- Nước thải từ quá trình rửa khuôn (tương ứng với nguồn 3) với lưu lượng 

19m3/ngày sẽ được thu gom và xử lý hóa lý tại công trình xử lý hóa lý. Sau khi xử lý, 

nước thải sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở để xử lý. 

- Hệ thống đường ống thu gom nước thải của nhà máy là các loại ống uPVC D200 

dài 1.355,5m, ống uPVC D49 dài 117m, ống uPVC D220 dài 22m, ống uPVC D315 dài 

106,5m. 

1.1.2 Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

a. Công trình xử lý hóa lý đối với nước thải từ quá trình rửa khuôn: 

- Số lượng: 02 hệ thống. Hệ thống 1 có công suất 20m3/ngày đêm, hệ thống 2 có 

công suất 5m3/ngày đêm, 02 hệ thống có cùng công nghệ xử lý. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:   

   + Nước thải từ khu vực phun biên → hố bơm vô cơ → hố gom 1. 

   + Nước thải từ khu vực in ép và tổng kho → hố gom 1. 

   + Nước từ hố gom 1 → Bể phản ứng dạng mẻ → chảy vào bể xử lý tập trung. 

Bùn thải từ bể phản ứng được đưa về ngăn chứa bùn vô cơ, sau đó đưa về máy ép bùn. 

Bùn sau khi tách nước được thu gom và quản lý theo quy định đối với chất thải nguy 

hại. 

- Hóa chất sử dụng: PAC (30%), H2SO4 (32%), NaOH (32%). 

- Quy trình vận hành: vận hành theo mẻ.  

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 
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 - Số lượng: 01 hệ thống 

- Công suất: 620 m3/ngày đêm 

- Hóa chất sử dụng: 

Bảng 4. 3 Hóa chất sử dụng 

STT Tên hoá chất Khối lượng (kg/năm) 

1 H2SO4 (32%) 60 ( rửa màng ) 

2 NaOH (32%) 800 

3 NaOCl (10%) 1.500 

4 PAC (30%) 800 

5 Polymer Anion 150 

6 Polymer Cation 150 

- Chế độ vận hành: tự động, liên tục 

Dòng vào 

Sục khí 

Dầu 

mỡ 
Thu gom thủ công 

 

Nước dư 

Bùn dư 

  

Bể điều hòa 

 

Bể Anoxic 

Lược rác thô 

Khuấy trộn 

 

Bể MBBR 

 Sục khí 

Hố gom 2 

 

Bể tách dầu 

 

Bùn tuần hoàn 

Bể phân hủy 

bùn 

Bể MBR 

 

Sục khí 

PAC 

Máy ép bùn 

 

Polyme

r 

Xử lý hợp vệ 

sinh 

Sục khí 

Lược rác tinh 

Bể chứa nước 

sau xử lý 

Xút 

Cống thoát 

nước chung 
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1.1.3 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

1.1.3.1 Công trình ứng phó sự cố: 

- Chủ đầu tư đã xây dựng thêm 1 bể sự cố với thể tích 1.188m3 có khả năng lưu 

chứa trong 1 ngày để phòng ngừa ứng phó sự cố trong trường hợp 1 trong 2 trạm bị sự 

cố hư hỏng. Bể bằng tường được xây bằng gạch không nung có trát tường, bên trong có 

sơn lớp chống thấm, nền bê tông cốt thép, bên dưới nền có gia cố cừ tràm. 

- Trường hợp khi xảy ra sự cố cả 2 hệ thống, một phần nước thải sẽ được lưu chứa 

tạm thời bể chứa sự cố (1.188 m3), một phần sẽ được lưu chứa tại bể điều hòa của (thể 

tích bể là 243,3 m3). Tổng thể tích của các bể đảm bảo lưu chứa nước thải của dự án 

trong vòng 1 ngày để khắc phục sự cố. 

1.1.3.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý; 

- Khi các tiêu chuẩn phân tích vượt quy chuẩn mà nguyên nhân vượt quá khả năng 

tự điều chỉnh, khắc phục của nhân viên kỹ thuật hoặc sự cố cần có thời gian khắc phục 

kéo dài như ống bị nghẹt, bị bể, … Công ty sẽ có công văn thông báo tình hình sự cố 

hiện đang xảy ra đến cơ quan chức năng. 

- Trường hợp, thời gian khắc phục không đảm bảo, Công ty sẽ tạm thời ngưng sản 

xuất đến khi khắc phục hoàn toàn sự cố, không để phát sinh nước thải không đạt quy 

chuẩn thải ra môi trường. 

2. Nội dung cấp phép đối với khí thải: 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Hơi dung môi từ quá trình sản xuất (tại khu vực in lụa). 

- Nguồn số 02: Hơi dung môi từ quá trình sản xuất. 

- Nguồn số 03: Từ công đoạn sử dụng keo. 

- Nguồn số 04: Hơi dung môi từ chuyền cắt laser 

Nguồn phát sinh bụi: 

- Nguồn số 05: bụi trong khâu sản xuất tại các máy gọt, mài da 
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- Nguồn số 06: bụi tại khu vực cắt biên, đục lỗ. 

- Nguồn số 07: bụi tại khu vực nhập nguyên liệu. 

2.2 Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.2.1 Vị trí xả khí thải: 

- Vị trí xả thải của nguồn số 01 là ống thải sau hệ thống xử lý khí thải (tọa độ: 

X=1.105.066, Y=568.719) của khu vực in lụa (theo đề nghị của chủ cơ sở). 

- Vị trí xả thải của nguồn 02, 03 là tại khu vực pha hóa chất và các công đoạn sử 

dụng keo nằm trong khuôn viên Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS Kiên Giang 

tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc. 

- Vị trí xả thải của nguồn số 04 là ống thải sau hệ thống xử lý khí thải (tọa độ: 

X=1.105.006, Y=568.651) của khu vực chuyền cắt laser.  

- Vị trí xả thải của các nguồn 05, 06, 07 nằm trong khuôn viên Nhà máy sản xuất 

giày dép xuất khẩu TBS Kiên Giang tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc. 

2.2.2 Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 33.000 m3/giờ. 

2.2.3 Phương thức xả khí thải:  

- Nguồn thải số 01: Khí thải sau xử lý được xả ra tại ống khói của hệ thống xử lý 

khí thải với phương thức xả liên tục 8 giờ/ngày. 

- Nguồn thải số 02 và số 03: Khu vực pha hóa chất và khu vực sử dụng keo được 

thiết kế thông gió đầy đủ đảm bảo nồng độ tích lũy không vượt ngưỡng cháy, ngưỡng 

gây độc. 

- Nguồn số 04: Khí thải sau xử lý được xả ra tại ống khói của hệ thống xử lý khí 

thải với phương thức xả liên tục 8 giờ/ngày 

2.2.4 Chất lượng khí thải: trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 20:2009/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

STT 
Các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Giá trị giới hạn 

Tần suất quan trắc định 

kỳ 

Nguồn thải số 01 

1 Ethyl acetate mg/Nm3 1.400 
Không thuộc đối tượng 

2 Xylen mg/Nm3 870 

Nguồn thải số 04 

1 Bụi tổng mg/Nm3 5,5 – 9,0 

Không thuộc đối tượng 

2 CO mg/Nm3 1.000 

3 HCL mg/Nm3 50 

4 H2S mg/Nm3 7,5 

5 SO2 mg/Nm3 500 
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6 NOx mg/Nm3 850 

7 H2SO4 mg/Nm3 50 

8 HNO3 mg/Nm3 500 

9 Tuluen mg/Nm3 750 

- Nguồn thải số 02, 03: Bên cạnh việc đảm bảo an toàn về cháy, tại khu vực pha 

hóa chất và khu vực sử dụng keo, Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang phải có biện 

pháp theo dõi và kiểm soát, xử lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. 

- Nguồn thải số 05, 06, 07: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang phải có biện 

pháp theo dõi và kiểm soát, xử lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ. 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

2.1.1 Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải: 

- Đối với nguồn thải số 01: Tại các khu vực in logo, chủ dự án bố trí các chụp hút 

để thu khí dẫn về đường ống hút trung tâm, từ đó dẫn về hệ thống xử lý khí thải tập trung 

để xử lý. 

- Đối với nguồn thải số 04: Tại khu vực chuyền cắt laser, chủ cơ sở sẽ bố trí các 

chụp hút để thu khí dẫn về đường ống hút trung tâm, từ đó dẫn về hệ thống xử lý khí 

thải để xử lý.   

- Đối với nguồn thải số 05: Tại các máy gọt, mài da được thiết kế tích hợp hệ thống thu 

bụi túi vải kèm theo máy để thu gom, giảm thiểu phát tán bụi.  

2.1.2 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:  

a. Nguồn thải số 01 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải đối với nguồn thải số 1: nguồn 

phát sinh → chụp hút → tháp hấp phụ → quạt hút → ống khói thải. 

- Công suất thiết kế: 18.000 m3/giờ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. Định kỳ thay than hoạt tính 03 

tháng/lần. Than hoạt tính sau khi sử dụng sẽ được thu gom, lưu trữ và quản lý theo quy 

định về chất thải nguy hại. 

b. Nguồn thải số 02: Theo kết quả đo đạc từ chủ cơ sở trong điều kiện nhà máy đang 

hoạt động, nồng độ các thông số là không phát hiện, do đó Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên 
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Giang không bố trí công trình xử lý mà chỉ áp dụng các biện pháp quản lý để giảm thiểu tác 

động. 

c. Nguồn thải số 04 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải đối với nguồn thải số 4: nguồn 

phát sinh → chụp hút → ống khí chính → quạt hút → venturi lọc bụi → thùng than hấp 

phụ → ống khói thải 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. Định kỳ thay than hoạt tính 03 

tháng/lần. Than hoạt tính sau khi sử dụng sẽ được thu gom, lưu trữ và quản lý theo quy 

định về chất thải nguy hại. 

d. Nguồn thải số 05 

- Các máy mài da được thiết kế tích hợp hệ thống thu bụi túi vải kèm theo máy để 

thu gom, giảm thiểu phát tán bụi tại các máy này ra môi trường làm việc của công nhân. 

Quy trình hệ thống xử lý bụi như sau: nguồn phát sinh → chụp hút → túi lọc bụi → khí 

sạch sau xử lý. 

- Túi lọc bụi được may bằng vải PE-500; may thành hình trụ; miệng túi đàn hồi, 

miệng dây rút hoặc miệng gâp mép tùy theo hệ thông. Túi được may kín một đầu. Khung 

lồng túi lọc bụi là vật liệu bằng kim loại như sắt, kẽm hay inox, được lồng vào trong để 

giữ cho túi luôn căng ra. Số lượng: 74 túi. 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Vật liệu: Polyester (PE 500) 

+ Trọng lượng: 500 g/m2 

+ Độ dày: 17- 1,9mm  

2.1.3 Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng lắp đặt. 

2.1.4 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

a. Tại khu vực pha hóa chất (nguồn thải số 02): 

- Kho hóa chất xây dựng riêng biệt, từng loại hóa chất được quy định đặt tại những 

vị trí đã quy định. Bố trí người theo dõi, kiểm tra thường xuyên trong khu vực kho chứa 

hóa chất. 

- Kho hóa chất phải được thông gió đầy đủ, đảm bảo nồng độ tích lũy không vượt 

ngưỡng cháy, ngưỡng gây độc. 

- Hóa chất được nhập về phải được lưu giữ trong kho hóa chất và chứa trong thùng 

kín, luôn đậy kín nắp sau khi sử dụng. 
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- Hóa chất phải được pha chế trong phòng riêng biệt, công nhân trực tiếp pha hóa 

chất phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như: khẩu trang hoạt tính, găng tay, quần áo 

tay dài, kính bảo vệ. Công nhân làm việc tại phòng pha hóa chất được cấp khẩu trang 

chống độc bằng than hoạt tính hằng ngày nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Ngoài 

ra, định kỳ 06 tháng/lần luân chuyển những công nhân này đến khu vực làm việc ít tiếp 

xúc với hơi dung môi để giảm thiểu đến mức thấp nhất bệnh nghề nghiệp. Lượng khẩu 

trang hoạt tính đã qua sử dụng được xử lý như chất thải nguy hại. 

b. Tại các công đoạn sử dụng keo (nguồn số 03): 

- Bố trí khu vực sử dụng keo riêng biệt so với các khu vực khác 

- Lắp đặt các biện pháp thông gió tự nhiên và cưỡng bức (tổng số lượng 8 quạt 

công nghiệp, mỗi quạt công suất 0,5 - 2Hp) nhằm hạn chế hơi dung môi tích tụ trong 

không khí ở nông độ cao. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực 

này như: khẩu trang hoạt tính, găng tay, quần áo tay dài, kính bảo vệ. 

c. Tại khu vực cắt, biên, đục lỗ (nguồn số 06): 

Bố trí khu vực cắt, biên, đục lỗ riêng biệt với các khu vực sản xuất khác, thiết kế 

xây dựng có tường bao quanh, cách biệt với các khu vực sản xuất khác nên phạm vi phát 

tán bụi hẹp. Ngoài ra, tại khu vực này sẽ bố trí quạt thông gió, công suất mỗi quạt 0,5 - 

2HP, trang bị các đồ bảo hộ như: khẩu trang chống bụi, mắt kính bảo hộ, áo tay dài,... 

nhằm bảo bảo môi trường lao động cho công nhân. 

d. Tại khu vực nhập nguyên liệu (nguồn số 07): 

- Trang bị khẩu trang bảo hộ cho công nhân tại khu vực này. 

- Nhà kho được thiết kế nhà xưởng cao ráo, thông thoáng tự nhiên. 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh kho chứa nguyên liệu. 

- Bố trí cây xanh tạo cảnh quan cho nhà máy tạo môi trường không khí mát mẻ, 

ngăn cản bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:  

3.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: khu vực nhà xưởng sản xuất.  

- Nguồn số 02: khu vực máy phát điện dự phòng công suất 1.000 kVA  

3.2 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: tại khu vực nhà xưởng sản xuất. 

- Nguồn số 02: tại vị trí trang bị máy phát điện. 
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3.3 Tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.3.1 Tiếng ồn 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 55 45 Khu vực đặc biệt 

2 70 55 Khu vực thông thường 

3.3.2 Độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 60 50 Khu vực đặc biệt 

2 70 60 Khu vực thông thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:  

3.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị.  

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị.  

3.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.  

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn 

4. Nội dung đề nghị cấp phép chất thải 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh tại cơ sở: 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Nguồn phát sinh 

1 Bóng đèn thải Rắn 16 01 06 10 
Quá trình chiếu 

sáng 
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STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Nguồn phát sinh 

2 

Bao bì cứng bằng 

kim loại nhiễm 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 01 02 780 

Thùng kim loại 

chứa keo, dung 

môi, sơn… 

3 

Bao bì cứng bằng 

nhựa nhiễm thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 01 03 570 

Các bao bì nhựa 

cứng chứa keo, 

dung môi, sơn… 

4 

Hộp mực in thải có 

chứa các thành phần 

nguy hại 

Rắn 08 02 04 50 Quá trình in 

5 

Chất hấp phụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau 

nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 150 

Quá trình xử lý 

hợp chất hữu cơ 

bay hơi, bảo trì 

máy móc thiết bị 

6 
Bùn thải có thành 

phần nguy hại 
Rắn 12 06 05 2.389,2 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

Tổng cộng 3.949,2 

4.1.2 Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 1.915,5 tấn/tháng  

STT Tên chất thải Nguyên liệu 
Tỷ lệ thải bỏ 

(%) 

Khối lượng phát sinh 

(kg/tháng) 

1 Da thật 74.335 3 2.230 

2 Da nhân tạo 55.800 1 558 

3 Vải 15.600 3 468 

4 Eva 27.000 2 540 

5 Bao bì 14.000 3 420 

Tổng 1.915,5 

4.1.3 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên có khối 

lượng 2,4 - 4 tấn /ngày. 

4.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 



Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu 

TBS Kiên Giang với công suất 12.000.000 đôi/năm” 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG Trang 68 
 

4.2.1 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

4.2.1.1 Thiết bị lưu chứa:  

Mỗi loại chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa riêng biệt, có dán nhãn ghi 

tên chất thải và mã chất thải theo đúng quy định  

4.2.1.2 Kho/khu vực lưu chứa: 

- Diện tích kho: 60m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Các kho lưu chứa được xây tường gạch xung quanh, 

nền bê tông cốt thép và có mái che bằng tôn. 

4.2.2 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Bố trí kho lưu chứa chất thải rắn thông thường, với diện tích là 60m2.  

- Các kho lưu chứa được xây tường gạch xung quanh, nền BTCT và có mái che 

bằng tôn.  

4.2.3 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Bố trí các thùng nhựa có nắp đậy kín dung tích 20 - 120 lít tại nơi phát sinh văn 

phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh, sân bãi...sau đó tập trung về thùng rác dung tích lớn loại 240 

lít, các thùng này sẽ được thu gom trực tiếp bởi xe vận chuyển của đơn vị thu gom. 

4.2.4 Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt:  

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định 

tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường.  

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường trong Giấy phép này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được 

lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định 

tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các 

nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
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Không có 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Không có 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Trong suốt thời gian hoạt động, cơ sở đã thực hiện xử lý chất thải theo đúng quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể 

như sau: 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu như:  

+ Xử lý nước thải đạt chuẩn xả thải theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT, 

loại A. 

+ Quy hoạch cụ thể khu vực thu gom rác thải và bố trí nhân sự hợp lý cho việc 

quản lý cũng như vệ sinh môi trường khu vực cơ sở. 

+ Trong quá trình xây dựng và hoạt động, đã hạn chế đến mức thấp nhất những 

tác động đến môi trường và cộng đồng xung quanh. 

+ Môi trường vi khí hậu khu vực sản xuất đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 

26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-giá trị cho phép vi khí hậu tại 

nơi làm việc, QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc và QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ Đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT đối với các chất hữu cơ trong khí thải 

công nghiệp và QCVN 19:2009/BTNMT đối bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp 

+ Xây dựng và trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động PCCC theo tiêu 

chuẩn TCVN 6161-1996. 

+ Đối với chất thải rắn không nguy hại và rác thải sinh hoạt, Công ty đã ký hợp 

đồng thu gom và xử lý với các đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.  

+ Đối với chất thải nguy hại, Công ty đã ký hợp đồng thu gom và xử lý với các 

đơn vị có chức năng để thu gom xử lý. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát 

môi trường và những điều khoản trong cam kết về bảo vệ môi trường khu vực cơ sở. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trung bình ngày trong năm 2024 khoảng 187,6 

m3/ngày đêm và năm 2023 là 220 m3/ngày đêm. Công trình xử lý nước thải của cơ sở 

đang được vận hành ổn định, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn hiện hành.  
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Hình 5. 1 Lưu lượng xả thải trung bình năm 2024 

* Kết quả quan trắc nước thải 

- Thời gian quan trắc: Đợt 1 ngày 30/03/2024 và đợt 2 ngày 26/11/2024 

- Tần suất quan trắc: 2 lần/năm 

- Vị trí: Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải  

Bảng 5. 1 Kết quả quan trắc nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) Đợt 1 Đợt 2 

1 pH - 7,36 6,86 6 – 9 

2 TSS mg/L 6 24 50 

3 COD mg/L 33 17 75 

4 BOD5 mg/L 16 8 30 

5 Tổng Nito mg/L 15,5 5,8 20 

6 
Tổng 

Photpho 
mg/L 2,86 0,76 4 

7 Amoni mg/L KPH KPH 5 

8 Clorua mg/L 206 24,9 500 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) Đợt 1 Đợt 2 

9 Nhiệt độ oC 30,8 29,8 40 

10 Crom (III) mg/L KPH KPH 0,2 

11 Crom (VI) mg/L KPH KPH 0,05 

12 Chì (Pb) mg/L KPH KPH 0,1 

13 Độ màu mg/L 28 15 50 

14 
Dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH 5 

15 Clo dư mg/L KPH 0,35 1 

16 Coliform MPN/100mL 1.700 700 3.000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024) 

Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước thải tại vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước 

thải cho thấy các chỉ tiêu đều đạt cột A – QCVN 40:2011/BTNMT.  

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

* Các công trình xử lý khí thải  

- Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông được xử 

lý, khắc phục như sau: 

+ Thường xuyên phun ẩm và vệ sinh các tuyến đường nội bộ và đường ra vào dự 

án nhằm hạn chế khả năng phát tán của bụi từ mặt đường khi có các phương tiện vận tải 

di qua. 

+ Đường bộ được bê tông hóa 

+ Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp có khả 

năng phát sinh bụi. 

+ Phân phối các luồng xe hợp lý. 

+ Thành lập tổ vệ sinh môi trường cho khu vực trong dự án 

+ Trồng cây xanh quanh khu vực dự án và bố trí chậu cây xanh xung quanh khu 

vực. 

- Chủ đầu tư cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, thực hiện báo cáo giám sát 

môi trường định kỳ và trình nộp cho cơ quan chức năng. 
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* Giảm thiểu tác động do hoạt động của trạm phát điện dự phòng 

- Lắp đặt máy phát điện dự phòng tại vị trí cách xa các khu vực nhạy cảm như: khu 

nhà ăn, nhà hành chính, nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn gây ra đối với các khu 

vực này. 

- Lắp đặt hệ thống thoát khí, cách âm và sàn chống rung trong các khu nhà được 

bố trí đặt máy phát điện dự phòng. 

- Tại các nhà để máy phát điện dự phòng có trang bị quạt thông gió, đảm bảo tránh 

khả năng tích tụ khí thải ở nồng độ lớn có nguy cơ tác động đối với sức khỏe cộng đồng 

dân cư khu vực. 

* Giảm thiểu ô nhiễm không khí, mùi hôi từ trạm xử lý nước thải 

- Hệ thống thu gom nước thải được sử dụng ống PVC, được thiết kế tách biệt với 

đường ống thoát nước mưa với các hố ga bê tông kín. Những yếu tố này đảm bảo không 

để phát sinh mùi trong quá trình thu gom nước thải. 

- Các bể xử lý được đặt ngầm dưới đất và xây kín nên hiện tượng khuếch tán mùi 

trong quá trình xử lý nước thải rất khó xảy ra. 

* Kết quả quan trắc khí thải 

- Thời gian quan trắc: Đợt 1 ngày 30/02/2024 và đợt 2 ngày 16/07/2024 

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần  

- Vị trí: Khu vực in lụa  

Bảng 5. 2 Kết quả quan trắc không khí 

STT Thông số  Đơn vị 
Kết quả quan trắc 

QCVN 

20:2009/BTNMT  
Đợt 1 Đợt 2 

1 Lưu lượng P (m3/h) 2.185 13.502 - 

2 Etyl Axetat mg/Nm3 KPH KPH 1.400 

3 Xylen mg/Nm3 KPH KPH 870 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024) 

Nhận xét: Kết quả phân tích không khí tại khu vực in lụa cho thấy các chỉ tiêu đều 

nằm trong QCVN 20:2009/BTNMT. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải) 

 Không có 
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5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

 Không có  

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

* Thống kê CTRSH 

- Tổng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh năm 2024 là 124.800 kg và năm 2023 là 

154.977 kg 

- Cơ sở có phòng chứa rác thải tập trung với diện tích 450m2. Bên cạnh đó cơ sở 

đã lắp đặt cửa bảo vệ, trang bị đầy đủ đền và các dụng cụ BHLĐ, lắp đặt các thiết bị 

cảnh báo, biển hiệu có liên quan và trang bị đẩy đủ các thiết bị PCCC theo quy định. 

- Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang số 

03/HĐ-PTĐK ngày 02 tháng 01 năm 2025 để xử lý chất thải rắn sinh hoạt.  

* Thống kê CTRCNTT 

- Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh năm 2024 là 96.800 kg và 

năm 2023 là 104.900 kg. 

- Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sạch Việt Nam để 

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.  

* Thống kê CTNH 

- Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh năm 2024 là 2.115 kg và năm 2023 

là 3.293 kg. 

- Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Xử lý Môi trường Sạch Việt Nam số 

04/2025/HĐDV/TBKG-XLMTSVN ngày 02 tháng 01 năm 2025 để xử lý chất thải nguy 

hại. 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong thời gian từ năm 2021 đến nay, cơ sở chưa có đợt thanh, kiểm tra về môi 

trường. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1.  Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

như sau: 

Bảng 6. 1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Công trình bảo vệ môi trường Thời gian dự kiến 

1 
Công trình xử lý nước thải công suất 620 

m3/ngày.đêm 
09/2025 – 12/2025 

2 Công trình hệ thống xử lý khí thải 09/2025 – 12/2025 

1.2  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

xử lý chất thải 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

xử lý nước thải 

Công ty cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 07/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/02/2025 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

Bảng 6. 2 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

STT Kế hoạch lấy mẫu Số lượng Thời gian dự kiến 

1 Nước thải trước HTXL 5 09/2025 – 12/2025 

2 Nước thải sau HTXL 5 09/2025 – 12/2025 

3 Nước thải trước HTXL 3 

12/2025 
4 Nước thải sau HTXL 

3 (lấy trong 3 ngày liên 

tiếp) 

Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu phân tích, thời gian, tần suất lấy mẫu thực hiện theo 

ĐTM: 

- Giám sát nước thải:  

+ Chỉ tiêu: Nhiệt độ, Độ màu, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Chì, Crom (VI), 

Crom (III), Tổng dầu mỡ khoáng, amoni (tính theo N), Tổng nito, Tổng phốt pho (tính 

theo P), Clorua, Clo dư, Coliform 
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+ Vị trí: 01 điểm đầu vào hệ thống xử lý nước thải, 01 điểm đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện: 

- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động tiến hành 

đo đạc, lấy mẫu phân tích. 

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028.38164421 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 026 theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VLAS 444 theo Quyết định số 

92.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công nhận phòng thí nghiệm. 

❖ Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 

lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn). 

Phương pháp đo đạc, lấu mẫu và phân tích 

Bảng 6. 3. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu nước thải 

STT Loại mẫu TCVN lấy mẫu 

1 Nước thải 

TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 5999:1995 

Phương pháp phân tích mẫu, áp dụng đối với phương pháp phân mẫu nước thải 

bảng sau: 

Bảng 6. 4 Phương pháp phân tích mẫu nước thải 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP 

1 Nhiệt độ 0C SMEWW 2550.B:2017 

2 Độ màu - SMEWW 2120.C:2008 

3 pH - TCVN 6492:2011 

4 BOD5  TCVN  6001-1:2008 

5 COD mg/L SMEWW 5220.C:2017 

6 Chất rắn lơ lửng mg/L SMEWW 5240.D:2017 

7 Chì mg/L SMEWW 3113.B:2017 
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STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP 

8 Crom (VI) mg/L TCVN 6658:2000 

9 Crom (III) mg/L 
TCVN 6658:2000 

SMEWW 3111B:2017 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L SMEWW 5220.B&F:2017 

11 Amoni (tính theo N) mg/L TCVN 6179-1:1996 

12 Tổng nitơ mg/L 
TCVN 6638:2000 

SMEWW 4500-N.C:2017 

13 
Tổng phốt pho (tính theo 

P) 
mg/L TCVN 6202:2008 

14 Clorua mg/L TCVN 6194:1996 

15 Clo dư mg/L SMEWW 4500-Cl.B:2017 

16 Coliform MPN/100mL 
TCVN 6187-2:1996 

TCVN 6187-1:1996 

Thời gian tiến hành thử nghiệm và lấy mẫu phân tích: 

Đối với mẫu nước thải từng công đoạn, mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 

05 mẫu đơn lấy ở 05 thời điểm khác nhau trong ngày (đầu, giữa, cuối) được trộn đều 

với nhau. 

Thông số quan trắc của từng công đoạn xử lý là thông số ô nhiễm chính được sử 

dụng để tính toán thiết kế cho từng công đoạn xử lý: 

Bảng 6. 5 Vị trí lấy mẫu tại các hồ bể của hệ thống xử lý nước thải. 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Thông số 

Tổng số 

mẫu (tổ 

hợp) 

Ngày lấy Quy chuẩn 

1 

NT01 : Mẫu 

nước thải 

trước khi vào 

hệ thống xử 

lý nước thải 

Nhiệt độ, Độ màu, 

pH, BOD5, COD, chất 

rắn lơ lửng, Chì, 

Crom(VI), Crom(III), 

Tổng dầu mỡ khoáng, 

amoni (tính theo N), 

Tổng nito, Tổng Phốt 

pho (tính theo P), 

Clorua, Clo dư, 

Coliform 

 

05 mẫu 

09/2025 – 

12/2025 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột A) 

2 

NT02 : Mẫu 

nước thải sau 

hệ thống xử 

lý nước thải 

05 mẫu 
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Đối với mẫu nước thải đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, 

mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn. 

Bảng 6. 6 Các thông số quan trắc tại mẫu nước thải trước HTXLNT và sau 

HTXLNT 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số 

Tổng số 

mẫu (tổ 

hợp) 

Ngày 

lấy 
Quy chuẩn 

1 

NT01 : Mẫu 

nước thải trước 

khi vào hệ thống 

xử lý nước thải 

Nhiệt độ, Độ màu, pH, 

BOD5, COD, chất rắn lơ 

lửng, Chì, Crom(VI), 

Crom(III), Tổng dầu mỡ 

khoáng, amoni (tính theo 

N), Tổng nito, Tổng 

Phốt pho (tính theo P), 

Clorua, Clo dư, 

Coliform 

 

01 mẫu 12/2025 

QCVN 

40:2011/BTNMT  

loại A 

2 

NT02 : Mẫu 

nước thải sau hệ 

thống xử lý 

nước thải 

03 mẫu 12/2025 

1.3  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý 

khí thải 

Công ty cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 07/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/02/2025 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

Bảng 6. 7 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

STT Kế hoạch lấy mẫu Số lượng Thời gian dự kiến 

1 
Sau hệ thống xử lý khí 

thải  
5 09/2025 – 12/2025 

2 
Sau hệ thống xử lý khí 

thải 

3 (lấy trong 3 ngày 

liên tiếp) 
12/2025 

Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu phân tích, thời gian, tần suất lấy mẫu thực hiện theo 

ĐTM: 

+ Giám sát khí thải: Lưu lượng, Xylen, Ethyl acetate. 

+ 01 điểm tại Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải. 
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Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện: 

- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động tiến hành 

đo đạc, lấy mẫu phân tích. 

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028.38164421 

+  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 026 theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VLAS 444 theo Quyết định số 

92.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng – Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công nhận phòng thí nghiệm. 

❖ Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 

lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn). 

 Phương pháp đo đạc, lấu mẫu và phân tích 

Bảng 6. 8 Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu  

Loại mẫu TCVN lấy mẫu 

Khí thải 

US EPA Method 1 

HD/KT – SO2 

HD/KT – H2S 

HD/KT – CH4 

HD/KT – NH3 

 Thời gian tiến hành thử nghiệm và lấy mẫu phân tích 

Bảng 6. 9 Vị trí lấy mẫu tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải 

STT Vị trí Tần suất 

Thời 

gian 

lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Quy chuẩn  

Quan trắc đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý khí 

thải (lấy và phân tích mẫu tổ hợp trong vòng 75 ngày, 15 ngày/lần) 

1 

Ống khói sau hệ 

thống xử lý khí 

thải tại khu vực 

in lụa 

5 lần 

(15 ngày/lần) 

09/2025 

– 

12/2025 

Lưu lượng, Ethyl 

acetate, Xylen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

2 

Ống khói sau hệ 

thống xử lý khí 

thải tại khu vực 

chuyền cắt laser 

5 lần 

(15 ngày/lần) 

09/2025 

– 

12/2025 

Bụi tổng, CO, 

HCL, H2S, SO2, 

NOx, H2SO4, 

HNO3, Tuluen 

QCVN 

19:2009/BTNMT 
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Bảng 6. 10 Các thông số quan trắc tại mẫu khí thải sau ống khói sau hệ thống xử 

lý khí thải 

STT Vị trí Tần suất 

Thời 

gian lấy 

mẫu 

Chỉ tiêu quan 

trắc 
Quy chuẩn  

Quan trắc đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

khí thải (lấy và phân tích mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp) 

1 

Ống khói sau hệ 

thống xử lý khí 

thải tại khu vực 

in lụa 

3 lần 

(1 ngày/lần) 
12/2025 

Lưu lượng, 

Ethyl acetate, 

Xylen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

2 

Ống khói sau hệ 

thống xử lý khí 

thải tại khu vực 

chuyền cắt laser 

3 lần 

(1 ngày/lần) 
12/2025 

Bụi tổng, CO, 

HCL, H2S, SO2, 

NOx, H2SO4, 

HNO3, Tuluen 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát:  

+ KK1: Trong xưởng sản xuất, tại khu vực xưởng gò 1, tọa độ X=1.104.948; 

Y=568.512. 

+ KK2: Trong xưởng sản xuất, tại khu vực xưởng may 1, tọa độ X=1.104.915; 

Y=568.313. 

+ KK3: Trong xưởng sản xuất , tại khu vực xưởng gò 2. tọa độ X=1.104.902; 

Y=568.107. 

+ KK4: Trong xưởng sản xuất, tại khu vực xưởng may 2, tọa độ X=1.104.918; 

Y=568.264 

- Tần suất: 6 tháng/lần và kiểm tra đột xuất khi có sự cố. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, CO, NO2, SO2, Pb, 

Xylen, Styren, Aceton, Etylaxetate, MEK. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn - Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc,QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vi khí hậu-giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc, QCVN 02:2019/BYT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 

việc và QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: Ống khói sau hệ thống xử lý khí thải tại khu vực in lụa (tọa độ 

X=1.105.066, Y=568.719) và ống khói sau hệ thống xử lý khí thải tại khu vực chuyền 

cắt laser (tọa độ: X=1.105.006, Y=568.651). 

- Tần suất: 6 tháng/lần. 
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- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, CO, HCL, H2S, SO2, NOx, H2SO4, HNO3, 

Tuluen, Ethyl acetate, Xylen. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

c. Giám sát chất lượng nước thải sản xuất 

- Vị trí giám sát:  

+ NT1: Nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy X=1.104.996; 

Y=568.547 

+ NT2: Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, tọa độ 

X=1.104.938; Y=568.612 

- Chỉ tiêu giám sát: Các thông số đặc trưng cho tính chất nước thải bao gồm: Nhiệt 

độ, Độ màu, pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Chì, Crom(VI), Crom(III), Tổng dầu 

mỡ khoáng, amoni (tính theo N), Tổng nito, Tổng Phốt pho (tính theo P), Clorua, Clo 

dư, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước thải công nghiệp, loại A. 

d. Giám sát chất thải rắn 

- Kiểm tra các nguồn phát sinh chất thải rắn: rác sinh hoạt, rác phát sinh do từ hoạt 

động sản xuất, rác thải phát sinh từ khu vực văn phòng. 

- Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải rắn. 

- Giám sát các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải rắn. 

e. Giám sát chất thải nguy hại 

- Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải nguy hại: pin, ắc quy thải,.. 

- Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải nguy hại. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của cơ sở trong một đợt 

dự kiến khoảng 30.000.000 VNĐ. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai 

trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Công ty cam kết sẽ xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu như:  

+ Xử lý nước thải đạt chuẩn xả thải theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT, 

loại A. 

+ Quy hoạch cụ thể khu vực thu gom rác thải và bố trí nhân sự hợp lý cho việc 

quản lý cũng như vệ sinh môi trường khu vực cơ sở. 

+ Trong quá trình xây dựng và hoạt động, chúng tôi cam kết hạn chế đến mức 

thấp nhất những tác động đến môi trường và cộng đồng xung quanh. 

+ Môi trường vi khí hậu khu vực sản xuất đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 

26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-giá trị cho phép vi khí hậu 

tại nơi làm việc, QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc và QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ Đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT đối với các chất hữu cơ trong khí thải 

công nghiệp và QCVN 19:2009/BTNMT đối bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp 

+ Xây dựng và trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động PCCC theo tiêu 

chuẩn TCVN 6161-1996. 

+ Đối với chất thải rắn không nguy hại và rác thải sinh hoạt, Công ty đã ký hợp 

đồng thu gom và xử lý với các đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.  

+ Đối với chất thải nguy hại, Công ty đã ký hợp đồng thu gom và xử lý với các 

đơn vị có chức năng để thu gom xử lý. 

Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát 

môi trường và những điều khoản trong cam kết về bảo vệ môi trường khu vực cơ sở. 

Chúng tôi cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và đền bù, khắc phục môi trường 

trong trường hợp các sự cố, rủi ro xảy ra gây ô nhiễm môi trường do triển khai cơ sở. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1701958307 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 19/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 

21/02/2024; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3001605061 do Ban quản lý Khu kinh tế 

Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 16 tháng 06 năm 2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 

3 ngày 26/8/2022; 

3. Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc giao đất cho Công ty Cổ phần TBS Kiên Giang tại Khu công nghiệp 

Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục 

đích đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất giày dép xuất 

khẩu TBS Kiên Giang); 

4. Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu 

Thái Bình Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy mô 114.482,1m2 thuộc Khu công nghiệp Thạnh 

Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; 

5. Văn bản số 161/NT-PCCC ngày 18/11/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; 

6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ngày 22/06/2016; 

7. Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 về việc phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất giày dép xuất 

khẩu TBS Kiên Giang từ 6.240.000 đôi/năm lên 12.000.000 đôi/năm” của Công ty Cổ 

phần Thái Bình Kiên Giang;  

8. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 94/GP-UBND ngày 14/01/2020 của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; 

9. Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 24/12/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Kiên Giang; 

10. Giấy phép môi trường số 642/GPMT-UBND ngày 21/03/2024 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Kiên Giang; 

11. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023; 

12. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024; 

13. Hợp đồng số 03/HĐ-PTĐK ngày 02/01/2025 về việc thu gom chất thải sinh 

hoạt; 

14. Hợp đồng số 04/2025/HĐDV/TBKG-XLMTSVN ngày 02/01/2025 thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải; 

15. Biên bản bàn giao chất thải, sinh hoạt công nghiệp thông thường; 

16. Chứng từ chất thải nguy hại; 

17. Hóa đơn tiền điện; 

18. Hóa đơn tiền nước; 
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19. Kết quả phân tích; 

20. Phiếu an toàn hóa chất; 

21. Mặt bằng tổng thể tầng trệt tỷ lệ 1/1200; 

22. Mặt bằng tổng thể thoát nước mưa; 

23. Mặt bằng tổng thể thoát nước thải; 

24. Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải; 

25. Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải; 

26. Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý hơi dung môi. 
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Thuy6t minh quy trinh xir tf nufc thii

H5 gom (TK01)

Nndc thdi vO co phitt sinh tt hoat ilQng san xu6t cira nhd m6y s€ dugc thu gom

vA hO gom 1. Cg th€ tu 02 khu v.uc sau:

- Ddng vio 1A: Nudc thii tir khu vgc in 6p ty ch6y v,i hti gom I

- Ddng vio 1B: Nudc thdi ttr khu u;c phun bi6n dugc thu gom vd h6 bom v6

co, sau d6 dugc bom dtin hd gom L

Trudc khi vdo h6 gom 1, nudc thii dugc dua qua gi6 r6c nhim lo4i b6 r6c ho{c

rric thii kich thudc l6n nhim b6o vQ ciic c6ng trinh phia sau.

Tir ddy, nu6c thii dugc bom l€n bi5 phdn ung tt€ tii5n hdnh qu5 trinh xri ly h6a lj
nhim gi6m n6ng <lQ 6 nhi6m, tranh s6c tii cho qu6 trinh xri lli sinh hgc.

HQ th6ng phdn ph6i khi tir m6y thdi khi duo. c lip rtflt trong b€ gifp x6o trQn d€u

nu6c thii, tr6nh tao tli€u kiQn phdn hty sinh hoc ky khi ph6t sinh mii h6i.

86 phin ring (TK02A)

Br5 phan img duoc thi6t k6 d4ng m6 md trong ttmg me sE di6n ra c6c quii trinh
phan r?ng nhu trung hda - keo tU - tao bdng - ling. C6c quy rrinh ndy s€ di6n ra trong

cirng mQt b€ duy nh6t.

DAu ti€n, nudc th6i sE duoc chdm axit holc xrit nhim t4o tlQ pH hqp lf cho quri

trinh keo tg - tao bdng.

Tirip d6n, nu6c thii duo. c hda trQn vdi h6a ch6t keo tg rtugc cham tu bdn chr?a

h6a ch6t th6ng qua bom tlinh luqng. Ch6t keo tU girip ldm m6t iin dlnh cdc hat c6n c6

tinh "keo" vd kich thich chring ktit lai vdi c6c cdn lo limg kh6c itt5 t4o thanh ciic hat c6

kich thu6c ldn hon.

Sau giai do4n keo tr; li giai tloAn tAo bdng. Tuong tg nhu qu6 trinh keo tu, qu6

trinh tao b6ng, polymer anion sE dugc chdm vio girip cho qu6 trinh t?o thanh c6c bdng

can lon hon. Polymer ndy c6 tiic dpng hinh thinh cric "cAu n6i" li€n ki5t c6c bdng c{n

lai v6i nhau tao thirnh c6c b6ng c4n c6 kich thudc l6n hon nhim ndng cao hi6u qui cria

giai dopn l6ng ti6p theo.

Nu6c th6i sau khi trii qua quii trinh keo tp t4o b6ng sE d6n giai do4n liing. Trong

quri trinh lhng, cic b6ng c{n dugc t6ch ra kh6i nudc thai nhd qu6 trinh l6ng trgng lgc

s€ ling xudng <t6y bti vd clugc x6 vA ngdn chria btn v6 co.

Nudc th6i sau khi ra kh6i b,5 sE ch6y vio h6 gom 2.

Ngin chrira btn v6 co

Bin sau khi tAch ra kh6i nudc th6i sE tlugc <lua vC ngin chria btn vO co, t4i d6y,

btn duoc t6ch mdt phAn nudc trudc khi dugc bom tl6n mriy 6p btn v6 co.
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M6y dp btn sE ti6p tuc khri nudc trong btn, gi6m th6 tich btn vd tdng ch6t r6n
hong btn dtin n6ng dQ c6 th6 vfln chuyr5n truoc dr5n noi ch6n l6p. polymer ducrng cluoc
thdm vdo vdi vai trd nhu ld ch6t *k6t dinh'nhim rt6ng k6t c6c hat btn d6 qu6 trinh ndn
btn tlugc thuc hi€n dE ddng vd d4t hiQu su6t cao. Nu6c du tii mriy dp bin duqc h6i luu
vd h6 gom I d6 xt? ly lai.

H6 gom 2 (TK03)

Ddng vdo 2 bao gim nmirc thdi v6 co sau xrr l!, hdo g,s€ rfu.oc gQp dbng ift xtl
lj' chung voi nrdc thdi hitu co phtit sinh tb ctic hoqt itQng sinh hoqt duavd H6 gu-
2 cta Trqm xu lf nudc thii.

Trurlc khi vdo h6 gom 2, nu6c th6i dugc dua qua gi6 r6c nhim loqi b6 rric ho6c
c6c cdn rln nhim b6o v€ c6c c6ng trinh phia sau.

Tt d6y, nu6c th6i dugc bom l6n b6 t6ch dAu d6 ti6p tuc qu6 trinh xri ly.

n6 tacn dAu eK04)
Tai diiu vdo bii tach dAu, nudc th6i clu-o. c bom l6n t6ch r6c tinh c6 kich thudc khe

2mm nhim lo4i b6 r6c kich thu6c lon ch6y vdo hQ th6ng xt lli tr6nh trudng hqp g6y
tic ngh€n <ludng 6ng, nghgt bom,... 0 c6c c6ng trinh phia sau. Rilc th6i s€ cluoc thu
gom hing ngdy vd dugc dem di xri ly hqp v6 sinh.

e6 tAch dAu dugc tnitit t6 girip trich thanh ph6n diu mO kho6ng, dAu md dQng

thuc vft ra kh6i nudc thai nhd vdo ddc tinh ld ti trong cria ciic thdnh phAn ndy nhe hon
ti trong cria nu6c. H6n hgp nudc thii vd dAu m6 duoc phan ph6i vdo dAu bc trich dAu,

vdi thoi gian lrru nudc dugc ttri6t k6, thi t4i cu6i br5: dAu se n6i lcn b6 mat, nu6c thii
b6n dudi s€ tg chiy vao bti ditiu hda. DAu tr6n bd m[t dugc thu gom vd dem di xri lli
hqp vC sinh.

n6 aidu hda (TK05)

Nu6c thii tu be tech dau s6 rluo. c dua vd b6 di6u hda. s6 aicu hda duoc thi6t k6
vdi thdi gian luu dri l6n dd c6n bang vd luu luong vd ndng <t6 c6c thdnh phAn 6 nhi6m
c6 trong nudc thii.

HQ th6ng phdn ph6i khi ru m6y th6i khi du-oc lip ddt trong b6 gifp x6o tr6n ddu
nu6c thii, trrinh tao di6u kiQn phdn hriy sinh hqc ky khi ph6t sinh mti h6i.

Tu bc diau hda, nu6c thai dugc bom d6n b6 Anoxic ai5 u6t aau quri trinh xri ly
sinh hoc.

B6 Anoxic (TK06)

Tai b6 Anoxic, di6n ra qu6 trinh khri nitrat, nitrit gi6i ph6ng khi Nito ra m6i
trudng. Nu6c thii gidu nitrat, nitrit s6 duo. c b6 sung vdo bti nhd c6 dong tuAn hodn

CONG rY C6 PH,,|N TH,,[I BJNH KIEN GaNG Trang 4



nu6c tu bi3 sinh hgc phia sau, brin ho4t tinh cfrng duoc tuAn hodn tir bC Ling sinh hqc d6

b6 sung btn dAy dt trong qu6 trinh xri lli nudc thii.

Phuong trinh khr? nitrat tu bsCOD (biodegradable soluble Chemical Oxygen

Demand):

C16H1eO3N + 10 NO3 +5N2 + l0 CO2 + 3 H2O + NH3 + l0 OH

M6y khu6y chim duoc lip <I{t trong bii nhim tao su khu6y trQn gita nudc thii vd

lop btn vi sinh, girip qu6 trinh xri lj di6n ra hiQu qui hon.

B6 MBBR (TKo7)

86 MBBR ld b6 sinh hgc hi6u khi krit hqp cric giri thii vi sinh vft & d4ng lo hlmg

d6ng vai trd ld noi <li5 cho c6c vi khuAn cu tru, sinh sin vd ph6t triiin, girip duy tri n6ng

dQ vi sinh v6t 6n dinh trong quii trinh xri lf .

Khi vi sinh v{t phrit tritin kin tr6n bd m{t gi6 thiS thi crlc vi sinh vft cf,ng sC dugc

ph6t tritin theo hu6ng "chuy6n mdn h6a" nh6m xri lli theo xu huong tflp trung vdo ciic

ch6t trfu co chuyCn biQt. Cu th6 theo di6u kiQn cAp khi vdo bil md trong l6p md,ng vi
sinh tdn tqi 3 chtng vi sinh vft. Lop ngodi ctng nh{n dugc nhi6u oxy sE trd thdnh lop

birn hi6u khi vdi c6c co ch6 xri lii tuong t1r b.t btn ho4t tinh th6ng thudng. Lop giira &
trong ctng sC nhfln it khdng khi hon trO thdnh lop thitiu khi thuan loi cho qu6 trinh khri
nito (denitrifi cation).

ViQc k5t hqp crlc gi6 th6 vi sinh MBBR mit tI6 th6n girip tni trgng xfr tf ch6t
6 nhi6m cao hcrn, hQ vi sinh vat ho?t ilQng hiQu qui vh 6n dinh hon.

Hcrn nira, t?i b6 MBBR, xrit dugc thGm vio tI6 tfng tIQ kidm cria nufc thii,
nAng cao hiQu qui xri lf chuy6n h6a nitrat. Phin ciing duqc th6m vno O tIAu b6 tI6

xfr lf Photpho c6 trong nu6c thii theo co chii:

Al2o3+3H2O)2AI(OH)3

Al3*+ H.poo3-n ) Alpo4J + nH*

86 MBR (TKo8)

MBR la vitit t6t cpm tu Membrance Bio Reator @6 loc sinh hgc bing mang) c6

th€ hi6u c6ng ngh6 mdng MBR ld c6ng nghQ xri lii vi sinh nudc thdi bAng phuong ph6p

loc mdng. MBR xir ly nudc thdi bing c6ch ktit hqp qu6 trinh xt ly sinh hgc thdng

thudng vdi mdng loc nhim lo4i b6 ch6t htu co vd chAt r6n lo hing.

Mirng lgc tluqc sir c6 kich thufc 16 ming nh6 lh 0.03 pm nGn c6 th6 tich c6c

cl6t rin lo lfrng, hat keo, mQt s6 virus vir cic ph6n tir htu cty c6 kich thuric lin,
tIQ cri'ng Ca, Mg... vri chi cho nu6c th6i tli qua, do d6 sC girip ti6t kiQm, kh6ng cdn x6y

b0 lang vd tC khri trung phia sau. Btn tri bC MBR dugc dua d€n bti phdn hny btrn d€

xti ly birn.

8.

T

AI

ir
A]

$

c1Nc ry c0 pniiN rutfi aiNn rfiu cuuc Trang 5



86 chria nufc sau xri lf (TK09)

Nudc thii tt bc MBR sE duoc dua vdo bti chria nudc sau xri l)i. Nu6c thii rliu ra
sau quii trinh xri l1i ttat ti6u chuAn xi th6i theo y€u cAu sE duoc x6 ra ngudn ti6p nh6n.

M$t phAn nu6c trong b6 sE duoc tu6n hoan l4i d6 rua mang MBR.

86 phin hfry birn (TK10) & M6y 6p bin
Btn du tt be MBR se du-o. c bom vA br5 ph6n hriy btn. T4i b6 ph6n hriy btn, ddng

khi tt m6y th6i khi dugc c6p vdo girip h6 trg quri trinh ph6n hriy btn di6n ra t6t hon.

Tir ddy, brln tlugc bom d6n m6y dp btn, nu6c du phia tr€n duo. c trOi tuu vC tr6

gom 2 dtl xrl ly l4i.

KCt qui cria quii trinh ph6n hriy btrn:

- Ting n6ng d0 ch6t rin trong btrn.

- Gi6m thdnh ph6n ch6t hfru co trong btrn, girip 6n dinh btn.

- Gi6m th€ tich birn.

Mdy 6p birn sE tiiip tUc khri nu6c trong btn, gi6m th6 tich btn vd tlng ch6t r6n

trong btn il6n ndng <t0 c6 th6 vdn chuytin dugc dtin noi ch6n l6p. potymer duong duoc
thcm vdo vdi vai trd nhu ld ch6t *k6t dinh" nhim d6ng ktit cric hpt btn d€ qu6 trinh n6n

btn tluoc thuc hi6n a6 0ang vd d4t hiQu su6t cao. Nudc du tri m6y dp btn dugc h6i luu
: , i ^ ,i

ve no gom z oe xu ty lal.

Tuong tU, btn tr) ngdn chr?a bin v6 co s€ dugc bom d6n mriy 6p btn ri€ng d6 xri
l1i, nu6c du tri m6y dp birn ndy duqc h6i luu vA tr6 gom 1 dt5 xri lj lai.

T6ng hru luqng c6ng nghiQp sinh hoqt phdt sinh trong ndm bdo cao vd ndm gdn

nhiit (mi); Tiing lm luqng theo thidt kp duqc phA duyQt trong bdo cdo ddnh gid tdc
.:

tlQng m6i tnrong hoQc gitiy phdp moi trudng:

+ Tdng luu lugng nudc thii ph6t sinh trung binh hdng ngdy trong ndm 2024
khoing 187,6 m3/ngdy d6m vd nim 2023 ld22} m3/ngdy rl€m.

+ Tdng lm lugng theo thi6t kt5 dugc ph€ duyQt trong b6o crio d6nh gia tac d6ng

m6i trudng ld 620m3/ngdy d6m.

Tinh hinh dtiu n6i vdo hQ thiing xth lj, nudc thdi ct)a khu kinh doanh.

+ COng trinh xrl ly nu6c thii cta Co sd dang duoc v6n hdnh 6n dinh, nudc thii
sau xri ly tlim b6o dat quy chuAn hipn hanh.

c1NG ry c0 pH,iN rrufi nixn xtEy cu,uc Trang 6



1 Th6ng I 26 4.943 190,1 280 87

2 Thang2 t6 3.373 210,8 348 70

J Th6ng 3 26 4.787 I 84,1 295 74

4 Th6ng 4 23 4.980 216,5 410 167

5 Th6ng 5 26 5.73t 220,4 416 t74

6 Th6ng 6 24 4.162 173,4 347 118

7 ThingT 27 5.39s 1 99,8 381 46

8 Th6ng 8 27 4.757 176,2 300 6t

9 Thring 9 23 5.107 222,0 5t2 31

10 Th6ng 10 27 4.681 173,4 283 100

11 Thang 11 26 3.737 143,7 206 l3

t2 Thdng 12 26 3.65s 140,6 t92 103

TONG s s.308 1 87,6 330,8 87

:

I

t
I
I

600.0

500,0

,100,0

300,0

2t0,8 216.5 220,4 2?2.0

200,0
199,8

1,t3,7 140.6

100,0

0.0
I ?. 3 4 ) 6 7 8 9 IIl0 l?

Ilinh 2: Lru luemg xd thdi trung binh ndm 2024
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l.2.K5tqui quan tric nufc thii
- Thdi gian quan trfc:

Bdng 1. Thdi gian quan tdc nudc thdi

- TAn su6t quan tr6c: I ndm/2ldn.

- Vi tri tli6m quan tric: Tr4m quan tric.

- T6ng sO lugng m6u thgc hiQn quan tric:

- Quy chuAn k! thuflt rip dpng QCVN: QCVN 40:2011/ BTNMT (cQt A)

- Dcrn vi thUc hiQn quan tric:

+ Trung TAm C6ng NghQ Mdi Truong COSHET ; 56 VIMCERTS 026

+ Trung Tdm K! Thuflt Ti6u ChuAn Do Lulng Ch6t Luqmg CAn Tho ;

so vrucpRTs 019

- f6t qu6 quan tr6c nudc thii:

Bdng Z. Kiit qud quan trdc nudc thdi

Dqt 1 301312024

Dqt2 261tU2024

I pH 7,36 6,86 6-9
2 TSS mglL 6 24 50

J COD mglL 55 t7 75

4 BODs mglL t6 30

5 Tdng Nitcr melL 15,5 5,8 20

6 T6ng Photpho mglL 2,86 0,76 4

7 Amoni mglL KPH KPH 5

8 Clorua me/L 206 24,9 500

9 Nhict d0 OC
30,8 29 8) 40

10 Crom (II! mg/L KPH KPH 012

11 Crom (VI) mg/L KPH KPH 0,05

t2 chi (Pb) melL KPH KPH 0r1

13 DQ mdu mglL 28 15 50

I4 DAu, mO khoang mglL KPH KPH 5

15 Clo du mglL KPH 0,35 1

cdt'tc ry c0 pruiN rufi aiNu KIEN GIANG Trang 8

a

Eqt quan Ngny quan tric

TT Thdng sii Dtrn vi
K6t qun thfr nghiQm QCVN

40:2011/
BTNMT
(cQt A)

30t3t2024 26nu2024
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t6 Coliform
MPN

/100m1
1.700 7,0x102 3.000

- Vf tri quan tric, sO lugng m6u quan tr6c vugt quy chu6n (n6u c6): rcfONC

Bdng 3. Vi trf quan trdc, s6 luqng mdu quan trdc nuoc thdi vaqt quy chuiin

Ktit luin: ftlt qu6 m6u phdn tich nu6c thii tAi vi tri HQ thdng xri l;y nu6c thii
cho th6y c5c chi ti6u ddu dpt CQt A, QC\rN 40:2011/BTNMT

1.3. Quan tric nuric thii li6n tgc, tg tlQng: Kh6ng c6

2. VO c6ng trinh bio vQ m6i trudng Aiii vriri khf thii
2.1. Xfr ly khf thai

* C6c c6ng trinh xfr ly khi thii:
Bpi vd khi thai tu qu6 trinh ho4t tlQng cria ciic phucrng tiQn giao th6ng dugc xri ly,

kh6c phuc nhu sau:

- Thuong xuy6n phun Am vd vQ sinh cric tuy6n ducrng nQi bO vd tlucrng ra vdo dg

rin nhim hqn ch6 kh6 ndng phifitincria bpi tu m{t duong khi c6 ciic phuong tiQn vfln

tii di qua.

- Duong b0 dugc bC t6ng h6a

- Thucrng xuy6n ki€m tra vd sria chfra khu vuc sdn, dudng b! xu6n g cdp c6 khi
ndng phrlt sinh bui.

- Ph6n ph6i cac luting xe hqp llf .

- Thdnh lflp t6 vQ sinh m6i trudng cho khu vpc trong dU rin

-x- Tr6ng c6y xanh quanh khu vuc d1r 6n vd b6 tri ch4u c6y xanh xung quanh khu

v.uc.

- Chri dAu tu dim b6o thpc hiQn cric biQn ph6p kh6ng ch6 6 nhi6m kh6ng khi

bing c6ch thulng xuy6n ti6n hdnh ki6m tra, thpc hi6n b6o c5o gi6m s5t m6i trulng
dinh ky vd trinh n6p cho co quan chric ndng.

1156-
11/23-3 NT 3010312024 Kh6ng c6 Eat

1
HQ th6ng xu
ly nu6c thii

Nu6c ThAi 0410912024

rr047t0 568574

Kh6ng c6 Det

QC\rN
40:20lll
BTNMT
(cot A)

c)wc ry c0 prrAN rrufi nit'ru KIEN GrANG Trang 9

TT Th6ng sd Dcrn vi
K6t qui thfr nghiQm QCVN

40z20lll
BTNMT
(cQt A)30t3t2024 26flL/2024

TGn tli6m
quan tric

Ky hiQu
tli6m quan

trlc
Thcri gian
quan tric

Vi tri 6y m6u Chi ti6u

Yuqt
QCVN

quln
tric

Gi6 tr!
QCVNKinh il( vr (lo



{' Giim thi6u t6c tlQng do ho4t dOng cria tr4m ph6t iliQn dr; phdng

- Ldp rlpt m6y ph6t itiQn dF phong t4i vi tri cdch xa cdc khu vpc nh4y c6m nhu:
khu nhd [n, nhd hdnh chinh,...nhim gi6m thiiiu t6c dQng do ti6ng 6n gdy ra d6i v6i c6c

khu v.uc ndy.

- LFrp dit he th6ng tho6t khf, c6ch 6m vd sdn ch6ng rung trong cdc khu nhd dugc
bti tri rtflt m6y ph6t ctiQn dg phong.

- Tqi chc nhd it6 m6y ph6t itiQn dU phdng c6 trang bi qu4t th6ng gi6 nham d6m
bio tr6nh khi ndng tfch tg khi thai & n6ng dO lon c6 nguy ccy t6c rlQng OOi vOi sric kho6
cQng dting ddn cu khu vuc.

* Giim thi6u 6 nhi6m kh6ng khi, mti hoi ril tr?m xfr tf nu6c thii
- HQ th6ng thu gom nudc thii dugc sri dung 6ng PVC, dugc ttri6t t6 t6ch biet v6i

duong 6ng tho6t nudc mua vdi c6c h6 ga bC tdng kin. Nhirng ytfu tO ndy it6m b6o
kh6ng ct€ ph6t sinh mti trong qu6 trinh thu gom nu6c th6i.

- C6c b6 xri l1f dugc ddt ngAm dudi d6t vd xdy kin n6n hiQn tugng khu6ch t6n mti
trong qurl trinh xri ly nudc thhi rdtkh6 xiy ra.

2.2.Xiit qui quan tric khi thfri

Z.2.tt<6it qui quan tric tlinh k)
Bdng 4. Thdi gian quan triic kh6ng khi

- Tdn su6t quan trilc:6 th6ng/lAn;

- Vi tri c6c di6m quan tric: I vi trf, t4i khu vgc in lua

- TOng sO luqng m6u thuc hiQn quan tr6c:

- Quy chu6n k! thuQt 6p dsng ecvN: ecvN 20:2009tBTNMT - euy chu6n k!
thu0t qutic gia vc ttri thii c6ng nghiQp eoi voi bui d6i v6i mQt s6 ch6t hiru co

- Don vf thgc hiQn quan tr6c: Trung T6m c6ng NghQ M6i Trulng coSHET ;

so vnracBRTS 026

+ Trung TAm K! Thuft Ticu chuAn Do Ludng ch6t Luqng cAn Tho ;

36 VIMCERTS OI9

+ cdng ty TNHH MT safety Environment s6 VIMCERTS 039

- fiSt qui quan tric khi thdi:

Dqt 1 30t3t2024

Dqt2 161712024

c0wc TY CO PHAN Tufi ai]\Tu KIEN GIANG Trang l0

tric quan tfic



1 Luu lugng r 1m3/h; 2.1 85 13.502

2 Etyl Axetat mgAlm3 KPH KPH 1.400

J Xylen mgA{m3 KPH KPH 870

Bdng 5. K€t qud quan trdc kh6ng kh{

- Vitri quan trdc, sO luqng m6u quan tr6c vuqt quy chuAn (ntiu c6) : Kh6ng c6.

Bdng 6. Vi tri quon tdc, s6 luqng mdu quan triic khi thdi vuqt quy chudn

K6t lu6n: K6t qud m5u ph6n tich kh6ng khf t4i vi tri Khu vgc in lpa cho thdy c{rc

chi ti6u d6u QCVN 20.2009lBTNMT

ZS.f6tqui quan tric kh6ng khi
2.3.1 K6t qui quan tric tlinh k)

Bdng 7. Thdi gian quan trdc kh6ng khi

Eqt 1 301312024

Dqt2 26 I I I 12024 v d 09 I 1212024

- Tin su6t quan tr6c:

- Vi tri c6c ditlm quan tric: I vi tri, tai khu vuc trung chuy,5n rdc thti.

- T6ng s6 luqng m6u thuc hiQn quan tric:

- Quy chu6n k! thuat 6p dpng QCVN:

+ QCVN 02:20l9lBYT - Quy chuAn k! thuat qu6c gia vC Usi;

+ QCVN 03:2Ol9lBYT - Quy chuAn k! thuflt qu6c gia gi6 tri gi6i h4n ti6p xric

cho ph6p cria 50 ytiu td hoii hgc t4i noi lim viQc.

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Gi6i h4n t6i da cho ph6p trong khu vgc c6ng cQng

vd ddn cu

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Gi6 tri t6i da cho ph6p vA mric gia tdc rung OOi vOi

ho4t dQng sin xu6t thuong m4i dich vp t4i khu vgc th6ng thudng

Kh6ng c6 Dat
344-03124-

1.2KT
301312024

1
Khu vuc

in lua 777-0712024
IKT r61112024

1.105.066 568.719

Kh6ng c6 Dat

QCVN
20:20091
BTNMT

c1Nc ry c0 pHiN ratfi aiNu xtEttt GrANG Trang I I

TT II hong so Don vi
Ktit quf, thfr nghiQm QCVN

20:20091
BTNMT3A/$/2A24 161712024

TGn tli6m
quan trac

Kf hiQu
di6m quan

trdc

Thdi gian
quan trlc

V[ tri l6y m6u Chi ti6u
quan tric

vugt
QCvN

K6t qui
quln
tr5c

Gii tri
QCVN

ll

KinhiIQ vr Go

Dqt quan tric Ngiy quan tric



+ QCVN 20:20091 BTNMT - Quy chuAn k! thuft qu6c gia vA ttri th6i c6ng
nehiQp AOi vOi bpi tl6i v6i mQt s6 chSt hiiu co

- Don v!thpc hiQn quan tr,.ic:

+ Trung Tdm cdng Nghp M6i Truong coSHET ; So VIMCERTS 026
+ Trung Tdm K! Thu{t Ti6u ChuAn Do Ludrng Ch6t Luqrng CAn Tho ;

so vnracpRTs 019

- ftit qui quan tric khf th6i:

Bdng S. KAt qud quan triic kh6ng khi

Ngdy quan tric 301312024

I 344-03t24-
l.2KKXQl 0,64 2,53 0,069 0,051 KPH KPH KPH

2
344-03t24-
r.2KKXQ2 0,69 2,77 0,075 0,061 KPH KPH KPH

J
344-03t24-
1.2KKXQ3 0,69 2,92 0,075 0,069 KPH KPH KPH

4
344-03t24-
l.2KKXQ4 0,47 2,32 0,041 0 032) KPH KPH KPH

5
344-03t24-
l.2KKXQ5 KPH KPH

6
344-03t24-
1.2KKXQ6 KPH KPH

7
344-03/24-
1.2KKXQ8 KPH KPH

8
344-03t24-
1.2KKXQ9 KPH KPH

Ngdy quan tric O9lt2l2o24

I Khu vuc
xuong may I

10,62 2,01 0,071 0,060 KPH KPH KPH

2
Khu vuc

xuong may 2
0,61I 2,81 0,069 0,054 KPH KPH KPH

J
Khu v.uc

xuong gd I
0,612 2,65 0,070 0,051 KPH KPH KPH

4
Khu vgc

xuong gd 2
0,510 2,70 0,072 0,069 KPH KPH KPH

CONG TY CO PHiN rrufi niIIu nEx GIANG Trang l2

I

Ki5t qui thfr nghiQm

Bui CO ,St 'Not Pb Xylen Styren
TT Ky higu miu

rmb#



!

5
Khu vFc.pha

h6a ch6t 1
KPH KPH KPH

6
Khu vuc sri
dung keo 1

KPH KPH KPH

7
Khu vuc. pha
h6achdt2

KPH KPH KPH

8
Khu vuc sri
dpng keo 2

KPH KPH KPH

Bdng 9. Ket qud quan trdc kh6ng kh{

Ngiy quan trSc 301312024

1 344-03124-l.2KKXQ1 64

2 344-03124-1.2KKXQl 68 30,4 67,3 0,4

J 344-03t24-1.2KKXQ2 66 30,5 62,4 0,6

4 344-03124-l.2KKXQ3 64 30,4 67,5 0,8

5 344-03t24-1.2KKXQ4 6t 30,7 64,3 0,3

6 344-03t24-1.2KKXQ10 60

Ngdy quan tric 2611112024 vd09ll2l2O24

1 K1 57,5

2 K2 65,3 30,2 66,9 0,2

J K3 64,3 30,1 67,7 0,2

4 K4 63,0 30,3 59,7 0,2

5 K5 67,6 30,0 60,5 0,3

6 Khu vuc nhd san xu6t 65,0

c1NG TY co PH,,iN rn,fi niuu KIEN GIANG Trang 13

TT Kf hiQu m6u

K6t qui thft nghiQm

Bui CO SOz NOz Pb Xy,lbn Styren

mg/m3

TT Kf hiQu miu

K6t qui thfr nghiQm

Culng d0 6n Nhict do Dd 6m TOc dQ gi6

dBA oC % m/s



Bdng 10. K€t qud quan triic kh6ng khf

Bdng 1 1. Ket qud quan triic kh6ng khi

Ngdy quan tric 301312024

I 344-03t24-1.2KKXQl KPH KPH KPH

2 344-03t24-l.2KKXQ2 KPH KPH KPH

J 344-03t24-1.2KKXQ3 KPH KPH KPH

4 344-03t24-l.2KKXQ4 KPH KPH KPH

5 344-03t24-l.2KKXQ5 KPH KPH

6 344-03t24-l.2KKXQ6 KPH KPH KPH

7 344-03t24-l.2KKXQ8 KPH KPH KPH

8 344-03t24-1.2KKXQ9 KPH KPH KPH

Ngdy quan tric 09/1212024

1 Khu vuc xucrng may 1 KPH KPH KPH

2 Khu vuc xu&ng may 2 KPH KPH KPH

J Khu vuc xu&ng go 1 KPH KPH KPH

4 Khu vuc xuong gd 2 KPH KPH KPH

5 Khu vuc pha h6a ch6t t KPH KPH KPH

6 Khu vuc sri dr,rng keo 1 KPH KPH

7 Khu v.uc pha h6a chdtZ KPH KPH KPH

8 Khu vuc sri dgng keo 2 KPH KPH KPH

Ngdy quan tric 3013/2024

1 344-03t24-l.2KKXQ7 09h00'
KPH

(rDL:30)

Ngdy quan tric 2611112024

c1NG rY c0 zHAN rufi aiNu KrEN GrANG Trang 14

TT Kf higu m6u

K6t qui thu nghiQm

Aceton 'Etyf etat MEK

mglm'

KPH

KPH

TT rlr r .r AIry nreu mau

K6t qui thu nghiQm

ftSi'gian M*#a.t6iJ ng

h dB



I K1 09h00' 33,5

6 gid - 2l giit 70

QCVN 27z20l0tBTNMT
21 gid-6gid 60

- Vitri quan tric, sO luqng m6u quan trlc vugt quy chuAn (ni5u c6) : Kh6ng c6

Bdng 12. t/i trf quan trdc, sd laqng mdu quan triic khi thdi vaqt quy chudn

trlc

344-03124-
1.2KKXQ1

3013t2024 EatKhdng ,.1

1

Khu vuc
xu&ng
may 1 K2 261rU2024 DatKh6ng

".1

344-03124-
1.2KKXQ2

301312024 DatKh6ng ..1

2

Khu vuc
xuong
may 2 K3 2611U2024 DatKh6rg 

"61

DatKh6rg.6l344-03124-
1.2KKXQ3

301312024

a
J

Khu vuc
xu&ng gd

I K4 261tU2024 DatKh6rg 
"61

344-03124-
1.2KKXQ4

301312024 DatKh6rg.6l

4

Khu vuc
xu&ng gd

2 K5 2611112024 EatKh6rg.6l

344-03124-
l.2KKXQ5 301312024 DatKh6rg 

"61
5

Khu vuc
pha.h6a
chAt I

2611112024 DatKh6,s c6l

344-03124-
1.2KKXQ6

301312024 DatKh6rg 
"61

6

Khu vuc
sri dqng

keo vi tri
1 0911212024 DatffrOrn.Ol

I

QC\rN
20:20091
BTNMT

QC\rN
27:20101

BTNMT

QCVN
26:20101

BTNMT

c1uc ry c0 pn iu rH,,ir BLNH KrEN GIANG Trong l5

TT Kf hiQu m6u

K6t qun thu nghiQm

Thcri gian Mrlc gia.t6c rung

h dB

Thoi gian
ouan tric

I

Vi tri 6y mfiu Chi ti6u

qu3n
tric

QCVN

Gi6 tri
QCVNKinh d0 vi d0

i
{



344-03t24-
l.2KKXQ7 3013t2024 Khdng c6 Dat

7

Khu vuc
ay phat

diQn c6ch
m6y ph6t
di6n 50m

K1 26nU2024 Kh6ng c6 Dat

344-03t24-
1.2KKXQ8 30t3t2024 Kh6ng c6 Eat

8

Khu vuc
pha h6a
cttdtz

09112t2024 Kh6ng c6 Dat

344-03124-
1.2KKXQ9 30t3t2024 Kh6ng c6 Dat

9

Khu vuc
sri dung

keo vi tri
2 09n2t2024 Kh6ng c6 Dat

344-03t24-
1.2KKXQl0 30t3t2024 Kh6ng c6 Dat

10

Khu vuc
nhd san

xu6t
091t2t2024 Dat

K6t tuAn Ktit qui m6u phdn tich kh6ng khf t4i c6c vi rri cho th6y citc chi ti6u d6u dat
QCVN 20,2009lBTNMT, QCVN 27 :20 l0 /BTNMT, QCVN 26 :20 |OIBTNMT

2.4. Quan tric khi thii IiGn tgc, tp tl6ng: Kh6ng c6

3. Va quin If ch6t thii rin th6ng thudng

* Th6ng kG CTRSH:

C6 phong chria r6c thii tfp trung v6i diQn tich 450m2

c6l6p dflt cria b6o vQ, trang bi dAy irri rr6n vd c6c dung cp BHLD kh6c.

C6 6p df;t c6cthi6t bi cturh b6o, bi6n hieu c6 li€n quan.

Trang bi dAy dt c6c thi6t bi PCCC theo quy itfnh.

Co s0 da ky hqrp d6ng vdi C6ng ty C6 PhAn phat Tritin D6 Thi Ki6n Giang s6
ISIHD/PTDK ngdy 04 thring 1 nlm 2024

Th6ng kO CTRSH:

c1tttc ry c0 pH,,iN THir BiNH KrEN GrANG Trang 16

Vi tri ldy miuT0n
di6m
quln
trlc

Ky hiQu
di6m quan

trdc

Thtri gian
quan trlc Kinh tIQ vi.I0

Chi ti6u

QCVN

Kh6rg 
"61

Gi6 tri
QCVN

t



Bdng 13. Thiing kA chiit thdi rdn sinh hoat

* Thiing ko CTRCNTT (bao g6m ci ph6t sinh thudng xuy6n vh tIQt xudg:
Bdng 14. Thiing ke CTRCNTT

4. VA quf,n I ch6t thii nguy h4i:

* Thiing ko crNH (bao g6m ci ph6t sinh thulng xuyon vn {IQt xu6ty:

co s& da hqp cl6ng v6i cong ty TNHH xri Ly MOi Trudng spch viQt Nam s6
jS|2jZ4|HDDVIKG-XLMTS\rN ngdy 02 thdng I ndm 2024

Bdng 15. Thiing kA chiit thdi nguy hqi

1
Nh6m hiru ccy d6 phan

hriy

T6ng kh6i lugmg t24 800

C6ng ty CO PhAn Phrit
Tri6n D6 Thi Ki0n

Giang ts4 977

TT Nh6m CTRCNTT
Xh6i luqmg

nnm 2024 (kg)
T6 chric, cf nh6n ti6p

nh$n CTRCNTT
XnSi tuqmg

nim 2023 (kg)

1

Sri dpng trUc tiiip ldm
nguy6n liQu cho quri

trinh s6n xu6t
C6ng ty TNHH Xt Li
Mdi Trudrng Sach ViQt

NamTdng khtii lugng phii
xfr ly

96 800 104,900

1
ctr6t tctit dinh c6 chfa dung

m6i hiru co (keo th6i)
08 03 01 190 TD_HR 280

2
Gi6lau c6 chria thanh phdn

nguy h4i
18 02 01 100 TD-HR 280

J
C{n phun.scrn c6 chria thdnh

phAn nguy h4i
08 01 01 95 TD-HR 500

4 B6ng ddn huynh quang thdi 16 01 06 15
HT XL

BD
t2

5
Thung s6t.5.rg (chria keo

15kg)
18 01 02 446 SR 4s0

6
Thung hua rdng (chria keo

20kg)
18 01 03 300 SR 480

7 HQp nhpa r6ng (chria muc in 5 18 01 03 t70 SR

C6ng ty
TNHH Xu

Ly MOi
Trudng S4ch

Viet Nam

315

CONG TY Co PHAN TT*fi aJNu K]EN GIANG Trang 17

TT Nh6m CTRSH
Kh6i tugng

ndm2024 (kg)
T6 chric, cr{ nhfln ti6p

nhfln CTRSH
fUdi tuqmg nim

2023 (kg)

I

TT TOn ch6t tnai ME CTNH

KhSi
lu$rg
nEm
2024
(kg)

Phuong
phdp

xir lf o)

TO chricn cf
nhf,n ti6p

nh{n CTNH

Kh6i
lugng
nIm
2023
(ks)



ke)

8
HQp nhlra r6ng (chria muc in 8

ke)
18 0l 03 210 SR 272

9 Dung m6i th6i 16 01 0l 430 TD_HR 520

10
Bun thai co citc thdnh phAn

nguy hai
t2 06 05 145 TD_HR t70

1l ch6t tnai l6y nhi6m 13 01 01 t4 TD t4

T6ng s6 lugng (kg) 2tt5 3293

CONG TY CO PHiN rrufi aiytt xtEw GTANG Trang 18

iT rOn ctr{t thii ME CTNH

:

-; t;,llnOl
:i# E
rL Llr:'J
-...ilAm.rl
,2A.r'4.:,

ffi$

Phucrng
phip

xft lY'(i)

:-. n

T6 chf'c; ci
,.nhAn ti6p-
nh{n CTNH

Kh6i
lugng
nam
2023

,(kg)

*Ghi b!' hiAu cila phuong phdp xu l!, dd tip dung ddi vdi t*ng CTNH: TC QQn thy/tdi
cn$; fn (Trung hda); PT (Phdn tdch/chi6t/lec/kdt nia); OH (Oxy hda); SH (Sinh hec); DX
(Dong xu U,); TD (Thiau aAtl; nn (H6a rde; CL (C6 lQp/d6ng kdn); C (Ch6n tiifl; rR edy
r*a); SC (So chQ; Khdc (ghi rd tAn phwong phdp).

Kti ho4ch quin ly CTNH trong kj'b6o c6o tdi (tru trucmg hqp chri ngudn th6i c6
thdi gian ho4t dQng dudi 01 n[m):

+ C6ng ty ti€n hdnh bing kC khai d6 theo doi tinh tr4ng ph6t sinh vd luu trft
CTNH.

+ Tron8 qu6 trinh giao nhQn CTNH vdi dcrn vi thu goffi, xri ly theo hqp d6ng ky
kiit, c6ng ty sE tu6n thri quy dfnh giao nhfln vd lrru trfr chimg tt quan ly ch6tth6i nguy
hai theo ching quy rffnh.

+ Co sd cam k6t tuan tht dring ph6p lu6t hiQn hdnh trong c6ng t6c thu gom, luu
trf vd xri ly circ chdtthii nguy h4i.

5. VA phdng ngria, ftng ph6 sq cii m6i trudng:
5.1. viQc xay dEng k6 ho?ch phdng ngria, ftng ph6 vir khic phgc sq cii m6i

trudng:

a. Phdng ch6ng sg cri ch6y n5, sg cii vd Oi6n

Nhd m6y thudrng tflp trung d6ng ngudi, lu6n t6n tpi ttrOi tuqng ch6t chriy l6n,
ti6m 6n nguy co xiy ru chdy cao; khi xhy ra chiry rdtkh6 cr?u chlra nen viQc thyc hiQn
c6c biQn ph6p an todn PCCC lu6n ph6i dugc d6 cao.

Sau ddy ld mQt sd gi6i phrip cAn thuc hiQn nhim tdng cudng d6m b6o an todn
PCCC nhu sau:

l. Ngudi php tr6ch quin ly PCCC nhd m6y phii chri rlOng chi dao ban hdnh ciic
nQi quy, quy dinh vd biQn ph6p PCCC phu hqp. T6 chric thuc hiQn nghiem tfc, c6 hiQu



qu6 nhirng nQi quy, quy dinh vC pCCC vd ban hdnh quy ch6 qu6n ly du 6n cfing nhu

chric ndng, nhiQm vp cria Ban qu6n ly.

2. Philithdm duyQt vd nghiQm thu thiiSt kti vC PCCC AOi vOi c6ng trinh dg 6n cao

tdng thuQc diQn theo quy itfnh tAi Nghi dinh35l2OO3AID-CP cria Chinh phri.

3. Phai duy tri cdctrangthi6t bi, hQ th6ng PCCC dd dugc trang bi lu6n dugc ho4t

dQng t6t.

4. Duy tri c6ng t6c tuy6n truydn, hu6n luyQn nghiQp vu PCCC cho c6n bQ c6ng -
,l 1 ,.

nhdn vi6n nhdm ndng cao y thric chdp hdnh c6c quy tlinh cria phrip luQt vd PCCC, n[m
virng ki6n thric co b6n vA PCCC, thorit nan; TO chric thgc t4p phucmg 6n chta chriy vd

criu npn - criu h6, trong d6 chri trgng di5n viQc di6n tQp tho6t n4n khi c6 ch6y xhy ratqi
, .l . 1

cac tang cao cua du an.

5. Cung c6, huAn luyQn, trang bi cho lpc lugng PCCC co s0 phii thanh th4o cric k!
n[ng chta ch6y vd cr?u nan, cuu hQ. Bi6n chr5 lgc lugng PCCC tai ch6 dt v0 s6 lugng vd

dim b6o vC chSt lugng; c6 ph6n c6ng tr6ch nhiQm cU th€ cho ttmg dQi vi6n.

6. Ph6i hqp vdi co quan PCCC t6 chric thgc tflp phucrng 6n chta chrly vd cuu npn

- criu h6. Trong tl6 phii dC ra phuong 6n chta ch6y cho tinh hu6ng phric t4p nh6t vd

huy dQng nhi6u lr,rc lugng tham gia ph6i hqp dC bu6i thyc tQp srit thyc t6 nhim girip

lpc lugng PCCC co s0 c6 khd ndng s8n sdng ring ph6 vdi mgi tinh hu6ng c6 th6 xiy
ra.

7. Nha m6y phii c6 d6y dri c6c hQ th6ng, thi6t bi, phuong tiQn v0 PCCC vd dim
b6o ciic di6u kiQn an todn PCCC theo c6c quy chuAn, ti6u chuAn hiQn hdnh. Trong d6

hQ th6ng b6o ch6y vd chfia ch6y ty dQng, hQ th5ng hQng nudc chfia ch6y v6ch tudng,

hQ thdng ch6ng s6t, hQ th6ng th6ng gi6, hft kh6i vd chitiu sSng sp cO lA nhtng phuong

tiQn bdt buQc phii c6.

S. HO so qu6n lf ve PCCC cta dg 6n phhi dugc sap xtip theo thri tg, thulng
xuydn cpp nh4t, dE sri dung, khai thSc khi cAn. 86 sung chinh ly phucrng 6n chta ch6y

vd criu n?n - criu hQ khi c6 sg thay OOi vC quy m6, tinh ch6t, ho4t dQng cria dU 6n.

9. Dim bho circ cli6u kiQn vO giao th6ng, ngu6n nudc phpc vp chta chriy. Phai

gi6i quytit kfp thcri c6c trucmg hqrp kh6ng c6 dudng cho xe chfra chriy ho4t dQng ho4c

dudng bi l6n chi6m, kh6ng dim b6o chi6u rQng, chi€u cao cho xe chta ch6y ho4t

dQng, ktit c6u mflt ducrng ph6i chiu dugc trgng tii xe. C6c tru]ng hqp thi6u ngu6n

nu6c phii c6 biQn phrlp xAy dung ho4c dg trtr b6 sung.

11. Thr,rc hiQn nghiCm ciic biQn ph5p qu6n ly ngudn ltia, ngu6n nhiQt vd cric bien

ph6p ngdn chiry, ch6ng ch6y lan, ph6i d6m bho citc tli6u kiQn ngdn ch5y theo chi0u
. ,.x

ngang vd chi6u dfng c6ng trinh, c6c khu vpc d0 chiry lan nhu gi6ng k! thuflt, 6ng dO

rdc, tram bom chfta chhy, phdng m6y phdt diQn, m6y bitin 6p, phdng k! thuflt tti6n ph6i
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dugc ciich ly v6i c6c khu vuc xung quanh bing c6c gi6i ph6p ng6n ch6y pht hqp. c6c
khu v.uc c6 nhi6u chilt chily, c6 diQn tich quii lon vuqt qu6 quy dinh cria ti6u chuAn
phii c6 biQn ph6p ngdn ch6y theo quy dinh.

12.Dhmbio c6c di6u kiQn an todn lOi thoat n4n: kh6ng 116 chucrng ngai vAt, d6ng
kh6a cria tr6n l6i tho6t nan; trang bi dAV dri phucmg tiQn chiilu sdng sp c6, chi d6n tho6t
nan. Ldi tho6t nan phii dim b6o ttri s6 lu-o. ng, chiOu rdng vd kho6ng c6ch theo quy
ttinh; c6c bu6ng thang bQ phei d6m b6o kfn, ch6ng tp kh6i, dugc th6ng gi6, chi6u sring

vd c6 chi d6n.

13. HC th6ng tliQn ph6i t6ch ri€ng biet thanh hQ th6ng diQn sinh ho4t, hQ th5ng
diQn b6o vQ vd hQ th6ng diQn chfia chSy rt€ dtm b6o ngu6n diQn cho m6y bom chta
ch6y vd cric hQ th6ng chfra ch6y, chi6u s6ng sg cO kh6c ho4t dQng. Ki€m tra, khic phpc
ngay c6rc sai pham, thitiu s6t cria hQ th6ng di6n. C6c thi6t bi b6o v€, h6 th6ng d6y dfin,
o cam diQn phii dim b6o ch6t luqng vd c6 th6ng s6 phu hgp, kh6ng d6 x6y ra cham
ch0P,qu6 t6i gdy chity. O nhfing ncvi c6 m6i trudng nguy hitim chity,n6 ph6i trang bi
c6c thi6t bi tliQn ph6i ld lo4i phdng n6.

14. Thucrng xuy6n ki6m tra, vQ sinh trong c6c dudng 6ng ddn cria hQ th6ng th6ng
gi6, hrit kh6i tai tdng hAm vd hdnh lang c6c tAng, ki6m tra vd duy tri tinh trpng hoat
dQng t6t cta circhQ thdng th6ng gi6, hrit kh6i vd hQ th6ng tdng hpbudng thang, 6p su6t

trong budng thang kin phii lu6n d4t > 2KGlcmz.

15. Thgc hiQn nghiCm chiS d0 tU ki6m tra'circ diAu kiQn PCCC Ae Hp thoi ph6t

hiQn vd xr? ly chc vin OA ti€n quan d6n chdy, n6. tci6n quytit nhic nho vd c6 hinh thric
xti ly hdnh chinh d6i vdi c6c trucrng hgp vi pham vC pCCC nhu: cdu mic di6n tr6i
ph6p, chria c6c ch6t nguy hi6m vA ch6y, no, lam hu h6ng, di chuy6n, ldm mdtttc dung
c6c phuong tiQn PCCC,...

b. Phucrng 6n phdng chdng s6t

Co sd cho l6p d{t c6c hQ th6ng thu sdt bao g6m thu l6i vd h0 th6ng tirip dia. H6
th6ng thu s6t dugc lAp dflt khu nhd cao tAng vd mQt sO vi tri kh6c trong khu vgc dg 6n.

tat cav6 thitit bi tliQn tr4m bi6n 6p, thi€tbi c6ng nghe, tti, hQp diQn vo c6p vit cfrc

ttit c5u kim lo4i khdc dtng oe Up d{t thi6t bi ctien vd hQ th6ng diQn dusc n5i o6t ptru
hqp v6i cni5 Ao cria diQn trung tinh cria m6y biiln thrf ngu6n, th6ng qua mQt mang lu6i
tii5p ctia bing ddy <t6ng trAn. LEp ilflt m4ng lu6i vd hQ th6ng diQn vria d6m it6m b6o dO

thAm m! vira mang tfnh tiQn lgi vd c6 tfnh an todn cao.

c. Gi6i ph6p thodt hi6m nhi cao tAng

Oe eam b6o an todn tfnh m?ng cfing nhu han chtl tOi ila thiQt hpi khi c6 sg c6 x6y
l,

ra, cdn 6p dpng cric biQn phr{p sau rldy:
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-Llp ddt c6c thi0t bi phdng ch6y,hQ th6ng b5o ch6y t4i nhtng noi d6 quan s5t vd

dE sri dpng, ddng thoi bOn c4nh d6 ld c6c ti6u lQnh chtra ch5y.

- Khi xtry ru sU cO chdy, nO cin thUc hiQn chta ch6y ngay l4p tric, tri hO cho mgi

ngudi trong tda nhd UiCt. NCu trong trudng hqp khdng dflp duqc hia thi hic ndy m6i

tim l6i thorit nan theo cAu thang bQ, kh6ng dugc dirng than g mfy.

- Lric h6a ho4n n6u kh6i lan t6a kh6p tda nhd thi n€n ding khin uort tl6 bit miQng,

nhim tr6nh hit phii hoi kh6i khi5n bi ng6t.

- Trucmg hqrp khdng tho6t dugc bang cria chinh vi nhiQt tlQ vd hia bao trum thi

n6n ra hu6ng ban c6ng, b&i & do se c6 lyc lugng criu hQ cr phia du6i.

- Trong cli6u kiQn c6c thi6t bi phdng ch6y chta ch6y kh6ng titlp cfln dugc dQ cao

cira tda nhd, ngudi d6n cAn tim ki6m circ v[t dung nhu d6y vdi phun nu6c, ddy c6 d0

bdn cao,..d6 tho6t ra khoi tda nhd vd drln vdi vf tri c6 th6 h6 trg cria c6c l1rc lugng chta

chiry.

d. Phdng ch6ng sg cii vd tai n4n giao th6ng

- Ki6m tra dinh kj,vd b6o du0ng thudng xuy6n n6n m{t dudng n6i bQ, kh6ng il0

tinh trpng 6 gd, ri dgng nu6c,...

- HQ thOng chitiu s6ng, ddn b6o phii dugc ki6m tra, duy tri nhim h4n ch6 ti5i da

circ tai n4n do giao thdng gdy ra;

- Sri dpng c5c hQ th6ng ddn chi6u s5ng vdo ban d6m kh6ng gdy ch6i cho giao

thOng c6ng cQng;

e. Phdng ch6ng sg cii vd thi6n tai

- Thucrng xuy€n theo d6i tinh hinh dp b6o diSn bi6n thdi ti6t vd c6 nhirng phuong

6n rl0 phdng khi xiy ra thi6n tai.

- Dgi vQ sinh chiu triich nhiQm th6ng c6ng rdnh hC th6ng tho6t nu6c dC trann nign

tugng c6ng thoiit nu6c bi thc ngh6n gdy ngflp ring cpc bQ trong nhfing ngdy c6 mua,

ttic biQt ld cric trfln mua 16n.

f. Phdng chiing sq cii thang mrly

DC hAn ch6 sp cO thang m6y khi hoat dQng trong nhd cao tAng, cAn iry dyng citc

biQn ph6p sau:

- DAt mua c6c thang m6y ch6t luqng cao, tr6nh c6c sp cti do m6y.

- Ki6m tra tit ch circ thi6t bi diQn trong hQ th6ng thang m6y, d6ng thdi dim b6o

hQ th6ng diQn trong tda nhd lu6n 6n dfnh.

- Khi sri dpng thang m6y cAn dim bio kfr6i tuqng theo quy dinh vC s6 ngudi.

g. Phdng ngila sr; cii tlu5i nuric t4i hd ncri

/

:

I

)t
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Di5 tr6nh hi6n ruqng rlui5i nu6c khi ngudi d6n boi tai h6 boi, can thuc hi6n ciic
biQn ph6p sau:

- SO tri ngudi cr?u hQ lu6n tuc tryc, quan s6t xung quanh trO boi aC ung cuu kip
thdi;

- Ldp cic bi6n b6o brio hi6u vl tri dQ s6u dti ngudi ddn dugc bi6t.

5.2. B.6o c6o viQc thqc hiQn c6ng t6c phdng ngira, rlng ph6 vi khic phgc srl
c6 m6i trulng, tfp trung lhm 16 c6c nQi dung chinh nhu sau:

a. Cic giii phip phdng ngira sg c5 mOi trrlng tqi co s&.

Cdc biQn ph6p phdng ch6ng vir ring ph6 sg c6 ch6y n6:
Ch6y n6 c6 th6 xiy tir r6t nhiAu nguy0n nh6n, d6 phdng tr6nh su c6 chriy n6,

C6ng ty s€ ti6n hdnh thgc hi6n m6t s6 bien ph6p sau:

- 86 tri cAc l6i thoat hi6m phdng ngtra sq c6 ch6y n6 x6y ra;

- co sd s€ dugc thi6t k6 hQ th6ng pcCC v0 mdt ki6n truc c6ng trinh x6y dung vd
c6c hang mr,rc k! thuQt c6p nudc chta ch6y, ch6ng sdt theo dring y6u cau vd quy <Iinh

cria c5c co quan quin l;i chric ndng;

- Kho chria nhi€n li6u, vat tu duoc l6p dflt hQ th6ng b6o chiry. c6c phucrng ti6n
phdng ch6ng ch6y lu6n duqc ki6m tra thudng xuy6n vd lu6n d trong tinh trang sin
sdng;

- HQ thiSng c6p nudc chta ch6y lu6n clugc d6m b6o, h€ th6ng miiy bom chfia
ch6y sc l8p d4t <iling theo thi6t k6 ky thuat dugc duyQt. X6y dung b6 nu6c du trfr chta
chhy,trang bi thdm dqng cq chta ch6y x6ch tay dii chn d6ng img cr?u sr,r c6. Bti chria
nudc c&u h6a ph6i lu6n ludn d6y nudc, tluong 6ng d5n nudc criu h6a tt6n c6c hong l6y
nu6c criu h6a ph6i lu6n ludn d trong tinh tr4ng sin sang lim viQc;

- Dudng nOi b0 dam b6o phuong tiOn cr?u ho6 d6n duoc t6t c6 c6c vi tri nh6 ilr6t
trong tirng khu vuc cta co sd, tldm b6o tia nu6c phun tir vdi r6ng cria xe cr?u h6a c6
th6 khi5ng chti ttugc hia ph6t sinh 6 b6t kj,v! tri ndo trong c6c kho, xu6ng. Kho clng
duo.c b6 tri cta th6ng gi6 vd tuong c6ch ly dc tranh tinh trang chriy lan theo tudng
hodc theo m6i;

- O6i vOi c6c loai nhi6n liQu dE chriy phdi <luoc b6o quin noi tho6ng m6t, co
khoAng c6ch ly hgp lj d6 ngan chin su ch6y trdn lan khi c6 sg c6. Dinh kj,ki6m tra
c6c dung cU chr?a, lugng luu trii phii c6 gidi h4n;

- Sip x6p b6 tri cac m6y m6c thii5t bi dam b6o tr{t tu, gen vd khodng c6ch an
todn;

- Qui <linh c6m nhdn vi6n hrit thu6c 16 trong khu vuc, kho chta nhi6n li6u vdL c6c
khu vuc kh6c;
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- T6t ca c6c hqng muc cong trinh trong co so elAu <Iugc b6 tri c6c v{t liQu cuu

h6a, bao g6m binh CO2, vdt df,p hia vd c6c vAt liQu khric nhu crit, thang chta chriy.

Nhttng vdt liQu ndy dugc d4t tqi cric vi tri thich hqp nh6t d6 ti€n vi6c sri dpng vd

thudng xuy€n ti6n hdnh kiilm tra sU hoat tlQng tdt cia binh COr.

Phbng chtiy ctic thi1t bi dien nhr sau:

- Dgng cp <ti€n, thi6t bi diQn d6u ph6i ld lo4i an todn chAy, ni5;

- Thr.rc hiQn do diQn trO ttinh b) d6i vdi hQ th6ng thu l6i, chting s6t;

- Cric thi6t bi diQn phii tinh to6n ddy d6n c6 ti6t diQn hqp lj vdi cudng <lQ dong

diQn, phdi c6 thi6t bi bAo v0 qu6 t6i. Ddy di€n phii di ngAm hoic clugc b6o vQ k!;
- C6c motor diQn dAu ph6i c6 hQp che chiin bao vQ, b6o il6m kh6ng cho bUi, gi6y

roi vdLo;

- Thudng xuydn ki6m tra hQ th6ng ducrng ddy diQn, hQp ciu dao phii kin, cAu dao
.i ,.^ i

tlep olen totl

- Lip dit hQ th6ng chdng sdt d6nh thang, chdng sdt lan truy6n.

- Khi n6i d6y diQn ph6i dim b6o kh6ng rd ri diQn, chfp diQn, sri dlmg ciic dAu cos

d6u n6i vao cAu dao tliQn, dtng phich c6m,...

- Eim bio c6c trang thi6t bi, m6y m6c kh6ng d€ ro ri dAu md.

- D6 trAnh vd tl6m bAo an todn tuyQt ddi cho ld bing c6ch thuong xuy6n theo d6i

tinh trang, c6c thdng sO 6p su6t, nhiQt dQ, di6n th€ trong gidi han cho phdp. Ki6m tra vd

xri c6c tap ch6t kin c6 kh6 nlng gdy n6 trong phti lipu c6p vao.

- MOt v6n Odi Wrac r6t quan trgng ld sE td chric 1i thuc phong ch6y chta chriy t6t

cho todn bQ nhdn vi6n trong co sd. Vi6c t6 chric ndy d4c biQt chri y d€n circ ndi dung

sau:

- T6 chuc hgc tQp nghiQp vU; t6t c6 c6c khu vqc dE chAy di:u c6 td nhdn vi€n ki6m

nhiQm c6ng tric phong h6a. Cric nhdn vi6n ndy duoc tuy6n chon, eluoc hu6n luyQn,

^ ..1
tnucrng xuyen Krem tra.

- Thucrng xuydn tuy€n truydn, girio dqc :i thuc phdng ch6y chta ch6y cho c6n b0

nhdn viOn vi0n. Hu6n luyQn cho toin th6 c6n b0 nhAn vi€n vi6n c6c biQn ph6p phdng

ch6y chta ch6y khi c6 sg c6 xhy ra. Lfrp d[t c6c ti€u lQnh PCCC t4i nhirng vi tri dE

nhin.

b. ViQc ring ph6 vh khic phgc sg cii m6i trulng xiy ra t4i co s&.

Phdng ch6y c6c thi6t bi dien

C6c biQn ph6p ring ph6 v6i su cO ch6y n6 nhu sau:

- 86o thdng tin ch6y nd cho luc luong PCCC chuydn nghiQp (Ggi 11a)
.1 .

- Treo cAnh b6o cdm ngudi qua lai vd cri ngudi <l6n xe chira ch6y d€n.
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- 86o c6o tinh hinh chfia ch6y cho Truong Ban, luc luqng chira chriy vd ngu6n
nudc chfra ch6y.

- T6 chfra chriy do Trucmg Phdng ttim nhiQm T6 Truong vd ciic T6 vi6n ld
Truong ca, c6 tr6ch nhiQm:

- Sri dgng c6c phuong tiQn chta ch6y tai ch6 OC a6p tria;

- T6 chric cftu nan vd dua ngudi bi n4n ra kh6i hi6n trudng, scr ctiu tai ch5 vd ggi
c6p cr?u theo s6 (115) ho{c chuycn rltin Trung tdm y tti gAn nhAt.

- Di chuytin tdi s6n khoi d6m ch6y.

- EOi PCCC chuy€n nghiQp c6 tr6ch nhi6m t6 chtic dQi hinh chfta ch6y, n6u th6y
tinh hinh di6n bii5n phric t4p ph6i huy ilQng th6m lpc luqng. E6ng thdi luc luqng
PCCC chuy€n nghiQp c6 triich nhiQm ldm m6t khu vuc thorit hi6m 06, tO chric trinh s6t
sO luqng vd vi tri ngudi cdn kgt lpi trong drim ch6y dri tim biQn ph6p ti6p can nhanh
ntr6t.

Cric biQn phdp ring ph6 v6i tai nan lao dQng:

Khi xiy ra su c6 tai n4n lao tlOng, Gi6m d6c ccr sd ld ngudi truc ti6p chi d4o c6ng
ty thuc hiQn c6c budc khic phpc nhu sau:

- Nhanh ch6ng chuy6n ngudi bi nan d6n khu vuc th6ng tho6ng d6 so criu ho{c
chuyi5n d6n co sd y tti gAn nh6t ho{c goi sO t tS;

- Treo bitiu thi, cinh b6o khu v.uc c6m vdo 116 nhirng nguoi kh6ng c6 triich nhi6m
kh6ng dugc vdo;

- xdc dinh nguy€n nhdn xdy ra tai nan vd dua ra hucmg khic phpc;

S6 ai6n tho4i li6n hg khi xiy ra sgu cii ttrdn c6p:

SO DIE,N THOAI HQ vA rtN coNc vrEC
0989.777.429 Nguy6n Vln Tu6n Girim d6c nhd m6y

0917.s00.363 Luu Nggc Son D6i truong dQi BV - PCCC
0944.17r.909 L0 Thdnh Th6ng NhAn vi6n v4n hdnh tram XLNT
09t9.907.502 TrAn Hii Ding Nhdn vi6n vAn hdnh tram XLNT
08t4.576.928 LC Van Ki6n PT 86o tri nhd m6y
03655663s0 Trucrng VIn Hodng Nhdn vi6n kho h6a ch6t

115 Cdp cuu kh6n c6p

lt4 C6ng an PCCC
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6. Kiit qun khic phgc c6c y6u cAu

cta co quan thanh tra, ki6m tra vir co

Noi nhQn:
- Nhu tren;

- Luu: VT;

quan nhir nu6c cri

vd d6ng ddu)
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cONc rv cO PHAN
pnAr rnrEN oO rur xrnu cIANG

ceNG HoA xA ner cn0 Ncnia vlpr NAM
EQc l$p - Tq do - H4nh phflc

so,.().!.ruo-PrDr Rach gtd, ngdy 02 thdng 0l ndm 2025

HgPDONG
ViiviQc thu gom ric thii sinh ho4t

Cdn cri B0 Luflt DAn s1r gl/2015/QH13 cfia Qu5c HQi ban henh ngey 24/1112015

c6 hiQu lgc thi hdnh tu ngdy 0ll0l/2017;
Cdn cri nhil cAu cu th6 vd sr,r trao di5i th6a thuQn thting nh6t cria 2b€n,

H6m nay, ng(y 02 thdng 0I ndm 2025, tqi C6ng ty c6 phin Phdt tri€n E6 thi KiAn
Giang, chilng t6i g6m cdc b€n dudi ddy:

DAI DrEN BtN A: C6NC TY CO PrrAN THAr niNn XmN GrANG
- Dei diQn 6ng: Nguy6n Vin TuAn Chirc vp: T6ng Gi6m D6c

- Dia chi: L6 Hl dulng s5 2, KCN Thanh LQc, xd Thenh LQc, huy6n ChAu Thenh ,

tinh Ki6n Giang.

- DiQn tho4i: 02976 265 678

- Ma s6 thu6: lTOl958 307

- SO tai kho6n: 0881000686868 t4i ngdn hdng Vietcombank quQn 9, TP. HCM

EA.r DrpN BtN s: coxc rY co PHAN pnAr rRrEN oO rrU xrfix GrANG

L - Dai diQn Ong: Nguy6n H6ng Hii ' Chric 4r: Ph6 Gi6m D6c

1 01
aa

(Theo gi6y ty quy6n sO Otruq-PTDT ngAy 3l/0312020 cira C6ng ty CO phAn Phrit trii5n

dO thi Ki6n Giang)

- Dia chi: 56 08 ducrng Mflu ThAn, P. Vinh Thanh, TP. R4ch Gi5, Ki6n Giang.

- Di€n tho4i: 02973.875132

- Ma sti thu6: 1701353245

coN(
coP

* t rRtE

xtEn t

*

I

cd
TNA

KIT]

- Tei khoin: 00910005}8fi4 tai Ngdn hdng TMCP Ngofi thucrng - CN Ki6n Giang.

- Cht tdi khoin: C6ng ty CO phAn Ph6t tri6n d6 thi Ki6n Giang

Sau khi bdn bpc, hai b6n d6ng y ky hqp d6ng v6i c6c di6u khoan nhu sau:

Ei6u 1. NOi dung hgp tl6ng:
Cdng ty C6 phAn Phrit triiin d6 thi Ki6n.Giang (BOn B) d6ng y nh{n thu gom todn b$

rdcthii sinh ho4t hung ngdy cira C6ng ty C6 phdn Th6i Binh Ki6n Giang (BOn A) tai dfa
tli6m L6 H1 ducrng rO 2, KCN Thanh LQc, xd Thanh LQc, huyQn Chdu Thenh, Tinh Ki6n
Giang.



- TAn su6t: 01 lAn/ngdy.

- Thdi gian thu gom: tu 15 gid d6n 17 giir hdng ngey.

- Eia di6m thu gom: tir 01-02 cli6m tpi C6ng ty CO phAn Th6i Binh Ki6n Giang.

Trong thdi gian thuc hiQn hqp d6ng, ,r6u kh5i lu-o. ng rirc thay d6i thi hai b6n ti6n
henh bdn bpc vd di6u chinh l4i eii.tri hqrp cl6ng.

Ei6u 2. Thdi gian vd tlla di6m thgc hiQn hqp diing:
- Thdi gian thpc hiQn ho. p d6ng: Tt ngdy 0l/0112025 cl6n 3111212025.

- Dia ctitim thgc hiQn: COng ty CO phin ThAi Binh Ki0n Giang, KCN Thanh LQc, xd
Thanh LQc, huyQn Chdu Thenh , tinh Ki6n Giang.

Di6u 3. Gi6 tri hgp tlilng vi thcri gian thanh toSn:
l.

- Gi6 tri hgrp cl6ng kho6n gon: 5.000.000 tl6ng lthilng (Dd bao g6m thu6 VAT)

(Bdng chtr: Ndm triQu iting chiln)

- Thdi gian thanh to6n: Thanh todn trong vdng 07 ngity t<O tu ngay nhQn du-o. c h6a
dcrn GTGT.

GT giao cho b6n A vd b6n A s€Hdng quy vdo ngay dAu.quy, b6n B *u6t h6a tlon GT
thanh toSn 1 l6n cho b6n B bdng hinh thric chuy6n khoan.

Didu 4.Trhchnhi6m m6i b6nt ?I

* BGn A:
- T?o diAu kiQn thuQn lqi dO b6n B thgc hiQn dring theo nQi dung hqp d6ng. *
- C6 tr5ch nhiQm d6 rdc th6i vio thtng, dat <tung v! tri vd thdi gian dd tho6 thuQn dA

gom.
* BGn B:

, - C6 tr6ch nhiQm UO tri nh6n c6ng vd phucrn! tie" thgc hiQn theo dring hqp tl6ng.

Ei6u 5. Cam k6t chung:

Hai b€n cam ktit thgc hiQn dfng c6c didu kho6n da th6a thudn trong hgp d6ng. NtSu

b6n ndo ld.m sai, b6n ct6 hodn todn chiu trdchnhiem b6i thucrn g cdc
hriy b6 hq,p d6ng. N6u c6 kh6 khdn tr& ngpi hai b6n

kho6n t6nthdt gdy
nhau

ta;
-idekh6ng dugc dcrn phucrng

ctng bdn bpc gi6i quy6t. Trong qu6 trinh thpc hiQn c6 vdn dO ph6t sinh n6u
slp
can

JGTYbti sung phg lpc.

Hqp d6ng dugc lfp thanh 06 ban chinh, c6 gi|tri ph6p ly nhu nhau, b6n
bin, b6n B git 03 ban"
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ceNG HoA xA HgI cuu Ncni.q. vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric

HqP DONG Df CH VU
(V/v thu gom, van chuyin vA xtr lyi chAt thai)

56: L:I I 12025 II]DDV/1'I]KG-XI,MTSVN

- Cdn cti'vdo Uo Luat Ddn.s'tr.tii yltZOt:/Qttl3 dd dtroc Qu6c hQi Ntr(tc C)ong tk)cr
,YA lrci L'hu NghTu ViAr Num thdng quo ngc\y 21/ll/2015 vd cd hiQu luc rhi hdnh tir
ngit.v 0l/01/2017.

- l,trar'l'hrro'ng mui .t6 36/2005/QII11 dd dtruc Qrdc hQi Nudc Cong tldcr Xd ltQi Chr)
NghTa ViQt lttum khdu ll ki lrpp thtT Vll thongquuvti bun hcinh ngdy l4/6/2005.

- L'an cti'Ltrtit lJcio VA tutoi'fnri'ng sl; ZZtZtt2\/QLIl1ngt , l7/11/2020.

- Ccin ctlr Nghi dlnh s'ti; 08/2022/1VD-C'l' vi qtry dinh chi ftt m1t so diitr cLiu lttat bcio
vA uoi trui'ng.
()dn cti"l'hong ttr s'6; 02/2022iT'7'-t)T'Nlut'l'ngity l0/0t/2022 ct)o []6 T'iri ngtryAn A46i
lrtri'ng.

- Can c:rlr Gidy phip xtlt ty chiit thcii ngtty hui mdsA gt.t)L'Utt. 3-4-5-6.06t.VX ctiu
(;ong ty 'l'lVLItl xu ly moi tnrdng such Vid Num clo IIQ !'di ngtryAn vd lutoi trurlng cap
ldn 2 ngciy 07/04/2022.

- Can ctlr vcio nlnt ciu vci khci ndng cL)tt ctic BAn.

Hdm ncty, ngci.y i.),t". thdng '.-...'. ndm 2U25, tui Cong ty't'ttlltH xlr ty nr6i truling
such ViQt Ntttt, chhng toi gint c6;

I- c6xc TY C6 I,TIAN TT{AI giNrr IflEN GIANG
I)ia chi : t-6 FIl, clrrtrng s6 2, khr-r c6ng nghiCp fh4nh I-6c, xi 't'hanh L6c, huy6n

ChALr'l'hdnh, tinh I(i0n [iiang.

, ME s6 thur6 : 1701958307

Di0rr l"lroai :291 62556711

D4i diQn : Ong Nguy6n Vin TuAn Chfrc vur : T6ng Girirn D6c
(Sutt doy gt2i tdr lit IlAn A)

2- c6nc'r'y'r'NI'rH xu'r.V MOr rnu'oNc sAcr{ vrET NAM
Dia chi : L,6 2, khu xri l! chAt thai tAp tn-rng'I'6c 'l'i€n, xd'l'6c 'fi0n, th[ xfr Phrh M!, tinh
Ild Itia Vhng'l-du.

Mi s6 thLrd : 3501556403

Di6n thoai : 0254 394[t354
'I'di khoan s6 :162099821)7 , tqri NgAn lldng BIDV, cl-ri nli6r-rh l'hir M!
Dai cli6n : 0,rg Nguy6n Van tlu'ng Chfrc vu: Chii Tich IIDTV
(,\ttLt doy gr2i fit ld B€n l))

Sar-r kl-ri bdn bac thoa thr-r0n hai b0n cilng nhAt tri ky k6t .Ll-op d6ng clich vur v6i
nhitng di6r,r khoan sau:
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Drriu r. NQr DUNG [rqP EONG.
- B6n B (CoNG TY TNTIFI xu'r.y naot rnu'ONG s^Clr vrut'Nn M ) ky hcrp

d6ng thu gonr, virr clruy6n vd xu'ly chAt thai nguy hai ( C'|NII )t thu gonr. vdn chu1,6p.

phffrr loai, xu ly vd chuyi3n giao ch6t thfri c6ng nghiCp (Cl]'CN) cria l.r€n A (('ON(l l'Y CO

PIIAN T'f lAI IIiNII KII.IN GfANG) tai: t.6 IIl, dutrng sO 2, khu c6ng nghiOp'l'harrh LOc"

xd fhanh I-6c, huy6n Ch6u Thdrrh, tinlr Ki6n Giang. c16 clua c16n dia di6nr xu' ly tai nhd

m6y xt' ly chat thti nguy hai cta C6ng Ty'I'NFIFI Xt'f,i MOi 'fnrrrng Sach Vi6t Narn. dia

cl-ri : L.() 2. khu xu' ly ch6t th6i tAp trung 'l'6c -l'i6n. x[ 'l-6c 'I'i6n. thi xi I'}hu M]. tinh I]d
Ria Vfing'l'du.

- Danh mr,rc ch6t thii thu gonr v0n chuy6n vd xir Iy

STT 1 Danh mgc ch6t thAi
Tr4ng
th6i

Mfl
CTNH

Phuong phip
xfi'lf

1 [3ong clen huynh quang thAi RAn 16 01 06
I 16 th6ng xLl ly

h6ng ddn

2
IIQp du'ng muc in thdi crl c6c thdnh

phAn nguy hai

Rdn
08 02 04

-fhi6u 
d6t

3
Pin, 6c quy chi thdi co c6c thdnh phAn

nguy l-rai

RIn
19 06 01

IIe th6ng ph6
,- :

cl() ac quy

4

Chdt hip thu , vit li€u loc ( bao g6m

c6c vdt li6u loc dAu chua n6u tai ciic

rnd kh6c) gie lau, vii bAo vC bi nhi6m

c6c thdr-rh phAn nguy hai
Rdn

18 02 01
'I'hi6u cl6t

!ltoa ran

5 Dung m6i thii Long 16 01 01 Thi0u ddt

6

ChAt k6t dinh vd ch6t bit l<in thti cti

dung rn6i hiru cry ho.Ic c6c thdnh phAn

nguy hai khhc.
Rln

08 03 01 Thi0u d6t

7
Cdc loai dAu d6ng ccr, h6p s6 v,i b6i

tron thii kh6c
Long t7 0204

'l-6i ch6 -
thi6u r16t

tt
Cdc loai ch0t thii khdc cti c6c thdnh

rlpnall nglry nal
RAn 12 02 06

-fhi6Lr 
c16t

9
ChAt thai l6y nhiSnr ( bao g6nr ci chAt

thAi sic trhorr )
RAn 13 01 01

-l'hi6u 
d0t

10
Bao bi curig thdi blng c6c vat li6u

kh6c ( con-rosit ...) Rdn l8 01 04 'I'lri6u c16t

11 Bun thii nguy hai RarVUirn 12 06 05
'['hi6u 

c16t
!

ltoa l'alt

l2 T'hirng sit r6ng ( cht'a keo 15 lit) Rdn 18 0l 02 Sirc riLa

l3 Thtng sit r6ng ( chria dAu 200 lit) R6n 18 01 02 Sirc ru'a

T4 HQp nhga r6ng ( chria muc in 5 lit) Rin 18 01 03 Suc rta

N-2-



15 I I6p nhLra rSng (chLra muc heo 20 lit) ItIn 18 01 03 Sirc rtra

l6 Chi vLrn RIn
'l'hi0r-r d6t

chdn l6p - Illt
17 Veii, cla, gia da vLrn Rdn

'fhi6Lr d6t -
ch6n lAp - I-lR

t)tEtt It. t)f.\ t)ililv-t, Tilot (;lAN GtAo NIIAN, So LtloN(;, I'HUoN(J't'iliN VAN
cHUYBN VA TI{OI (;rAN THUC rilEN

Diu cliim lu'tt giii'vii xri lj,:'I'ai nhti nrdy xu ly chAt thiii c6ng nghi0p clra C6r'rg 1y
'l'NI Il I Xu I-i M6i 'l'rLrcvr-rg Sach Vi0t Nam, LO 2, khr-r xir l! chAt thtii tqp trung 'f6c 'I'i0n,

xi'liic '['i6n, thi xE Phfr My, tinh Bd i{ia Vfrng'fdLr.
1. Dqrc tinh ctriit thtii: ChAt thrii c6ng nghi6p, chAt thtii ngury hai,

,l

2. Dlu rtiim giuo nhQn chiit thiii: l'ai klio lLru gilr chAt thai cira b6n A;
3. Sd lugng: Can cu vdo lr-rong ch6t thai pli6t sinh cira chir ngu6n thai nhung phrii rJarn

bao thuan tiQn cho vigc b6c x6p vd vdn chuy6Lr cua b€n B.

4. Phuttng ti1n vQn chuyiin: I]6n Il chir-r tr6ch nhi0rn b6 ri phr,rong ti6n v0n chuy6n
chr,rydn clirng theo clury dinli cua b6'fdi Nguydn vd M6i 'I)'urcrng, s6p x6p ngrroi cho hdng

lOn xe.

5. T'hd'i giurt thtrc hipn: 'l'rong vong 48 gicr sau khi nhdn dr,rcrc y6u cAu bing liax, di6r-r

thoai, l.rohc enrail : inJb(qmtsvn.vt, cira bOn B, bOn B sE b6 tri nhdn lrrc va pliutrng ti0n v0n
chury6n ohuy6n dung (trir lruong hop khAn theo y6r,r cAr-r cira bOn A).

DII]T] III. DON GIA VA I.IiNH'TIIUC TFIANTI TOAN

3.1/ Don gii xti ly:
I)trn giii xLr ly tron goi (bao g6m chi phi thu gom, v0n chuy6n vd xu ly) chAt rhtii

,i.
cong nghiep, cltAt thai nguy liai ld: 54.000.000 dbng/thdng (Bong chit': Ndm mutti bbn

, tripu tling tr€n mQt tttdng). '

Dun gid tr\n chu'u buo gim thuii GTGT.

t)on gi6 iip clung cho kh6i luong thu gom tai thoi tli6rn k;i tlop d6ng .l'rong rrr-rdng

hop ben A ph6t sinh th0m nhd may rndi hay thOm cl0y chuydn siln xudt mcii, hai b6n sE

ti6n hanh thrrcrng lurtrng lai dcvn gia trong hop cl6ng vd ti6n hdnh t<y phu luc di6u chinh lai
d(yn gta rl0r.

3.2/ Ilinh thu'c thanh toiin
I " I lai b6n ky hqrp d6r'rg thu gom vAn chuy6n vir xir ly rdc thai c6ng nghi6p, rdc thai

ngr-ry I'rai tron goi trong thting .

2. llen A thanh totin cho b0n Il bing chuy6n khoan vrio tdi khoan sau:

(lhit tdi khoan: Cdng Iy 1'NtII{ xii'lf Mdi'l'ru'irng Sach ViQt Nam
S6 l'ai khorin: 762t)()gt]'297, tai ngAn hang Illl)V, chi nh6nh Ph[ My , trong thoihan
30 ngay tir ngdy xuAt h6a cion tai chinh.

DIBU IV.I'RACII NI{IIIM C(,IA }IAI BEN

4.1/'tr:ich nhiQrn c(ra bOn A:
1. 'l'rr-r6c rri6i clot bdn giao ch6t thai c6ng nghi6p, ch6t ttrai ngury hai bOn A phai bacr

lr'ucrc 4[i gicr cho b6n t] Ae Uen B b6 tri nhin [Lrc vd phr-rcrng tien v0n chuy€rr.
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2. -l'ao di6u l<i6n tl'rufln lcri cho nhAn luc vir phu'crng ti6n cua b6n Il vdo cli6m tqp k6t

chAt thdi <16 thuc hi6n b6c xOp chAt thii c6ng nghi6p, ch6t thii nguy hai, l6n phuong tien
i

van clruycn.

3. Thanh to6n ddy du l<inh phi clro b6n Il theo clirng n6i dung cua c6c c1i6u l<hoin d5

tlioa thufln trong ho'p c16ng.

4. B€n A <lucrc quy6n giSm sdt. tham qlran. c16nh giri viQc xtr ly chAt thti cua I]6n ll
trong su6t c1u6 trinh, ke cd tai rrhd nr6y cua tl6n Il vd c6 cluyOn y6u cAu b6n Il ph6i hqp &

,:, . ;.
cung cap htl so. chirng tir khi c6 y6u c6u cta cct quan chirc nlrrg lro[c kh6ch hdr-rg cua bOr-r

A v0 CTNI I, C'I'CN ndy; I36n A cam t<Ct bao mdt th6ng tin tu qr-rd trinh thuc hi6n gi6nr s6t,

c16nh gi6 tai nhd nr6y cua B6n Il.

-5. Kh6ng chuyCn giao cdc loai chAt th6i c6ng nghi6p, ch6t thai nguy hai th6rrg nh6t tai

danh sf clr chuy6n giao tai di6u I (clanli muc cdc ctr6t thAi c6ng nghi6p, chdt thdi nguy hai)

cua hcrp dong nay cho b6t kj, b6n th['ba ndo kli6c.(
4.21 Trfich nhiQm cria b6n B:

l. 86 tri nhAn luc (c15ng ky danh s6clr c6ng nh6n c6 hinh & sO CnANn tai c6ng bilo v€

lAn d6u, n6u c6 thay d6i thi cQp nhtt lqi) vd phrrcrng ti6n v6n chuy6n khi c6 su y6u cAu hdn

giao chdt thii vd th6ng b6o clro b6n A thtri gian cl6n nh6n ohAt thai.

2. l-huc l"ri6n nghiCm tuc cdc nOi quy, quy clinh khi ra vdo crv quan, n6i cluy PCCC. an

todr-r v0 sinh nr6i trut)rg, bao hQ lao c16ng khi ldm vi6c tai dia hdn b6n A.

3. -l-huc hi6n nhdn bdn giao ch6t thii tu'chu ngu6n thai, tO chiLc b6c x6p vA v6n

chuy6n chAt thti c6ng nghi6p, ch6t thii nguy hai bdng phucrng 1i6n chuy6n dung clfr clu'oc

tl6 l-di Nguy6rr vd M6i -I'ruong 
cAp phep theo dung c6c cluy dinh lri6n hdnh cua Nhd riuri'c.

4. I)trn b6o vAn chuy6n vA x[r' ly ch6t thii theo dirng c6c cluy dirrlr v6 vAn chuy6n vd

xir ly chdt thii c6ng nghi6p, ch6t thii nguy hai. Chiu tr6ch nhi6rn gi6i quy6t c6c str o6 xdy

ra tr6n clutrng v6n chuy6r't $A fi'l.tic ra klfii c6ng ctia hOn A);
5. Xi li tri6t t16 vd chiu trdch nhi6m cl6n cinrg v(ri chAt thai c6ng nghi6p. chdt thzii

nguy hai cua bOn A. ,

(t. l-hu'c hiOn chilng tu'chAt th6i nguy hai theo quy dinh cua ph6p ludt.

7. X[c nhdn cl-rilng ttr xir ly vd xuAt h(ra dtrn tdi cliinh cho tr6n A sau khi c16 hodn

thdnh tr6ch nhiCrn cua minh.

tt. Cung c6p cho b6n A phi6u giao nhAn chAt thai vdo m6i lAn thu gor-rr chAt thti d0 tiqn

cho vi0c theo d6i vd qu6n ly.
g. N6u co b6t cu vAn dd gi ph6t sinh trong quf trinh thirc hi6n c10u phni c<i thdrrg bzio

bdng vdn btn cho b6n A cliS cung ph6i hop gini quyOt.

Drriu v.su'KrEN uAT rcHA KHANG

Su kiQn UAt t<na kh6ng ld sg kiQn xiy ra mang tfnh chAt kh6ch.1tan nim ngodi lAnr

ki6nr so6t cua czltc b6n nhu'c16ng c1At, b6o. |fr, lut. l5c, s6ng thAn, lo'c16t, h6a hoan. chi6n tranlr

ho[c rrguy co x6y ra chi6n tranh... thi:

l. IIai b0n se ti6n hdnh thAo IuAn lirl cdclr thao 96'khti khdn" tao nroi cli6u ki6n thudn

loi cho nhau tr0n tinh thAn hcrp tdc, h6 trcr.

2. 'fi6n hdnh c6c bi6n ph6p ngin ngu'a. cdc bi6n phdp thay th6 cAn thi6t cl6 han ch6 t6i
da nhfi'ng inh hucrng do su'ki6n b6t khi khing gAy ra.

-4- N



3. 'l'hdng bdo cho b€n liia ngay sau khi xay ra ciic sLr ki6n b6t khti khang dC curng ph5i

htrp gitii c1,.,y6t.

DIEU VI. CAC DIEU I(I{OAN CHUNG

l. Il6n A va b6n ti kh6ng duoc phep tiOt 16 Uat t9, th6ng tin hoic tdi li6u nao li6n cluan

ci6n hqp d6ng ndy cho bAt kj, ai khi chua co sr,r cl6ng thuAn bing vln ban cLra bOn cdn lai.

2. I lai b6n hh6ng dLroc chr-ry0n nhtrcrng, giao ban hgp d6ng niry hay Uat ti quy6n hoac

nghia vr-r nacl trong hgp c16ng nra kh6ng c6 sr-r d6ng y trLr6c bang vdn ban giira hai b6n

3. Cdc b0n carn k6t kh6ng lqi dr,rng cong vi0c cua minh dO khai th6c hoac ti6t 16 cdc

thong tin cLra nhau.

4. NhAn vi€r-r cua b6n U kh6ng dlrtrc 1ur y di vao ciic khu vuc ri0ng ho4c bi cAm trong
pl'ranr vi khLr vuc,cr-ra b6n A khi cl-rLra ducyc str cho phep cua b6n A.

5. llen A sC carn ket lA kh6ng bdn pli6 liOr-r cho clcvn vi kh6c , vi phO liQLr c6n trir vao

ti6n xlr l1i ch6t thai ngury hai ( Itac thai ngury hai b6n B kh6ng tinh ti6n ), n6r-r b0n A vi
pharn bOn l] sE ngung hup d6ng. BCn U tl.clng c1lui trinh xur ly theo hop d6ng n6u ngurng

hodc vi pharn trong l"urp d6ng thi bdn A sE ngung kh6ng thanh toan nhlrng htia clcyn ben I]
c15 xuAt cho b0r-r A.

6. l]6n A vd b6n Il oanr li6t thLrc hiOn dAy dLr cdc cli6Lr khoan cira hop cl6ng nriy, trong
khi thLrc liien cAn chLr dong 1h6ng b6o cho nhaur biOt ti0n dQ thLrc hiOn hop cl6rrg, n6u co

vAn dd gi ph6t sinh cac ben t<ip thcri th6ng btlo cho nhau va chir dQng bdn bac, giai quy6t

tr6n ctr scr thuong llrong ddnt bao liri icl-r hai b0n.

1. tlai ben thLrc hi6r-r dirng cac didLr khoan di glii trong htrp c16ng, kh6ng duroc clcyn

phucrng stra d6i n6i dung hay huy bo hqp d6ng. Mqi thay d6i li0n quan d6n hqp d6ng deu ph6i\
ldp thdnh phu luc h-o. p d6ng vd ld bQ ph0n kh6ng th6 tach roi vdi hqp d6ng ndy. \A

;"1 *irtr*;#ffi$T ;Tfu ,ffi H," Jff :xr#Hn*,m:;;?iil$
quy6t dubc, se dua ra Toa 6n kinh tC tinh Bd Rfa-Vfrng Tdu giAi quy6t, quy6t dinh cua TdY"t
6n ld quydt dinh cu6i ctng. Chi phi tda 6n do BCn co l6i chi trA. ,Y
DrrrrJ vil. rrr[u LUC cuA rrqP DONG

I . I lgp d6ng co hi€r-r luc tu ngdy 0 ll0ll2O25 ctdn h6t ngiry 3 lll2l2\25 .

2. I(hi hOt thcvi han hcp c16ng n6u kh6ng co gi vr-rrrng -ic gilra hai bOn thi hop d6ng coi

nhu dA cJr-roc thanh ly. NCLI hai [r6n c6 nlrrr cdir vd kha ndng hr7p tiic thi tiep tr-rc gia han hcrp

d6ng lxrac hy k6t hop d6ng ti6p theo

3. llqp d6ng clLrtTc lap thdr-rh 06 (s6Lr) barn bing ti6ng ViQt c6 gia tri phtip ly nhLr nhau,

ldrn co scv thuc hiQn./

/0

-__gL-NA t]
uffnixn

rn6i bcn

NGUYEN VAN TUAN
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Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 31 tháng (month) 07 năm (year) 2023
Mã của cơ quan thuế: 000DFB0EEC20CA44B3B328D8996F97C339

Ký hiệu (Series): 1C23TTL
Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 2 1 2

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3
Địa chỉ (Address): Số 8A, đường Lý Thái Tổ, Phường Vĩnh Quang, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại (Tel): 02973962964
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):  

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1701958307

Địa chỉ (Address): Lô H1, Đường số 2, KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ 07/2023 m3 2.445 8.095 19.792.275

Cộng tiền hàng (Total amount): 19.792.275

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 989.614

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 20.781.889
Số tiền viết bằng chữ (In words):
Hai mươi triệu, bảy trăm tám mươi mốt nghìn, tám trăm tám mươi chín đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 31/07/2023 11:05:58

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI
TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Ký ngày: 31/07/2023 11:03:01

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C23TTL212896035



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 31 tháng (month) 08 năm (year) 2023
Mã của cơ quan thuế: 00C58CA5C6B17746D68716E7260CD81BDD

Ký hiệu (Series): 1C23TTL
Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 2 2 8

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3
Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 076 2887077
Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1701958307

Địa chỉ (Address): Lô H1, Đường số 2, KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ 08/2023 m3 2.271 8.095 18.383.745

Cộng tiền hàng (Total amount): 18.383.745

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 919.187

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 19.302.932
Số tiền viết bằng chữ (In words):
Mười chín triệu, ba trăm linh hai nghìn, chín trăm ba mươi hai đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 31/08/2023 13:15:59

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI
TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Ký ngày: 31/08/2023 13:15:02

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C23TTL228914331



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 30 tháng (month) 09 năm (year) 2023
Mã của cơ quan thuế: 007C6074093C344801B49970F1EF7C9F1B

Ký hiệu (Series): 1C23TTL
Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 2 5 9

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3
Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 076 2887077
Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1701958307

Địa chỉ (Address): Lô H1, Đường số 2, KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ 09/2023 m3 2.203 8.095 17.833.285

Cộng tiền hàng (Total amount): 17.833.285

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 891.664

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 18.724.949
Số tiền viết bằng chữ (In words):
Mười tám triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn, chín trăm bốn mươi chín đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 30/09/2023 10:21:56

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI
TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Ký ngày: 30/09/2023 10:21:15

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C23TTL259568530



Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 31 tháng (month) 10 năm (year) 2023
Mã của cơ quan thuế: 0032AD749F55C64FFC9F4909C9D40F6F69

Ký hiệu (Series): 1C23TTL
Số (Invoice No.): 0 0 0 0 0 3 11

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax code): 1 7 0 1 9 6 3 5 9 3
Địa chỉ (Address): Lô KT1, Đường D1, Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
Số điện thoại (Tel): 076 2887077
Số tài khoản (AC No.): 0091000591398
Ngân hàng (Bank): Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang

Họ và tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG

Mã số thuế (Tax code): 1701958307

Địa chỉ (Address): Lô H1, Đường số 2, KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (AC No.):  

Ngân hàng (Bank):  

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Nước sạch sinh hoạt kỳ 10/2023 m3 2.610 8.095 21.127.950

Cộng tiền hàng (Total amount): 21.127.950

Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.056.398

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 22.184.348
Số tiền viết bằng chữ (In words):
Hai mươi hai triệu, một trăm tám mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi tám đồng

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ
TÀI CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 31/10/2023 09:37:16

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp, full name)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI
TRƯỜNG THẠNH LỘC KIÊN GIANG
Ký ngày: 31/10/2023 09:33:58

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://1701963593-tt78.vnpt-invoice.com.vn . Mã tra cứu: 107281001C23TTL311242690



&sHEr #ffi''.@
TRUNG rAu c0uc NcHE nrOl rnUdNG cosHET

Coshet Envi ron mental Tech nology Center
Trg s& LL4A Orrdng Tam Dlo, PhUarng t 5, euin 1O Tp.HCM
DiQn thoqi: 028.38680842
Email: trungtamcoshet@gmail.com vtLAs 444

56 : 344-03124-1.2 / KQPT Tp.HCM, ngiy 08 th6ng 04 ndrn2024
xrr euA ruAo sAr Do DAc MOi rnUchvc

t/ Dia tli6m 6y miu : cOxc Ty cp rrrrfi nixn ro0ti crANc
2/ Dia chi .: L6 _H1, du&ng sti 2, KCN Thanh LQc, X6 Thanh LQc, H. ch6u Thanh, T. Ki€n Giang
3/ Thdi gian 6y miu : 3010312024
a/ Lopi nfiu : ll56-llt23-3 NT.Nudc thei dau ra h0 thting xt lf nu6c thai;
(Tga ttQ X=1.104.938; Y:568.612)

KET QUA PHAN ricu cuAr tUgITG NT/oc THAI

qud ph,in tich chi cd gid tri tqi thdi ao
(*): Cdc chi fieu dd dWc BA Tdi Nguydnvd M6i Tnnng cOng nhQn

(1*): Chi fieu ild Aryc B0 Tdi NguyAn vd Mdi Trwng & Yilas c6ng nhdn; KPH:

STT Chi ti6u Don vi K6t qui
GiOi hgn
phttt hi$n
(MDr)

/Pham vi do

QCVN 40:
2OIIIBTNMT

(cot A)
Phu'ang phdp ph0n t{ch

L6y vd bio qu6n Nudc
thei*

TC\|N 6663-1:2011,
TCVII 5999:1995,

TCVI{ 6663-3:201.6

LAy vdb6o quin mdu vi
sinh* TCVII 8880:2011

I pH* 7,36 2 +12 6.-9 TCU{ 6492:2011

2
T6ng chdt rln lo hmg
(TSS)r, mgtL 6 1,5 50 SMEWW 2540.D:2023

3
Nhu cdu oxy h6a hgc
(coD)* mglL 33 2,0 75 SMEWW 5220.C:2023

4
Nhu c6u oxy sinh hgc
(BOD5)* m9lL 16 1,0 30 TCV|I 6001-1.:2021

5 T6ng nito** melL 15,5 1,50 20 TCVII 6638:2000

6
T6ng ph6t pho
(tinh theo P)** mglL 2,86 0,016 4 TCV\i 6202:2448

Amoni
fNH4+ tinh theo N)*7 mg/L KPH 0,0i0 5 TCVNI 6179-1:1996

Clorua (Cl-)** mglL 2468 1,5 500
OC 30,8 4+50 409 Nhiot d0* SMEWW 2550.8:24fi

10 Crom (IIf* mglL KPH 0,015 012
SMEWW3lll.8:2023 +

SMEWW 3500-Cr.B:2023

ll Crom (VI)* mglL KPH 4,002 0,05 SMEWW 3500-Cr.B:2023

12 chr (Pb)* mglL KPH 0,0023 0'l SMEWW 31ll.B:2023

mC/L 28 1,5 50 SMEWW 2120.C:2023l3 DQ miu
(tlnh theo ft-Co)*
DAq m0 kho6ng* mglL KPH 0,3 5 SMEWW 5520.B&F:2023

Clo du* melL KPH 0,037 I SMEWW 4500-Cl.G:202315

') 3.000 SMEWW 9221.8:2023l6 Coliform*
MPN/
100mL

1.700

BM02-TT17,Ldn BII 03; SE 00 (02/10/2023)

TRUNG T

TCVIi 6194:1996



w CONG TY TNHH KHOA HOC CONG NcHE va rHAN ricH Mor TRUoNG
PHUSNG NA},I

Tr1; so : l358l2ll5G Du0ng Quang Trung, P. 14, e. Gd Vdp, Tp. HCM
Hot line : W19797284 - 0919986829
E-mail ; rnoitruongphuclngnam @-igmail.com
lVebsite : www.moitruonsphuon gnam.conn

PHONG THi I\iGHIINI D,IT CHUNG NHAN vIMCERT.S 039 & ISO/IE C 17025:2afi
xx.r2

PHIEU KET QUA KIEM hIGHIEM
Md so phiiu;24.29161

t. Dia rti6m 6v miu : c0xc Tl'Cp rn{l gtrH rutx GIANG
Dia chi: LO Hl, duung s,5 2. Khu cdng nghigp Thanh LQc. xd Thafi Lr2c.

huygn Chdu Thanh, tinh Ki6n Giang
2. Phin loai mIu : Nu<ic thrii

I

I

3.
,1.

I

Nudc thai sau khi xu l:i fi: 568575; Y: I104713)
26/tt/?024
a6/12t2021

QCvT'{
40:201I/BTNMTTT Chi ti€u Don vi K6t qu:i LOD
C6t A C6t B

Phuong phrip
ph6n tich

PFI 6,86 6-9 5,5-9 TCVN 6.191:201 II

) COD MEL l7 75 150 SMEWW 5220C:102:i

BOD: (20"C) mg/L 8 3r) 50 SMI]Ww 51108:2013J

100 ICVN 662-5:100t).+ TSS mgiL 21 50

20 40 TCV]r 66Jti:2r)0()) T6ng Nito mgL 5 I
KPH 0.5 t0 T'CVN i98tl;19956 N-NF[+" mgL

6
SMEWW

a500-P.B&E:10?iT6ng Photpho mgL 0.76 47

3.000 5.000 SlvlEWW 921 lB:201i8 Colitbrm
MPN

it00ml 7,0 x 10r

29.8 jl0 {r) SMEww 25508:201-l9 Nhi€t d0 oc

5t) r.50 SI\,IEWW I I20C:2013PtlCo t5t0 lv{du

SivlEWW illiB:lll?3KPH 0,0015 0rI 0r5chi mgy'Lll
0,003 0,05 0rI SMEWW i500-Cr.B:202.irngrL KPH1: Crom (VI)

I SMEWW 350()-Cr.B:2023mg/L KPH 0.003 0,213 Crom (lII)
SivtEWW 5i208&F':2()2i1.0 f, l0mg/L KPHl;l T0ng dSu m0 khodng

SMEWW
4500-Cl- B:1023500 r000mgL 24.915 Clorua

1 2 I'l'tl\1,i6225-?:2021myL 0,35Cio dul6

ItCt rl(
C0r0lr txr

x
t

It
I'
t flt

rl
il

phdng phdn tich

Ngqc Bdu

c6ng tv
vi€c khi€u nri ket qua phan tiohi

fhi Thuan

t/l
Lin bsn hinh: ()l-2021)

T
t



? SHETv xffi@
TRUNG rAivr c0Nc ucH0 uor rnUdNG cosHET

Coshet Envi ron mental Tech nology Center
Trr,r s& LL4A Oudng Tam Olo, Phudng 1 5, Quin 10, Tp.H€M
DiQn thqi: 028.38680842
Email: trungtamcoshet@gmail.com

VILAS,l44

SO : 344-03 124-1.2 / KQPT Tp.HCM, ngiy 08 thrlng}4ndm2024

rtr euA rnAo sAr oo DAC u6r rRUoI{c

t/ Dia ili6m Hy m6u : cOxc rY cP THAr rinu rutx GIANG

2/ Dia chi : L0 H1, dudng sii 2, KCN Thenh LQc, Xd ThAnh LQc, H. ChAu Thanh, T. Ki6n Giang

3/ Thdi gran t6y miu : 30103/2024

4/ Lqi miu : Khi thii

5/ Phuong ph{p dy miu vi phin tich:

xEr quA cHAr tLIqI{c xHi ru.,{,1

Ghi chttt Kiit qua phdn t{ch chi cd Sid ti tqi thoi tfiAn do clqc

(*): Cdc chi tiAu eld thrvc BA Tdi NgyAn vd M6i Trutng cilng nhQn

KPH: KhOngphdt hi€n (< MDL)

B0 PrraN DO DA,c
pnAx ricu MOI TRtIoI{c

o6c rnuxc rAM
DOC

STT Chi ti6u
Phuung phip

6v vi bio quin mAu
Phutrng ph{p

phin tich m6i trudmg
Gifi hp phdt hi$n
(MIIL)/Pham vi do

I Luu lugng+ US EPA Method 2 o - 4.52t.600 m3/h

2 Etyl axetatr PD CEN/TS 13649 PD CEN/TS 13,649 0,34 mgNm3

J

Xylen
- m,p-Xylen*
- o-Xylen*

PD CEN/TS 13649
PD CENiTS 13649

PD CEN/TS 13649
PD CEN/TS 13649

0,050 mgA,im3
0,060 mgA.{m3

Chi ti6u

Ngudn thii

Lm lugtg EtyI aretat Xylen

P (m3/h) (mgNm') (mgNm3)

34+0312+,.2KT.
Khi ftei t+r hoi dung m6i ttr quri

trinh sen x*5t 1 K'V in lsa )
Tqa d0 ( X= 1.105.066 ,

Y:568.719 )
(Do tai ngu6nt@!)

2.185 KPH KPH

QC\IN 20 : 2009/BTIIIMT 1.400 870

TBU{G TAM

CoNG N

Qudch Vin Duy

BM02-TT17,Ldn BH 03; SD 00 (02iLA/2023)

ggc Di6m

K6t quii nhanh - chinh xric - d6ng fin c$y 4ls



SHET
TRUNc rAm c0Nc lqcHn n,tOr rnUdNG cosHET

Coshet Environmental Technology Center
Try s& LL4A Ddilng Tam Dilo, Phrtdng t 5, Qufn I O TpHCM
Oif n tholi: 028366E0842
Email: trungtemcoshet@gmail.com

vrlAs 444

56 :777-07124-t IKQPT Tp.HCM, ngiry 26 thring 07 ndm2024

rcnr euA rnAo sAr Eo DAC vror TRUdNG

1/ Eia tli€m 6y miu : CONG Ty Cp THAI giuu rrtN GIANG

2/ Dia chi : LO Hl, dudng s6 2, KCN Th.anh LQc, XE ThAnh LQc, H. Ch6u Thanh, T. Ki0n Giang

3/ Thli gian 6y m6u : 16107/2024

4/ Lo4i mIu : Khi thti

5/ Phuong phrlp 6y miu vir phin tich:

STT Chi ti6u
Phurrng phdp

t6y vir bio quin m6u
Phuong phdp

phin tfch m6i trulne
Gifi h4n ph6t hi$n
(MDL)/Pham vi tlo

I Luu lugng* US EPA Method 2 0 - 4.521.600 m3/h
., Etyl axetat* PD CEN/TS 13649 PD CEN/TS 13649 0,34 mgNm3

3

Xylen
- m,p-Xylen*
- o-Xylen*

PD CEN/TS 13649
PD CEN/TS 13649

PD CEN/TS 13649
PD CEN/TS 13649

0,050 mgNm3
0,060 mg/I.lm3

KET euA cnAr LUqr{G xui rHAr

Ghi chri: KA qud ph,b, tichchi cd gid tri tqi thdi ctiiim cto ilqc
(*): Cdc chi fiAu rfi ifuvc BQ Tdi NguyAn vd Mdi Tnrtng cdng nh$n
KPH: Khdng pluit htQn (< Iv{DL)

BO PHAN DO DAC
pnAx ricri na0r rnrforvc

D6C TRUNG TAM
crLu o6c

Chi tiGu

Ngudn thii
Luu tugng Etyl axetat Xylen

r 1m3/h1 (mgNm3) (mgNm3)

n7-07n+tK:t
Khi thei sau HTXL khi thei

tai hoi dung m6i til qu6 ninh san xu6t
(KVinlua)

Tqa d0 ( X= 1.105.066 ,Y= 568.719 )
(Do tar neudn thii)

13j02 KPH KPH

QCVN 20 z 2N9{BTI\[MT 1.400 870

ror

rntrre rru
coitc

Qu6ch Vtrn Duy

BM02-TTI7, Lin BH 03; SD 00 (02/tol2}23)

NggcDiSm

K6t qun nhanh - chinh x6c - tLlng tin cfly t/t



SHET
TRUNG rAu c0Nc xur0 uOl rnUdnc cosHET

Coshet Environmental Technology Center
Try r& u-44 Oudng Tam Oio, Phudng I 5, euln I O, Tp.HCM
Olan tho?i: 02E 38680842
Em.il: trungtrmcoshet@gmail.com

36:344-03/24-L2 /KQPT Tp.HCM,ngdyO8thring 04nem2024

rfr euA KHAO SATDODAC MOr rRrIoNG

l/ Dia ili6m 6y mAu : CONG Ty cp THAI BiNH KItN GIAI\G

2/ Dia chi : t 6 H I , dudng s6 2, KCN Th4nh LQc, Xe Thenh LQc; H. ChAu Thinh, T. Ki6n Giang

3/ Thtri gian tiy miu :3O/03t2024

4/ Loqi mfiu : Ctrit luqng kh6ng khi

5/ Phuong phdp l6y m6u vi phAn tich:

ST"T Chi ti6u
Phuong phip

6y vir bio quin mf,u
Phuong phdp

phAn tich m6i tru&nq
Gi6i hgn phdt hiQn
(MDLYPham vi do

I T6ng bpi lo lung (TSP)* TCMII 5067:1995 TCM\I 5067: 1995 0,010 mglm3
1 co+ SOP KOI-LM SOP KOI.PT 0,044mg1m3

Sort TCVN 5971:1995 TCVN 5971:1995 0,015 mg/m3

4 NOu I TCMI{ 6137:2009 TCM\,I 6137:2009 0,006 mg/m3

Pb* TCM{ 5067:1995
US EPA Compendium

Method Io-3.2
5,0x l0'5 mg/m3

6

Xylen
- o-Xylen+
- m, p-Xylenr

NIOSH Method l50l
NIOSH Method l50l

NIOSHMethod 1501

MOSH Method 1501

0,0073 mglm3

0,0064 mg/m3

7 Styrene* NIOSH Method l50l NIOSH Method l50l 0,015 mg/m3

Pb Xylen StyrenB,ri co Soz NO,
(mg/m) (mg/m')(.g/-') (mglm') (m9r) (mg/m') (mg/rnt)

Chl ti€u

Di6m tto
KPH KPH0,068 0,05 r KPH0,64 2,53344-03/2+I.2KKXQ1, Khu vgc xudng may I

KPH KPH0,075 0,061 KPH0,69 z,'1'134443/7+|.2KKXQ2, Khu vuc xudng may 2

KPH0,069 KPH KPH0,69 2,82 0,075U4432+I.2I!KXQ3. Khu Wc xudng gd I

KPHKPH KPH0,41 2,32 0,041 0,032344-03D+l.2KlO(Q4. Khu vgc xuong gd 2

KPHKPH344-03D+l.2KKXQ5.Khu vuc pha h6a chfi vi tri t
KPH KPH34+$n+l.2Kl<xlQ6.Khu vFc sri dung keo vi trl I

KPHKPH344-03t2+l.2KKxQ8,Khu vuc pha h6a ch6t vi tri 2

KPHKPH344-03n+r.2Kl<XQ9.Khu vlrc sli dung keo Yi tri 2

qud phin tich chi c6 gid tri tai thdi ao aoc
nhdn; KPH: Kh6ng('): Cac chi fieu ih iluqc BQ Tdi Nguydn vd Mdi Tnmng c6ng

BOPHANDODAC
PHAN TiCE MOI TRIIt,NG

hi(n (< MDL)
D6CTRUNGTAM
GIAMD6C

KGt quri nhanh - chinh xic - dar-:g ,,in ciiy
t

BM02-TTI7. Lan BH 03r SD 0o (02l10/2023)

:

J

5

xIT QUA CHAT LTIONG KH6NG KHi

Ghi ch :

lrol

TBTNG

c0G

315



TRUNc rAu c0Nc Ncrr0 uOr rnUdNc cosHEr
SHET Coshet Environ mental Tech nology Center

Tr9 s& LL4A Ortdng Tam Dlo, Phrrdng 1 5, Quin 10, Tp.HCM
Oi6n thoai: 028.38680842
Email: trungtamcoshet@gmail.com

VILiAS 444

56 : 344-03 /24-1.2 / KQPT Tp.HCM, ngiy 08 thring 04 ndm2024

rtr euA KHAo sAr Do DAC nn0r rRuCI{c
1/ Eia di6m ldy mfru : c6xc Ty cp rHAr niNs xrtN GrAiyc

2/Dia chi : L6 Hl, <tudrng sri 2, KCN Th?nh LQc, XE Th4rrh LQc, H. ch6u Thanh, T. Kien Giang

3/ Thoi gian ldy miu : 3010312024

4/ LoSi mfru : Ch6t lugng kh6ng khi

5l Phuong phtfip IAy mf,u vi ph0n tfch:

STT Chi ti6u
Phuong phip

tAy vi bio quin miu
Phumg phip

phin tich m6i truimg
Gi6i hqn phrflt hiQn
(MDL)/Pham vi tlo

I Aceton** NIOSH Method 2555 0,05 mg/m3

2 Etylacetat* * NIOSH Method 1457 NIOSH Method 1457 0,0039 mg/m'

3
Metyl etyl xeton
(ME1i1+* NIOSH Method 2555 NIOSHMethod 2555 0,024m{m3

rfr quA cnAr LUqNG xu6xc rni
Chi tiGu
Di6m do

Aceton Etylaxetat MEK
(ms/m1 (mc/m1 (mslm1

34+0312+L2KKXQ1. Khu wc xudng may I KPH KPH KPH

34+$2+I.2KKXQ2. Khu vyc xu&ng may 2 KPH KPH KPH
344-0312+L2KKXQ3. Khu v.uc xu&ng gd I KPH KPH KPH
34+0312+L2KKXQ4. Khu qrc xuong gd 2 KPH KPH KPH
34+03t2+L2KKXQ5.Khu vyc pha h6a chSt vi tri I KPH KPH KPH
344-0312+L2KKXQ6.Khu vyc sri dpng keo vi tri I KPH KPH KPH

344-A3n+L2KKXQ8.Khu vyc pha h6a ch6t vi tri 2 KPH KPH KPH

344-0312+L2KKXQ9.Khu vyc sri dpng keo v! tri 2 KPH KPH KPH

Ghi chilr Kdt qua phdn tich cht cd gid tri tqi tt.tdi (iiin ilo tlsc
(**): Cdc chi tiAu dd thr.vc Sd Y fA Thonh phd ni Chi Minh cdng nhfut
KPH: Kh6ng phdt hi€n (< tufDl)

^BQ 
PrrAN ?o DAq.

PHAN ricH urOr rm/dr*c
KT. GIAM D6C TRUNG TAM

PHO GIAM D6C

uor

TBUNG

corue

Duy

BMO2-TTI7. LAN BH 02: SE 03 NGAY BH. SD: 29IOII2O2T\

ggc Di6m

KOt quri nhanh - chinh xfc - iLing tin c$y

NIOSH Method 2555

ut



*#HET
TRUNG rAru c0Nc rcHS ltot'rnUdNG cosHET

Coshet Environmenta I Technology Center
Tr9 r& LL4A guUng T.m Dlo, Phuerng t 5, Qufn 1O Tp.HCM

Dl$n tho{r 02838680842
Em.il: trungtamcorhet@gmail.com

vrlAs {44

56 : 344-03 /24-1.2 / KQP'I' Tp.HCM, ngiy 08 thri.ng Mndm2024

xf,r euA xnAo sAr Eo D4c nn6r rRtroNG

l/Die iti6m Hy miu : cONG Ty cp tsAr nixs xl0x cIANc
2/ Die chi : L6 Hl, tlu&ng sti 2, KCN Th?nh LQc, Xd Thenh L$c, H. Ch6u Thinh, T. Ki€n Giang

3/ Thbi gian 6y mfiu : 30t0312024

4/ Lopi mlu : Vikhi h4u, Ti6ng 6n

5/ Phucng phip thgc hiQn:

STT Chi ti6u Phuotng ph6p thqrc hiQn Ph4m vi {lo
I Ti6ng 6n* TCVN 7878-2:2018 30+ l20dBA
2 Nhi0t d0* QCVII 46:20lZBTNMT 0+50t
3 DO 6rm* QCVN 46;20l2BTNMT 0+100%RH

4 Vfln t6c gi6* QCVN 46:2012/BTNMT 0,6+40 rn/s

BANc xfr OUA Do vr KHi HAu, rrtNc 6N

Di6m Do

Ghi chri: Dti loqi tru tidng in do aic phvng tiQn giao th6ng
(*): Cdc chi fiAu ifi erqc BA Tdi Nguydn vd Mdt Tnfug cdng nl$n

odc rminc rAM
cL,ilr odc

Tff'JII8 IAU

fltI.!;${

B0 PHar{ EO DAC
pnAn rici rvr0I riu'onc

*

Curmg tIS dn
(dBA)

Nhiet d0
cc)

DQ Am
(%)

-Itoc dq gro
(m/$

34+0312+L2KKXQ7Jftu vgc m6y ph6t tli0n c6ch

mdy ph6t di€n 50m
64

Gi6i
c0ng

hgn t6i da cho phdp trong khu vgt c0ng
vl din cu (QCVN 26z20l0lBTNMT)

Th 6 gin - 2l gid: 70
2I gid-6gid:55

Y+BD+L2KKXQ1. Khu vgc xu6ng may I 68 30,4 67,3 0,4

3&03D+L2KKXQ2. Khu vgc xudng may 7 66 30,5 62,4 0,6

34+A3B4-L2KIO(Q3. Khu vgc xudng gd I 64 30,4 61,5 0,8

34443n+L2KKXQ4. Khu vuc xuong gd 2 61 30,7 64,3 0,3

3{4-03/24-1.2KKXQf0. Khu vgc rthd sdn xudt 60

Qurflch VIn Duy

BM02-T'rt7. Liin Bt{03; sD 0o (02/1012023)

Nggc tliSm

K6t qu* nhatth * chinh rirt - tt6ng tin r:$p

#ffi'@

1/5



SHET
TRUNG rAu cOxc r'rcut uor rnU0Nc cosHET

Coshet Environmental Technology Center
Trg s& LLaA Dudng Tam Dao, Phrldng 1 5, Quln 1 O, TFHCM
Oien tho?h 028.38580842
Email: trungtamGoshet@gmail.com

#ffi@
Sii:344-03124-L2 /KQPT Tp.HCM,ngiy08 $ing04ndn2024

xfr ouA KHAo SATEo DAC M6I TR{IONG

1/ Dia iti6m 6y m6u : coNG Tv cP rulr nixu xrtN GIAI\G

2/ Dia chi : L6 HI, rludng s6 Z, fCN ma*r Loc, Xe Thenh Loc, H. ChAu Thanh, T. Ki6n Giang

3/ Thdri gian Hy mir z 3010312024

4/ Lo$ miu : EQ rung

5/ Phumg phdp thgc hiQn:

Chi ti6u Phuang phdp thgc hiQn Phgm vi do

D$ rung

TCM,,I 6963:2001* 30 +130 dB

TCVN 6964-l:2001**
(ISO 2631-l:1997)

0,01 (m/s1

xfr ouA urlc GIA TOc RUNG

'.' Gk chi: Kd qui phin ttch chi c6 gA bi tqi thdi i,in ito itw
(*) : Chi fiAu R mg ild Atqc B0 Titi NguyAn vd M6i Tnittg c6ng nhin
(t.): chi ti€u dd rhryc so y ti -UBND TP.Hi Chi Minh c6ng nl4in

' Khu vw th6ng thrtng.. gdm klu chung cu, cic nhiL d ri6ng 16, niim crich bigt ho6c lidn k6 kh6ch sqn, nhi nghi,

co quan hanh chinh
. KPiI: Kh6ng pMt hi€n(<IDL); IDL: Gi6i hqn ptuit hi,n cia thidt bi

BO PHAN DO DAC
plrAn iicn rrl6r rni-rOnc

D6CTRUNGTAM
GIAMD6C

Di6m Do
Thiri gian

(h)
Mrirc gia t6c rung

(dB)

34+$n+l.2KKXQ7, Khu vgc m6y phit diQn c{ich mfy phet diQn

50m
09h00'

KPH
(IDL=30)

ct{ tri i6t d" 
"h" 

ph6p vd mtu gia t5c rung d5i v,i,i hogt ilQng sin
xudt thudng m3i dich vg f4i khu vqt th6ng thulng
(QCVIV 27:2010/BTNMT)

6 gid - 2l gi& 70

2r gid- 6 gid 60

Di6m Do
Gia tdc (D/s')

Phuong il&ng Phuang ngang

1.2KKXQI0. Khu vqc nhd sdn xuit 0 03 0 02

QCMY 27:2016/BYT s 0,086 s 0,06

COSH

'HOt
oircc

IRt,+{G TAII

Qudch VIn Duy

BM02-TTI7, Lin BH 031 SE 00 (O2llO/2O23\

gy Nggc Di6m

K6t quri nhanh - chinh xdc - d6ng tin ciy 2t5



CONG TY TNHH KHOA HQC CONG NGHO VA PHAN TiCH MOI TR

PHIJdNG NAM
Try sd : 1358/21l5G Dudng Quang Trung, P. 14, Q. Gd Vdp, TP. HCM
Hot line : O919797284 - @19986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com

pHoNG THi NGHTTM DAT CH(ING NHaN VTMCERTS 039 & ISO/IEC 1702522017

PNC
@'

UONG

PIIIEU KET QUA KIEM NGHIEM
Md sd phi6u.24.29760

: COxG TY CP THAI BiNH KITN GIANG
Dia chi: Ld H1, duong s6 2, Khu cdng nghi€p Thanh L0c,

xa Th4nh LQc, huyQn ChAu Thanh, tinh Ki€n Giang

: M6i trudng kh6ng khi xung quanh

:2611112024

:06112/2024

T g phong phan tich d6c

,0

Ngd Thi Bich Thu4n Ngoc B6u

Ghi chi :
tETEt qri ph,l, rt"t chi c6 Ei6 Ei d6i vdi miu thti phan tich dt ma hoa nhu s€n
- Ki6ng dugc trich sao mot phin hay todn bO kdt quri ph6n dcb #u kh6ng c6 $I ddng i beng van ban c['a cong l-Y

- C): Thdng s.ii kltdng quy dinh gidi han KPH: KI6ng Pt!tu Hien LOD: Gidi hpn phril hifn
- Qcvl.l 2;:20I0iBTNMT: Quy ctrurin try uuat qut gia vE tiiing iin
- QCVI{ 27:20[0/BTNMI: Quy chuin k! thult qu6c gia vC dArg nmg

Chi ti6u
Di6m tlo

E0 6n
dBA

EQ rung
dB

Kl: Khu v.uc miy ph6t diQn c6ch m6y ph6t
di€n 50m

(X: 568661; Y: 1105100)

57 5 3t 5

Phuong phip tlo, x6c ilinh
TCM{

6963:2001

QCYN 26:2010/BTNMT
Khu vuc thdng thudng (6 - 2lh) s70

QCVN 27:201o/BTNMT
Klru vgc th6ng thutrng(6 -zlh)

s70

n0ri0c
C0il6tttltrr.

\4009,

o
5

i

il A

he *u0

cllPllI,O

.8 Lin bro hAnt:01-2020

l/l

1. Dia tli6m 6v miu

2. Phin loai miu
3. Neiv liv miu
4. Neirv tni k6t que

TCVNi
78'18-2:2018



COI'iG TY Tlt{HH KHOA HQC CONG NGHS vA PHAN

FT{Ti#NiT; IUAL.I
TrU s& : 1358/21/5G Du0ng Quang Trung, P. 14, Q. G0 V{p' TP. HCM

IIot ltnc t 819797284 - 0919986829
E-Ddl : r.noitruongphuongnitm@ gmail.cont

Webeite : www. rngi trugtrgphuon gnanr,cont
#

T.ICH lrt)t TRIr(ING

PHONG THi Nfllrtf wt uar cHiFiG I'iHsN YIIII(:FIR'IS 03e & ISO/IHC l7$25r1$I7

PHIEU KET QUA KIEM NGHIEI}I
tutd sti phidu: 24.261121 * 24'261130

l. Dia ttiim liiv miu : c0xc rY cP THAI sixH ruEx cIANC
Dla chi: Lo Hl, dutrng sO :. tthu cring nghifp Thanh L$c.

xi Thanh Lqc. hu.,-Qn Chdu Thanh. tinh Ki€n Giang

: Mdi trumg khdng khi sin xuit2. Phfin loai miu
3. Neiv liv miu
4. Neiv tri k6t qui

: ?6il l/?02.1

:06112/2A74

Trucrng phan tich

Neo Thi Bich Thuan

43.4

d6c

Ngqc Bdu

Ghi chi :

ffi,'qr,l phin tich chi co giri tri d6i vo 
-1i;r'$u 

phin tich d! ma hol nhu wn

- Kh6ng ttugc rrch sm ,O pfflinuy-to- bq kT.!p p.IT ti.f, ndu khdng co su d6ng.v btng vAn bun u,a cong t'v

- r-r: Th6ng so khdng qrr ',i"fri;;i;- -' *i*' i(hinc Phur Hi*n 
- 

t-()D: (lirvi hun phu hi*n

- eCV1 2a:20 I61gYT . O"V'.fie, f,-" th*.n-r qu6c gia ui tiig irn ' Muc tr€p ruc cho phep tiBng 0n t*r n.n l3rn vrec l,'l

l"iin brn hinh: 0l-2020

D0 rung
dB

Chi ti6u D0
dBADi6m tto

31.165.3K2: Khu vyc xufilg maY I

(X: 568678: Y: I105006)

6"r.3

63.0

l9.l67 -6

696i:1001

i+.6
(X: 568603: Y; 1104967)

tx: 568664; Y: t 104966)

K3: Khu vgc xuong maY 2

Phuang Ph:iP do, xric ilinh

K4: Khu Wc xuong go I

K5: lihu vyc kho 1go 2 cfr)

(X: 568649; Y: I104970)

<85Tham khno QCIT''{ 2,1:?016/8YT

flrSltt*.
Iitt t

t
I
tj&0

ili;

',iIu

TCV'Fi
78?8-l:201E



Ffuf,dax Am T'm&rxa SSSm Cm*tt

c
0 N G

NHH

vR uOt TRU0NG

WtJdC XANH
H.T.D

N I.

ni ntloxcc
T

* *

cOrue rY TNHH THLToNG MAt
vA wrOrrnuoruc Nuoc XANH

H.T.D
Tru s&:1,1Bl13, Dudng LA H6ng Phong, Kp.

D6ng Thlnh, P. Tin D6ng Hiep, Tx. Di An,

Tinh B.)nh Duong
Ol6n thoai: 02743115824 Fax:02-14

3775825Webside: nuocxanhhtd.corn I\4ail:

i nfo@ nuocxa nhhtd.com
Kho/xr-rdng: KCN TAn O6ng HiQp B, Dl'An,

Binh Dr.rong-

So CAS:llll 1l-t)
SO UX::ZO+

So clang ky EC:
^r .,;
So chi thi nguy hiem cua c6c to chfrc xep loai (nOu ctl)

56 deng ky danh muc Qu6c gia khiic (n6u c6):

PIIAN I: Thdng tin sfrn ph{m vi doanh nghiQp

- TOn thuong goi cua chdt: Mit Ri Duon_e

- Ten thuong rrqi
- T€n khdc (khOng la t6n khoa hoc): A.{6t Mfa
- T€n nhil cung cip C6ng ty TNHH TM vii M6i Trudng Nlu6c Xanh
H.T.I)

Khi cin liOn lac sd di6n thoai:

Tel:02743 715 82,1

- I\/Iuc dich sir dung: dirng trong nglnh thuc phiur . 16n rnen . nu6i cAy

vi sinh. ".

PX{AN II: Thdng tin vA thinh phAn ngu-v hiiim

T€n thdnh phin ngry hi6m so cas
COng thrtc h6a hgc Him lugng (7o

theo trgng lugng)
Mtt ri l70k - 80ah

PHAN trII: Nh{n d4ng nguy hi6rn

Cti ti0p xtic k6o ddi v6i da c6 thO g0y viOm da.

PHAN IV: Bi0n phip so cli'u khi g{p tai nqn
1. Tru-drrg hgp tai n4n.tii5p xdc theo ily'dng mit (bi ving, df;y vio mit): diing nuo'c sach ru'a nhidu lin
t6i thiOu 10 phrit. Y€u cAu girip ctd v0 y t0.

2. Tru'mrg hgp tai n4n.ti6p xric tr€n da (bi dAy vio da):Trutb6 quan do dfnh srin phAm vd xoi rua viurg
co'the bj thuong blng nuo'c.

3. Trudng hop tai n4n tiiSp xric theo tlu'dtg h0 hdp ftit tho phrii h6a chAt ngr-ry hiOm clang hoi. khi):
Nhanh crlng rd'i khoi khu 4rc bi anh huong. Y6u cAu giirp d6'r,d y tt5.

4. Trudrrg hgp tai n4n theo tludng ti6u hda (an. uong nuot nhim h6a chit):cho sric rniCng nuoc sach .

PhffnVI :MO ti srin phAm

Mfrt ri tturinghay cdn goi li ri nt{t, mit ri duirng 1} rndt.trong nhtng lo4i chdt long c6 dQ darc siinh cao, c6 nrhu

den, chinh li san ph6m sau ctrng qud qu6 tr')nl-r stn xuit <lucrng. Thinh phAn chfnh c6 trong mAt ri dtrdng lI
sucr'oza v6i rndt lucrng gluccza vi fiuctoza. Mat ri dudng dugc sir dung khd ph6 bi€n tai.cfc nginh c:6ng nghidp
nhu xi! If nuoc thai, ch5 hien thirc an chdn nuOi, trong nghnh thuy hai san, ngi.nh srin xr-rit phAn b6n...

.'

i



Phf,nYIl zThdruh phfrru hda hgc cfia mfut ri ilwlng:

Thinh phAn c6 trong mit ri dr.rong phu thu6c cht y6u vio tlia 1f vrl thoi ti6t - khr hAu tung virng, gi6ng mia
. ;. --a-- --l^: -^-/-. rL!*L

duoc trong vii thLr hoqrch theo tu'ng giai cloan cffng nhu qud tr)nh san xuAt dudng tqi cric $i m1y C.ninn vi th6

rnil ri duo'ng duoc thay d6l tnann phAn vC chAt dinh du6ng, rntri vi cfrng nhu miu sdc vi dO k0t dfnh cila san

ph0m.

BAng 1: Thiinh phin clinh du6'ng cira m4t ri duo'ug

Thdnh phin Trung binh Bi6,n tlQng

Nudc 20 11 -25
Sucroza 35 30 - 40

Cluctrzu 1 4-9
Fructoza 9 5--12

Ciic ch6t khu khdc 3 I - 5

Cdcgluxitkhic 1 2*5
Khodng 12 7_-15

Cdc chit chira N 4,5 2 * 6

Cdc axit lih6ng chira N 5 2 8

Siip. sterol vi ph6tpholipit 0,4 0,1 - I

Bang 2: Thlnh phin hiru co cua rnflt ri ducrng

Thdnh phin
Sucrclza

Fructoza

Glucoza

Axit amin

Cdc ch6t khdc

Ri mQt cdi itudng Ri mftt mia

44

13

10

3

30

@'ce
.IHH

AM(

{rJ(
,TIq

66

I
1

8

.ALA

PhAnVIII :Tdc drpng ctia mQt ri dwdng:

M$t rt itur)ng tlrqc sri'd4tng trong chi bidn thrtc fut chdrt rutii gia srtc gin cim:

Tr6n the girii. mit ri cluong dur.yc: su dr,rng 10n d6n 507n trong suSt quii trinh cn6 Uien thuc in cho gia sfic, 
-gia

cim. thuorrg dutrc su clung trong quf trinh ir thirc In xanh cho vdt nu6i.

ChAu Au vi M! lii hai thi trLrong ti0u thu ri mdt cht ytiu cira th6 gi6i d0 lim thuc in gia sric. Trir6'c clAy ri mfrt

thuo'ng dugc cling cho gia stic 5n o mirc tuong A6i tnAp trong khitr phln (thuong drr6i 20% khdu phAnl. Tuy
nhiOn, gin dAy cdc nghiCn ciru o Ctiba cho thdy rdng ri mqt c6 thO dirng nhu m6t lopi thilc dn thay the cho ngri

; , \ r'a- 7,-' n --:^coc nhu li in0r giai ph.ip cho vi6c thAm canh chdn nu6i o viirrg nhi6t dtii. Ri mAt c6 th€ dugc cho gia sfc in
ftco n-r6[ s0 cdch khirc nhau nhu tr6n ri mit v6'i ciic thftc tin khirc, ri mAt pha loiing d0 cung cip nir-rg lucrng Lruc

riOp hay clirng nhu lI mdt ch6t chira N phi protein (NPN), vitamin, khoi.ng vi cii thuoc thii y.

+ Nhirng uu di6m khi su clung mAt ri dudng ctie UlCn thuc dn chin nudi:

- Tzing rn0t c16 ning luong

- t ang trnn ngon nueng

- Giarn bui birn



- Tang chuy6n h6a nOn -eiiim chi phf thuc in

* Cti thi6n cir6t luong (vAt lf ) cira sdn phAm

- Bao boc cic thirnh phin thrtc in k6m ngon mi6ng

- Gd thiinh re

Mltt sO tdc dqng khdc ciia mQt ri ttu'dng:

, - M$r ri clud'ng c6 rh6 duoc rlLng Ae tOn men cho ruou, bia

- Sr-r:dung d6 tao huong cho tl-ru0c 16.

- Ngu-v€n li6u san xudt cAn

- Nguydn 1i0u siin xuit bot ngot (mi chinh)

* I{guyCn li€u sdn *rrat ,r.r, thuc phdm

* Su dun-s m6t ri dudng de ki0m sodt Nitc'r r,6 co (ammonia, nitrit) Vi pH trong ao nu6i thtiy siin

- Xu'li nu6c thai

'3915

NGT
HTJONI

rl TRU

c)il
T.T.T

r3s

Tr:4ng thdi vAt ly: Dang Srinh Di0m sdi (t'C):

Ei6m nring chey 1oC;:N{iu s5c: N6.u

Di0rn birng chfy {0C) (Flash point) theo phrrong

phrip xdc dinh: Kh6ng
Miri dic trung: Kh6ng

Ap suit h6a hoi (nln Hg) o nhi€t d0, 6p suAt ti6u

chuan: chua co Ihong Inr
Nhi€t clq tu chdy 1oC): kh6ng

Gi6'i han ndng d6 chdy. nd tr1n (.c/a h6n hop vdi
kh6ng khi): chua c6 thdng tin

Ty tron-r hcri (KhOng khi = 1) o nhi6t do. 6p suit
tiOu chu&n: chua c6 th6ng tin

Girii han ndng d$ ch6y, n6 clu6'i (% hdn hop vrii
khOng khi): chtra c6 thdng tin

Do hba tan trong ;rurvc : hoin toin

Ty 1€ ho5 hoi: chua c6 thdng tinD6 pH: 3-5 ( dung dich I % Kl)
C6c tinh ch6t khdc (n6u cd )Kh6i ltrcrng ri6ng (kg/ni'l1

1. Tinh 6n tlinh: dn dinh

2. Khn ning phin irng:

- Phan ung phAn huy vir san pharn cua phan ung phin huy: khi nhiQt dQ 
"uu, 

tAy kh6 phAn huy thinh

khi HClvh A12O3.

- Cdc phrin ung : Trfnh ti6p xfic v6'i cdc chSt ki6m nhu NH3 vi dung dich cua n6; NaOH; KOH; co khi
ndng tirr mdn kim loai nhu nhdnr, niken, ddng.

il'iti:ii'r:



T8n thinh phAn Lo4i ngu5tg Kdt quri Du'enfi ti6p xtic Sinh v$t thri'

Mdt ri

1. Cfc inh hrring mfln tfnh vrit ngu'di : kh6ng

2. CAc inh hu'ting tlOc kh6c : Kh6ng

l. D$c tinh ttni sinlt vdt :tim tdn thwmg cdc siruh vSt trong hQ sinh thdt vtfi lwgng ttfu.

2. Tdc d$ng trong mbi trwong. i

- M6t lugng lcm chAt thii ra c6 th6 gAy ra sg axit h6a cdc dbng chiy, li mQt ch6t gAy d6ng c6 th6 gfly

ra su ling tlong cdc th€ rin trong h0.

- Mirc d0 phdn hiry sinh hgc: khdng bi vi khuin phfln hiry.

,A- SAn phdm cua qud trinh phdn hiry sinh hqc: Khdng

- Mric dQc tinh cua s6n ph6m phAn hriy sinh hoc: chua c6 thdng tin

1. Thdng tin quy ilinh ti6u hfry: chua c6 thOng tin

2. X6p lopi nguy hi6rn cria ctr6t ttrii :chra cd thdr:g tin

3. Bifn ph6p ti€u hriy: clung cric chdt kiAm diS rrung hi"ra

4. Sin phiim ciia qur{ trinh tiBu h&y, biQn phfp xii If : Cdc mudi vI nuii'c kh6ng ci$c h+i

si'
UN

T6n vfln
chuy6n
ilu'&ng

bidn

Loqi,
nhdm,
hirng
nguy
hi6rn

Quy
cSch

tI6ng
gdi

Nhfrn
Y?tl

chul'€n

Th0ng tin
trO sung

T6n quy ilinh

Quy dinh vA vtn chuydn hhng

nguy hiSrn cia Vi0t Narn:

- 13/2003/NE-CP

- 29i200*s/ND-CP

- 02t2004rtT-BCN

I

Quy tlinh vd vfrn chuyAn hhng..: : ,
nguy hidnr cluoc t€ cua EU.

USA.,.

L, finh trSng khai b6o, tlfing kf O cf,c qutic gia khu vgc tr6n ttriS gi6{: chua c6 th6ng tin

\r\4
; f,,fA\
JNG

NHI

#

ii,I
:.ft
tl:; i

eiilJiil\:

ii{iiiiixiit"r)i11{
.- ,t

;'.: t. l !flinti



2. Phfln lo4i nguy gia khai b{o, tling kf: chua c6 th6ng tintheo

TCn t6 chtrc, cd nhAn soan th6o: COng ty TNHH TM vi MT Nudc Xanli H.T.D

Ngiry soan thiio sira ddi: 0l/0512023

Lut f nguiri tloc:

Nhrtng th6lg tin trong phi6u an toln ho;i ch6t nly duoc bi6n so4n du'a tr6n c6c kien thuc hop ld

vi rn6i nh6t vi: hod chdt ngu1, hi6m vi phai duo'c su dung d6 thuc hien cdc bien phrip ngln ngira rui
ro. rai nan. Tuy nhi0n chfng khting thc dirn bao cl-ro sg an toi.n mOt cich tuyft d5i. H(ra chAt nguy

hi0m trong phi6u nhy cri th€ cti nhirng tinh chSt nguy hi6m khdc tu! theo hohn cltnh su clung vi tiip
xdc. Trdc:h nhiOnr cua nguoi su' tlung ti phai biOt 6p clung, xtic dinh nhting th6ng tin cAn thi6t vh srr

dung chfing thet thAn trong trong ttrr-q muc dich.
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c

CONG TY
TNHH THTJONG MAI

vn UOI TRUONGs

,739,,5-

s6 uN: tzsq
So ding ky EC: 13l-595-7
56 chi thi nguy hi6m cta ciic td chirc x6p
loai: Theo HMIS - MY:
Sirc khoe: muc d$ 3

,.i ). , ,
Nguy hid'm vi chiy: 0

tin sin vi doanhI:
I

H A
HYDRIC

S

- TOn thudng goi cira chit: Acid clohydric
- T€n thuivng mai: Chlohydric acid
- Nhd cung cip ho[c nhip khlu, clia chi:
C]ONG TY CO PHAN TTU'U HAN
VEDAN VIET NAM
Qu6c l0 51, Ap 1A, Xd Phuoc Th6i, Huy6n
Long Thinh. Tinh D6ng Nai, Vi€t Nam.
- Mpc d(ch su' dgng: su' dqng trong c6ng
nehi6p h6a vir cdng nghiOp duo-c

Dla chi li0n hd trong truong hqrp khin cdp:

cOmc rY TNHH THU'0NG MAI \/A I\,IOI
TRUONG NU'OC XANH H.T.I)

1 I8113. D.LO H6ng Phong, Kp.Ddng Thiuih,
P.TAn DOng HiQp,Tx.Di An, Binh Duong
Dr:0274 3115824 Fax:02"14 3175825

II:
1

cAp 1

- DOc tinh d6n co quan c1r th€ sau pho'i nhi6m llp 14i: C6p I

-Nguy hqi q6p t(nh d6i v6i m6i tn"rong thtry sinh: Cap 1

2. C:inh b6o nguy hi6m:
*Bi6u tu'g'ng cinh b6o nguy hi6m GHS:

- H314: Nguy6n nh0n bong cia nghi0m tr-ong vd t6n thucrng mht.
- H3l8: Gfiy t6n thuong mit nghiOm trong.
- H30l : D6c ndu nu6t phai.
- H3-31: DOc n0u hft phrii.
- H330: GAy tu vong nOu hit phni.
- H334: Cd the g0y ra c6c tri6u chirng di ung ho[c hen suydn hoac kh6 thrv n6u h(t phei.
- H370: G0y t6n thuotg citc co quan.
- H372: GAy tdn thuurg c6c co'quan khi ti6p xric llu dii hodc I5p c1i Iap 1qi.

- H400: Rfrt dQc ddi v6"i doi s6ng thty sinh.
3. Cic xuc va

T
a
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xuc v0r da: gnv kich tlng, CO Iam bong da, rOp.
ngira. vlem nrem mac rning nh0v ,ret.
anh hudng den m{t, m0i, mlsng, riit CO hgng ho, ol n1ua. GAv nguy

hi€rn
- TieP
th6 t6n

xuc o' nong do th6p VA thucrng xuy0n SC gAv vlem rnlng mit, mul mi$ng, thanh qudn, CO

phOi phethuong matl o VA vlem quan
nAt v01 rht sinh.

III: tin thenh
T0n thlnh n_quy S CAS C6ng thri'c h6a hoc Him luong (%

Acid clohydric 1641 -01 -0 HCl r1
PHAN IV; BiQn phdp so criu khi g{p tai nan
1 .'frudrrg

Ki0m tra
hqp tai nan xuc theo tludng
va thdcr bo kinh siit trbng neu co. t{gav 10p t[rc rLta rhat ky met v()1 NLIOC trong 1 _5

phrht, co thc SU dung nLrCIc lirnh
- Lap tilc drra nan nh0n d€n co quan y t€ gin nh6t.
2. Tru'irrrg hgp tai nan ti6p xfc tr6n da
- Cdi bo ngay qufrn iio, d6 bio h0 khi bi dinh dung dich.
- $r'u <Ja vcii thdt nhieu nu6c. B6i lOn <ia m6t l6p kem c1-r6ng khuAn. N€u da cdn bi kich img phdi
d€n bdnh viSn d0 cli6u tri.
3. Trudrrg ho-p tai n4n ti6p xiic theo du'6ng hO hdp
- Dua nan nhin d6n vtrng c6 kh6ng kh( trong linh.
- HO h6pnhAn tao neu nan nhAn ngtrng tho'. Luu y: c5 thO gAy hai cho ngudi so'ciru.
- Cung cAp Oxy khi nan nhin tho kh6 khnn (nhin vi0n y tC thu'c hien.1.
- Nhanh clr6ng dr-ra dtn co quan y t6 gAn nhAt.
4. Trubng hqp tai n4n theo tlu'btg ti6u h6a:
- Kh6ng g0y n6n tru khi c6 su chi d5n cua nhdn vi6n y t6.
- Kh6ng cho nan nhAn u6ng U6t cu cdi gi khi nan nh0n bAt tinh.

l.- Noi long quin tio, c6 iro, thlt lung. Giii nan nhirn o tu th0 thoai mdi.
Lap tuc dua nan nhin den co v te gan nh6t.

5 Luu oor voI bic sl tli6u co chua CO tin
V: chfra

1. Phu'ong tiQn chfia chdy phi.hgp: 
.

Dr'rng moi phuong ti0n sin c6 d€ dfp tit d{m chdy.
Z. CUat iIQc phft ra ti'ttdm ch6y:
Lua xnng quanh c6 the giai phong hoi nguy hi6m. Hydro cd th€ hinh thanh khi ti€p xric vcii kirn
Ioai nhe (nguy ccy no).
3. Trang bi bno hd lao .IQng il{c bi6t vi c6c biQn ph6p phdng ch6y ch*a ch6y:
Phuong ti0n chfr'a chdy phtr hop: Thich ftng r,6i circ vit li€u ducyc ltru trfr'trong khu vuc lin cfin.
Khdng o trong khu vuc nguy hi6m kh6ng c6 quf;n iio bdro hO ch5ng h6a chAt pfrt f",qp vi thiet bi
tho kh6p kin.

xu' khi trin ro rI
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1. Khi trin , rd ri & mric nhd
- Ki6m sodt ngay tai ngudn ph6t sinh.
- Pha loang v6i nu6'c r6i dtng vAt ii0u Acid absorb holc ciic chAt khO.tro de hip thu. sau dci

trung hda luolg h6a chit cbn s6t lai bang nhirng h6a chit mang tfnh ki6m nhu: soda, nu6c v6i
... [.uu f kh6ng su'clung v|t 1i0u c16 ch6y nhu mat cua dO hdp thg.
2. Khi trin tI6, rb ri Lin ri diQn rQng
- Th6ng gi6 khu vuc bi trln, rd ri acid do hcri acid sE thoait ra r0t manh
- Ng[n nhirng nguoi khorrg c6 nhiern vu vi khdng c5 phuong ti6n bao h6 di vio khu vuc 6
nhi6m.
- Mang trang phuc Bao H6 Lao D0ng (BHLE) diy dn bao g6rn: mflt n4 phdng c10c c6 h6p loc.
kfnh bdo v0 rnit. quAr.l 6o, ung, ging tay cao su, tap dC chdng h6a chit.
- EQi vi6n xir ly vio hi€n.truong tirn cdch ngdn ch{n rd ri. Kh6ng ngln chqm cluo-c rd ri thi tirn
cdch bom acid sang c6c b6n kh6c, c6 th€ y0u ciu di€u clQng xe b6n dC chuy6n acid trong bdn bi
rd ri di noi khdc.

T)m c6ch c6ch Iy khu vuc bi trin h6a ch6t vcyi ciic khu vuc khdc. rJat U6n chira tam, bom tle thu
hdi tri$t dd acicl b6n trong bo bao.
- Khoanh r-rlng khu vuc bi [rhn, rd.ri acid. Kh6ng d6i nu6c vi th6o acid xu6ng h9 th6ng c6ng.

- [-r.rong nho acid cdn lai dugc hAp thu bing vfrt li6u Acid -absorb hodc trung hba bdng nhtl'ng

h6a chdt Tang tinh kiem nhu socla ash, ntr6'c v6i...,sau d6 h6p thu bing v0t 1i0u c6 khi ndng hirt
6nr nhr"r ddt kholing, cft khd, clAt, d6ng grii ph6n chAt rin nhy vi dem t4p trung vlo khu vuc chua
chit thtii hori chit nguy hai.
- Kh6ng sr,r dung vdt 1i6u d5 chdy nhu mat cua d0 h6p thu.

hu ch6t thAm chfra acicl di hda tuAn theo cr-ra Nhi nr-r<rc

YII: Sfr vi bio

- C6 hC th0ng th0ng giri noi lhm vi€c, trudng hqp khdng c6 thOng gi6 phdi mang thiet bi tho'

thfch hgp.
- C6 biOn cdnh b6o h6a chAt nguy hidm o khu vuc cd acid vh tai cdc van thud'ng xuy6n thao tdc.

-'TuAn thu c6c qLri tdnh, thao tdc khi vfln hhnh vh khi I6y mdu.
2. tsign ph6'p, ttiiiu kign cfin:ip dqng khi brio quin
- Khdng d6 tin v6'i ciic khu vi ch6t c6 th6 chdy, cric chit oxy hod manh, c6c bazo manh, kirn
loai. D6 trong phdng th6ng gi6 t6t. Bao cluin nr6t.
- Dting g6i trong binh. bao bi kin. Triinh d6 gAn cdc loai clung dich ki6m.

ticthao h6avolkhi su dung,6p dgngki0n nguy
XLIC v()1 vada Rua,rrit. truirc ankhi av sau holnkhi tittruc vlec.tiep tay c6ng

it lieu su dpng thich ho-p: v4t liQu cornposit, thu tinh, PVC, HDPE
va kim cf,athich:su

1. Bi$n ph6f,,
- Trr{nh sg ti€p

-V
.V

YItr: so6t xuc va cf nhf,nbio
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Cti bi6n ph{p th6ng gi6, su dun-e quat.hfrt hcri acid khi lim vi€c r,6'i acid. Dtirn bio ctic tram rua
nrdt vi vdi sen an toin clugc ldp d4t gin no'i lim vi6c vi d€ thiy.
2. Cdc phuong tiQn trrio hQ cf nhf,n khi lim viQc
- Khliu trang (mdt na phdng dQc): Brio v0 dudng hO hip khi tiep xfc r,6i hcvi acid.
- Bdo vQ B{ tay: gdng tay chlu duoc dtrng dich Acid (cao su tu nhi6n).
- Biio r,6 l\tlit: deo mdt kinh bio h6 lao d6ng
- Ilao ve Da: tr:ang bi quAn iro bao hQ ch6ng acid.

trudmg hgp xfr tf sg cii:
,, kinh b6o vQ m[t, quOn

3. b6oPhumrg tiQn trongh0
a0 dcBHLEao cCO SU,ring gan tay0 tlp1ech0p

xuc1. C6c bi$n ph6p h4n

IX: c tinh h6a
dd 32%sol 84thhi

Mlu mau
Mili dac trung: rniri h[ng

NhiQt dQ tlr chdy (oC): kh6ng pht hspAp suit h6a hcvi (mm Hg) cr nhi6t dQ, iip su0t
ti6r.r chuin: 3.73 kPa (20"C)

Ty.tron-e hoi (Khdng khi = 1) o nhi€t d0, 6p

suAt ti€u chlitt: 1.261

Gi6i hln n6ng dQ chdy. n6 lrln (% h6n hqp
v6i khOng khi): khOng phtt ho-p

Dd hr)a tan trong nudc: ht)a tolrr
Gidi han ndng d6 chi{y. n6 du6'i (o/o hdn hep
v6'i kh6ng khf): kh6ng phil ho-p

1 .1 5- 1 .1 6 (20"C,
H: <l
i luo-ng ri0ng

3ZVo

c5:
le0

oa
nh6t: I.80 mPa.s

khdc
khf cho

d6
.25 - 1{)

Circ tinh

PHAN X: Tinh 6n tlinh vd khfl nins phrin fng
1. Khn nflng x{y ra phiin r?ng:
Phan irng v6i cric vit liOu kh6ng tucxrg thich.
2. Tinh 5n tlinh {chiu nhiQt, nhay ceim voi cdc tic dQng cria ma sdt, s6c, v.v.):
On dinh trong di6u ki6n sir dung vi biio qudn binh thuong.
3. C6c phrln ri"ng nguy hi6m (in mbn, chfy, n6...):
Khi tlun n6ng ddn nhi€t c16 phin hiry se giai ph6ng khi CI2 vi. khi H2; di6u niy cti th0 gfly nguy
hi0rn n0.
4. Cdc ttidu kiQn cin trSnh (VD: tinh diQn, rung,lic...):
Ngu6n nhi0t.
5. Vat liQu xurig khic:
Nhdm, amin, cacbua, hydrua, flo, kim loai ki6rn, kim loai, kali perrnanganat. ki6m rnanh, mudi
ctia axit oxyhalogen, conc. axit sunluric, andehit, sunfua, liti silicide, vinylmethyl ether, oxit
bdn kirn loai. hop chllt h1'clro bfn kirn loai.
6" Phin tiug phf;n hriy vi sin phim cria phin ri'ng ph6n hiiy:
Khi dun n6ng d6n nhi6t dd phin hriy sE giai ph6ng khf Cl2 r,h khi H2; di€u nhy c6 th6 giy nguy
hi6rn n6.

PHAN XI: Th6ng tin vd dOc tfnh
Dud'ng ti0p xric Sinh vAt thr,rT€n thlnh phdn Loai ngudng KCt qui

ThoHC1 LD 50 900mg/kg Da
ChudtLC 50 1 108 ppnr H6liip

LC 50 3 I 24 ppnr Hd hdp Chu6t
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1. Cr{c dnh. hu'dng mfrn tinh vri,i ngudi: giy t6n thLrons gan, thin, ming nhAy. duo'ng h0 hdp

trcrr. rlu. rnat. r-Ing ...
2. Cdc flnh khdc: c6 the enh d6n sinh san vh di

XII: Thdng tin sinh thdi mdi trulng
T:lc il6ng trong mdi truimg
- Qu6 rrinh bien d6i: kh6ng
- Qud trinh phAn hiry sinh hqrc: kh6ng t6c dung 10n ho. p chdt v6 ccr

- Quf trinh tich tu: hop ch6t r6t d6 bay ho'i, c6 d6 phin tdn cao. Hoi acid gAy anh lruong c16n cty
xryh,m6i trud'ng
- Anh huting l6n hQ sinh th6i: Hgp c,h6t ndy gdy 6nh hucrng nghi€m treng lOn h0 sinh thiii do

tinh acid hod cira n(r khi tip trrng m6t luong 16n vio m6i trudtg nu6c.
FHNXIIL va

-
v6 ti6u hfiv h6a chfft

1. Th6ng tin quy ilinh ti6u hriy: pH trong nuoc thii tt'6 + 9, hlm lrro'ng Cl trong nu6c thai <
500 ppm dlro-c qui dinh tai tiOu chuin Vi€t lrJam QCVN 24:2009
2. XCp loai nguy hi6m ciia ctrit ttrai: ch6t thai nguy hai c6 mi s6 : 020102 (theo Th6ng
tv 12/2Ol l/TT-BTNMT).
3. Bi6n phjp ti6u hiiy: Trung hda tru6'c khi thai ra m6i trudng
4. S:ln phim ciia qu6 trinh ti6u hriy, bi$n phdp xri'lf : chua c6 th6ng tin
PIIAN XIY: Quy tlinh v0 vfln chuyi5n
1. Sd UN: 1789
2.1,o4i, nhtim hing nguy hi6m: 8

3. Ti6u chuAn tl6ng g6i:
Kl-ri vin chuy€n blng 6 t6 hodc tiu ho.a, moi c6ng-te-no phii.duoc bdo vd bing 16ng thfch ho'p

vir du6'i dfy container sE dugc chdn bdng rndt mi6ng ch[n m6m.
4. Cdc crinh b6o {Ac biQt tl6.ngu}i sii'dgng ltru y vir tufln thii trong qu6 trinh v{n chuy6n:
- Kh6ng v0n chuy6n bSng chit oxy htia, dac bi6t lh clorat vi axit nitric.
- Kh6ng vAn chuyOn h6a chdt nguy hi6m cirng v6'i ngudi, gia sric vir circ hirng h6a khdc
- chn tai hinh khiich tr€n d d5 xe noi

XY: Thdng tin Iuft ph6p

Qul,tlinh ph6p lu4t phfii tu6n thri:
- Lu{t H5a'Chit s6 06/2007/QH12 ngly 2l thdng 1 I ndm 2001.
- Nghi drnh l1'3l20l7iNE-CP ngly 09 thdng 10 ndm 2017 Quy dinh chi ti6t vd hrr6ng din thi
hirnh mQt sd di6u ciia Luit h6a chit.
- Thdng fi3212017/TT-BCT nghy 28 th6ng 12 ndm 20l7 Quydinh cu thO vihuring dAn thi
hirnh nr6t so dleu cua Lurit h6a ch6t 15 oocoozlQHl2 vn Nghi dinh s6 11312017/ND-CP.
- Nghi dinh s6 l}4l}}}gAirl-CP.ngny A9/1112009 cria CP quy dinh Darrh muc hang nguy hiem
vir vin chuy0n hing nguy hiem bing phuoxg ti€n giao th6ng co gi6'i duong b0;
-'[h6ng tu s6 09/2016/TT-BKHCN ngiy09 thiing 05 ndrn 2016 cuaBO Khoahoc c6ng n-ehe

qui dinh Trinh tu, thu tuc cdp gi6y phdp vfln chuy6n hdng nguy hi€m lh c6c ch6t Oxy h6a, chc
hop chAt oxit hiru co (thu6c loai 5) vi cdc chit dn mdn (thudc loai 8) blng phuong ti6n giao
th6ng co gidi duong b6, dudrg sit vi dudng thiry nQi dia.
- Nghi dinh 43/2017/ND-CP v0 nhdn hlng h6a.
- Vir ciic vdn bdn phdp luat hi€n hinh liOn cluan kh6c.
PHAN XVI: Th6ns tin kh6c
Neay thdng bi€n soan phi€u l0l0l/2013
Ngiy thdng sua ddi, b6 sung g6.n nhAt: AU16/2023
TCn t6 chirc, c6 nhin soan th6o: L--6ng ty TNHH Thuong Mai vi M6i Tn-rong Nuric Xanh H.T.D
Luu y ngudi doc
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toirn hod niry duoc bi€n dua tr0n cac thUC hop i0Nhitng th0ng tin trong an so?n

a m01 nhAt VE hod nguy hi6m VA phni dugc SU dung dc thgc hiQn cac biQn phdp ng[n 11gua

rui ro, tai nan.
Hoh chAt nsuv hi6m trong phi6u niiy c6 thd c6 nhrtng tinh ch6t nguy hi6m kh6c tu! theo holLn

canh su va xuc.

\,

)?j',*l
'c/,



,o
.o.

!

397 5 c
TN0 GCa tUONG MAIH THHTN6 t0tM RT UONGs A ** CNIJd

H.T.D

T.B

r{G TY TNHH THUOr.{c MAr VAWror
TRTIONG NIIOC XANH H.T"D

U AN TOAN HOA CHAT
TUM HYPOCHLORITE

Sd CAS: 7681-52-9

s5 ux: tzgt

56 d5ng kf EC: 231-668-3

So chr thi nguy hiirrr cua ciic t6 ch#c x6p loai : So

dang kf danh muc Qudc gia khdc :

PHAN U'NG

BAO VE CA NHAN

lria

- TOn thuorrg goi cua clrAt: Natri hypochlorite NaCllO 10o./o

- Tdn thuong mpi: Sodium hypochlorite NaCIO 107o

- T€n khdc (kh6ng li t6n khoa hoc): Nudc Javen

Mfl san phim (nOu c6)

- TOn nhi.ung .ip hoic nhAp khdu

- TOn nhir slin xuAt vi tlia chi:

Cdng ty CP H[u Han VEDAN ViCt Nam QL51,
A6p 1A, X6 Phuric Th6i,

Huypn Long Thhnh, Tinh Dbng Nai

- ML1c rlich su'clung: Ding trong c6ng nghiCp td-v tring vai
so-i. ti6t tring trong xu lf nuoc. r,e sinh rn6i trud'ng...

Dia chr lien he tronc truons lrop khirr cip.

c0xc TY TNHH THLTONG N{AI VA
VIOI TRUONG NUOC XANH TT.T.O

IlB/I3, LG Hdng Phong, Ddng Thinlr, TAn
Ddng HiQp, Di An, Binh Du'o'ng

DT: 0650 3775t124 - 0946669t|22

I{irl luong
(o/c theo trong lucrng)

C6rig thirc h6a hocTdn tliinh phdn nguy hidrn 56 C]AS

Sodium Hlpochlorite

Sodium Hldroxide

l{u6c

7681-52-9

13tO-73-2

7732-18-5

NaOCI

NaOH

H2()
i,rlirrjiirliriit,-lirl

10-l2o/c

lVo

87 -89o/o

l. N'hic xt-{p loai nguy hi6m

Theo HMIS (M!)

- St'ckhoe: 3

-D6ch[y: 0

o6

A4

E
*

M D rans
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strc rnor 3

II. THONG TIN VE THAI{H PHAN CAC CHAT

DANG DAC TINH NGUY HIEM CUA HOA CHATIII. NHAN



- Phan frng: 0

- Rdo r,6 cd nhAn:

Ctic thinh phiin ttdnh ddu theo hQ thing tting nhit toin ctut (GHS):

Dfu hi$u: Nguy hidin

2. (ldnh bfo nguy hi6m
- TOng quarr: Lh chAt doc hai giy t6n thucrng da, mit v) h€ hO hAp.. .

- I-uu f khi ti5p xfrc, bao quan, sir dung: Lrru trir fl-ong thing kfn. Luu rt t?i noi kh6 riio, thodng m;it.

riOng biOt vir th0ng gio t6t, tr/rnh xa no'i co Lh€ giiy ch6y. Trirnh nhiet, d0 im vi triinh cfc vtt tr-rong khdc.

Biio ve d6 tr{nh su nguy hri vi mat co Ii. Su clung thi6t bi vi dung cu kh6ng phdt ltra. Tuln thir circ canh

biiro vi htrong d6n cho san pham. Su clung d(rng phrrolg fien b6.o ho c6 nhAn. Srr rlung thidt bi bdo hd phtr

hop theo gioi han ti6p rfc.

3. Cdc du'img ti6p xric vir tri$u chring

- Dudng nrit: gAy cli irng cri the gay bong lhm rrir ioi.

- Dud'ng tho: giy di irng dudng hO h6p. tui,thuQc rnirc d6 hit phai.

- Dudng da: gey di ung da

- Dudng ti6u h6a: gdy n6n mua

1. Tru'dng hcrp tai nan ti6p xirc theo tlutrng mit :

- Rua mit bing rndt luo-ng nutyc lon (t nh6t 15 phrit trong khi li€n tuc d6y mi mit trOn vi dudi. Phrii goi

b/rc si ngay l6p tirc.

2. Trudng hgp tai nan ti6p xiic tr€n da :

- Ngay lip nrc th6o bo h6t qu0n do. giiy...bj hod chft bin vlo. phai giat sach cl.r[rng tru6'c: khi dua viro su

clung lai. Rua thit kT 1u0ng bing mdt luo-ng nr-rric lon it nhdt 15 phrit. Sau d6 phdi goi bdc si ngay lAp tilc.

3. Tru'irng hqp tai n4n tii5p xric theo du'dng hO hdp :

- Chuyen nan nhen ra khoi khu vuc nguy hicrm ttvi noi tho{ug mdt. N5u nan nhln kho thtv cho nan nhtn
thrr binh oxi. Phai hO hip nhdn tpo ngay n6u n4n nhAn ngiutg tho'. Giir th6t thoii miii vi chuy€n ngay t6{

bQnh vi6n -eAn nhAt.

4. Trtrlng hqp tai nln theo tluhng ti6u h6a :

- Ntlu nu6t phii, gifr'thAt thoai m6i.Kh6ng duo-c ndn mua sau dti uting nhiiu nuoc. Lty f kh6ng duoc cho

vr)o mi€ng nan nhAn bAt cu 1,flt gi. Vi ngay ldp tirc phai chuy€n ngay tdi b€nh vi0n gdn nhit vi c6 su diOu

tri cua b6c ST.

5. Luu y adi vOt bdc si ililu rr!: cti the uong Natri thiosultate di giai dtie

,
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1. x6p loai vd tfnh chdy :

- Kh6ng dtro'c coi l) chit dE chiry. Khi gqrp lrra, nhi6t co the phin huy giai phting oxy li\m ting khd nin-e, ^ ,.^ ,;
chiiv cuir r it li€u tle cliiv.

2. Sin phirn tqo ra khi bi chdy:Oxy....

3. Cr{c t{c nh6n giy chdy, n6: Kh6ng clugc coi l} chft cl6 chriy vi cl6 n6.

4. C6rc ctrit a$p chdy thfch hqp vh hu'6ng din biQn phdp chfia ch6y, bi$n phip k6t hgp kh6c:

- SLr ciung bAt ki phLlong ti0n chira chdy nio.

5. Phu'ong tiQn, trang phgc bio hQ cf,n thi6t khi chfla chdy

- Neu chiry. mic qurAn iio bao ho NiOSH. ruat na kin voi ip lu'c tiOu chu0n. Cl6 th6 phun nucrc c1e llLrn rniit
thirng chira.

6. C6c luu;, tl[c biQt vi ch6y, n6: tao khf oxy lim drim chdi, manh hon

l. Khi trin d6, db ri o'mric nhrl :

Gidi han ti6p xdc kh6ng khi:
.:

- Gioi han tic11'r xtie cho phip theo OSHA (PEL):0,5 ppm (TWA), lppm (STEL)

- ACGIH : I ppn-r (TWA), 3ppm (STEL)

'['rang b1 dd dirng bao hd cd nhAn dAy di vi thfch hop tlieo ti6u chudn NIOSH.

Phiii c(r hC thon-e th6ng -si6 tot Ae tnOng chd su bay hoi vi phin tdn trong"khu vuc ]inr vi€c.CO lip virng
tri\n hoh chit nguy hi0m. Chua holc i6y lai hod chAt ndu c6 th6. Khdng d6 trln hoii
,: . .{

char viro cong thodt nu6c. Nhirng chAt cdn lai do trhn. rd ri thi c6 th6 pha lodng v6'i nu'6'c. hoirc

thim ch6t cdn lai bnng c16t s6t, vecnriculit (ch6t kho6ng clang mica no) hay chAt trcv kh6c ( khOng

dtrng vAt li€u'd0 chriy) v) dit tr:ong thtng chria thich hgp d6 dem ti6u huy.

2. Khi trin d6, dtr ri l6n O diQn rQng :

Girvi han ti6p xilc kh6ng khi:

- Gi6'i han ti6p xric cho ph6p theo OSHA (PEL): 0,5 ppm (TWA), lppm (STEL)

- ACGIH : I ppnr (TWA).3ppm (STEL)

Trang bi dd cltng beo hd cii nhin dAy du vi thich ho.p theo ti€u chuAn NIOSH.

Phai c6 h€ th5ng th6ng gi6 16r c10 khdng chtl sr.r bay hoi vir phin t/rn trong khu vuc lim viec.CO

lip vilng bi trin ho6 chAt ngLry hi6rn. Chira hodc lAy 1qi ho6"ch6t n6u c6 thO. Kh6ng d6 trhn hod chit vii:
cr)ng thodt ntr6'c. Nhtng ch6t cdn lai do trhn. rr) ri thi cri th6 pha loing v6'i nu6'c, hodc thdm ch6t cdn lai
bing d6t sdt, vecmiculit (ch6t khodng i14ng mica no') hay chAt tro khirc ( kh6ng rling vat lifu de chiv) vu

dlt trong thtrng chira tl.ricir hgp d€ dem ti6Lr huy.

3. circh phdng ugua il6i vcf i ngr-rdi:
,:.- Trdnh ti€p xLic voi h6a ch6t, khdng du'g'c hft hcri/Sol khi, ddm bzio cung cAp r10y du khdng khf sach

trong phdng chua. Kh6ng in u6rtg, hr"'rt thu6c, nghi ngoi, hQi hqp noi c6 htia chAt.
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l. Ili$n phip, ttiiiu ki6n cin 6p dung khi sri'dgng, thao t6c vri'i h6a chit nguy hi6rn :

- Su'clung til6t bi vi clung cu khdng phft 1u'a, c6 hq th6ng thdng giri tOt rlti mern soiit vi ngdn ngli'a trirn d6.

rd rl hoii chi't trong khu vuc lirm vi6c. NCn su dung 6ng din khi d€ git su ti€p xt"'tc ndrn trong gi6'i haii.

Ging tay, ung,.kinh, 6o kho6c, tpp d0 hoflc quin rio hdn minh cAn phai duo-c su <lung khi ti6p xric v6'i .

Dd xa noi d0 bitlua

2. BiQn phdp, di6u kiQn cfln 6p dgng khi bio qurin :

- [-u'u trii rrong th[ng kin tai ncri khO riio, tho6ng m6t. ri6ng biet ve thOng gi(r t6t, tr iinh xa nui c6 thO gAy

ehdy. Trdnh nhrCt, riO Ain vi tr6nh cdc vAt trro'ng khic" Blio quAn tr"iinh su hu hai v0 rnlt ccr li. Khi mo-

nhirng thiing chlra kim Ioai kh6ng ding nhiing dung cu dr{nh lira. Nhirng thtng chfa tcm h& vdn cti th€
gA,v hai vi chring chua bui, cin. Tuin thu cdc canh bfo vi huo'ng dIn cho srinphAm.

Ch(t

mQi,lrr,rtrng d0 giir d0 th6p

1

I

bi 50 N clinh cluo'c

Chti j: m(t nqphiing ttQc lgc kh\ng khtkhing cd tric dtptg trong khu vr.rc thiiu axy.

- Bao v0 thtn th0: quin do ciiitay

- Bao ve tay: g6ng tay an tohn hodctrAt

- fJao ve chfln: gily bao h0, rrng caosu.

4" Phurrng tiQn hno hd trong trutrng hg'p rii'ly sU'cii: Nhu khi lhn viQc, trong tniong ho.p su cd Ii
chdy cAn trang bi thOrn binh cludngkhi.

5. Cfc biQn phfp vQ sinh. : Tirn rila, vd silh thin th€ sach.se ngay sau khi str dung hay ti6p xric vti'i hoir

chit. Phai c6 ch6 rira nrit. thuoc hay thiet bi t6y ru'a. gin khu r,,uc lim vi6c, d/tn ki hi0u canh biro

riguyhi0m.

C6
d0th6 sft d mflt np

vugt qud gi6i hpn xr"ic. srr dung mlt na phbng

2. Cfic phuomgti$n bAo hQ

NOu gi6i han tiep xdc bi

khdn-skhi.

Pt ry dUng,S f6gb0nfrnte"
gioi han cho phdp.

Trang th6i vAt lf : Ctr6t long

oMiru sic: Miiu ving
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N,liridirc lnrn-s: Miri gi5ng Chlor Di6ni btrng chay i0C1 (Flash point) theo phuong

Nhi6r do tu ch6y (0C), t<t-,ong phir ho-p.suat hria hoi (rnrn Hg) o- nhiet do. dp suAtAp
ti0u chuin o :|J,5 0

Gioi han ndng rlQ chdy. no tr0n ('Ir h6n ho-p v6i
khOng khi): Kh0ng phir hop.

Tl,tr-ong hoi (Kh6ng khi = l) o nhiQt d0, 6p

sufrt tiOu ): Kh6ng phi ho.p.

D6 hr\a tan trong nuoc: 'l'an holn toin trong
nu6'c.

Gi6'i han n6ng dO ch6y,-n6 rlu6i (o/c h5n ho-p voi
khdng khO: Khdng phi htrp.

T1z 16 h6a ho'i: Kh0ng pht ho.p.DC.J pH; Kidm.

Trong luong phAn tir: Kh6ng c6 thOng tiri.

1. Tinh 6n tlinh: on tiinh o c1i€u ki€n sir dung vi b6o qudn binh thuo'ng. Chdm phAn huy khi tiOp xitc r,6'i

khdng khi. Ty 16 ting vdi nong dd vi rihi€t dQ. Tiep xf c vtii 6nh sirng nrit trdi lirn tang t6c dQ phAnhriy.

2. K:hi ning phrln ri'ng:

- Phzin Li'ng phtn huy vi siin phdm cira phan irng phin huy: Natri oxit. kh6i c10c

- Phzin [rng trLng hop: kh6ng xdyr:a

- Phan irng tuong khic: amoniac. anrirr, amoni, methanol, acit, xdphbng....

- Ndn trdnh: 6nh sIng, nhi€t,lira....

T6n thhnh
phin

Sodium
hSpochlorite

Lo4i ngu0ng

LD5
0

5.800 rng/kg

K6t qui Drdtrg ti6p xrtc

mi6ng

Sinh v$t thri'

Chndt

l. C6c linh hrrrng m5n tinh vfi ngudi

- Kh6ng duo-c phAn loai li ch6t gi1, ung thu theo OSHA,ACGIII.

- Kh6ng phdn loai ti ch6t gAy ung thu cho ng,roi theo IARC (PhAn loai3)

- GAy:inh htrring rl6n cdc vi sinh vit vi m6itrulng.

- Nghi ngd'giy bi6n tl6igen.
,;

- Chet tlQc hai tlOi vrfi ph6i, ming nhf,y

2. C6c inh huritg tIQc khdc :

- RAt nguy hi6m trong trudng hqp ti6p xric v61 Ph6i, ni6m rnac vit rluo'ng hO hdp.

tfnh v6{ sinh1.

TOn thinh phin Lo4i sinh vft Chu kj'6nh K0t qufl

t
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T
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Khdng c6 th6ng tin.Sorlium h1'pochlorite Cd vi ciic loiii
thuy sinh

2.'lic dQng tr"ong m6itru'dng

- lVIiLc c16 phAn huy sinh hoc: Phfln hriy trongnur?c.

- Chi s6 BOD vi COD: Kh6ng c6 th6ng tin.

- San phAm cua qud trinh phAn huy sinh hoc: Kh0ngc6

* Mirc cloc tfnh ctra san phinr phan huy sinh hoc; Kh0ngc6

l. Th6ng tin quy tlinh ti€u hriy (th6ng tin vi luAt ph6p) - Cin cri'theo quy tlinh hiQn hinh Luft H6a
Ch6t s6 A6/20071QH12 ngiy 21 th6ng 1l nin.r 20A7 vi cdc vln brin hurhrg din.

2. XCp lo4i nguy hi6m ctia cfr6t ttrli: Kh6ng c6 th6ngtin

3. Bign phr{p ti6u hriy: I-i6n he vdic/tc co quan chirc nlng dd xirly.

4. S:in phAm cria qu6 trinh ti6u hriy, biQn phdp xti'lf : Khdngc6

TGn quy ilinh S6

UN
TOn v$n
chuy0n

iludmg bi6n

Lo4i,
nhdm
hing
nguy
hi6m

Quy
cdch
tI6ng
s6i

Nhfrn v$n
chuy6n

Thdng tin b0
sung

Quy dlnh vA vdn
chuy6n hing nguy
hiern cua Vret
Narrr;

- l\ghi dinh s6

l&t/2009/ND-cP
ngiy 09/1 ll2AA9
c,ta CP quy dinh
Danh mtic hlng

..^
ltgr-lv nrerx va van
chr.rydn.hing nguy
hiOm blng phuong
ti0n giao th6ng ccr

gi6'i duongb6:

- Ngh! dinh s5

29l2005/ND-CP
ngdy 101312005 c-ua

CP quy clinh Danh
nluc hing h6a nguy
hi€ni vh viOc vin trii
hiLng h6a nguy hiOm
tr0nduo'ng

179t Sodium
Hypochlorite

Loai 8 Nh(rm
trI

Chua cti th6ns tin

\
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tro1 {lla.

Quy' , 
dinh "e vdn

chuy0n hing.nguy
hi6m c1u0c te ctir
E,U. USA.,.

1791 Sodium
llypochlorite

Loai 8 Nh6m
III

Chua c6 thdng tin

1. Tinh trang khai b6o. ddng ky o' crlc quOc gia khu r,u'c tr€n th6 gi6i : Chua c6 thOngtin.

2. Phin loai nguy hidm thco qu6c gia khai brio, ding k1f : Chua cd th6ngtin.

3. Quy chtrdn k! thudt tunnthu:

- Tieu chuAn Vi0t Nam : TCVN ,5507:2002

- Nghi rlinh s6 104/20094{D-CP ngz\y 09111/2009 cua CP quy dinh Danh muc hdng nguy hiirn va ltrn
chuy6n hlng nguy hi6m bing phuo-ng ti6n giao th6ng co gi5'i dudngbQ;

- Thdng tu 2812010/TT-BTC ngay 2810612010 cua BO C6ng Thuong quy dinh cu the nr6t sd c1i6u cua

LuAt I{6a ChAt vz\ Nglii dinh108I2008/ND-CP.

ttr 0412012/TT-BCT n-eiiy I 310'212012 cua Bd Cdng Thuong quy tlinh vA phfrn toai vi ghi nhiin- Th0ng
h6achAt.

Ngiy thring biOn soan Phi6u: tlll()412015
.LIt

N-eiy tlrdng sira d6i, bo sung gin nhdLt: 2611012022 (6/
Tan t6 chitc, cdnhan soan th6o: CONG TY TNHH TM&MT NII6C XANH H.T.D

7/
Ltru i ngaoi doc:
- f'l!rr*,g thbng tin trong Phidw an todn hda chfu ndy.dwqc biin soqn claa ffAn cdc kidn thwc hqp l€ vd mni
nhdt vA h6a chdt nguy hi6m vh phdi dwqc sir d4ng d€ tk1rc hi$n cdc biQn phdp ngdn ngi.ra rii rrs, tairuqn.

- Hda chdt nguy hidm rong Phi6u niiy cd thd cd nhirng ttnh chiit nguy hi6m khdc tny theohodn cdnk s*
dryg vd ti€pxrtc.
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Ftuqu &!-Issfr- !-{Ee-AhA! cONc TY TNHH THUONG
uer vA n6r rnu0uc
wudc xANH H.T.i)

ch*t ho{c t*n's&m p}rem
NATMI HYNftOXIT

S6 UN :1823
56 dang kii EC: 011-002-00-6
56 chi thi nguy hiem cua cdc t6 chuc xep loai (n6u co): khong
C6

o-73-2

PHAN l: Th tin sin vi doanh hi

PHAN ll: Th6n tin vii thinh hi6m

PHAN lll: Nhqn d?ng nguy hiem

1. Mri,c xep loqi nguy hi6m:
- Cnit 5n mdn, hang '1 5n mon va gAy phong rop da.

- Nguy hiem khi tiep x0c: gAy bong da vtng ti6p xtic.
- Luu f khi tiCp xric, bdo qudn, s0, dung: Trdnh dAy vao ngucri, thiet bi

chua bdng nhr,ra ho{c thiry tinh, khong do ri, thdn trong khivAn chuy6n sCr dung
- Durong ti6u h6a:Dau bqrng, n6n m[r,a.

2. Citc dwlng ti6p x0c vir triQu chwng
+ Anh huong t6i sr}c kh6e

- Ducrng m6t: Gey bdng r6t, sung tdy dd.
- Durong th&: Tr?c ngqrc kh6 th&, ng0a, ho r6t c6.
- Ducrng da: NgOa da, r6t d6, nho't neu n6ng dQ th6p, nOng dQ cao rdt nguy hi6m gAy b6ng
sAu co th6 d5n d€n tii vong

- Ten thuong gqi c0a chAt:
Natri hydroxit

- Ten thucrng mai: NATRI
HYDROXIT
( cAUSTTC SODA)

- T6n khac
hqc): Xrit v

Ii tdn khoa.(kh6ng
ay

- N/Uc dich su dqrng: TAy rua
va trung hoa axit, lam cdc
g6c hydroxyl,..^

Nha sdn xu6t:
Tianjin Yuanlong Chemical lndustry Co.,Ltd

Factory Location: NO. 10, Hanbei Road, Hangu, Binhai New Area, Tianjin,

China 300480

T 86 022 23528561 | F 86 022 23523959

NhA cung c5p:

Cong ty TNHH Thuong lVlqi va N/oi Trucvng Nucrc
Xanh H.T.D
118/13, Le H6ng Phong, DOng Thanh, TAn Dong HlQp,
DI An, Binh Duong
Dt: A274 3775824 fax: A274 3775825

C6ng thrlc h6a
hgc

NaOH

Him luqng (%theo
trgng lu.ong)

99

TOn thinh phAn nguy hi6m

Nqtri hydroxit

56 CAS

1310-73-2

lZcoruo rv \fi
7rr'run ruuOtto MAI \?. \.

Itrffi[lfilfi)#'"
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PHAH lV: Bi$n phep scv cuu khi gqp tai nqn

1. Trw&ng hqp tai nqn ti6p x0c theo dulng m5t Fi vdng, dAy viro mat;: dirng nudc s?ch

if6 n6iau"fAn ia, cI6 dirng dung dich axit acelic 0.f i" rrla den khi pH=7 ngtrng rrla r6i

chuy6n cl6n co s& y t6 gdn nh6t dO kh6m, di6u triti6p
2. Trudng hqp tainqn"tiiip xric tr6n da tbidAy viro da): Rt}a nr.r0c nhi6u lAn, sau d6 dirng

dung dich axit acetic 
'2.5% 

nla d6n khi pH = 7 sau d6 bdng b6 vet-thuong chuy6n co s& y

te fi6m tra di6u tri.
B. Trulng hgp tai nqn ti6p xuc theo dutuig hO h6p (hf! the phdi-h6a chdt nguy hi6m

d4_ng hoi,-t<h{:'Chuy6n noi,ihoeng khf nghi ngoi, dft nan nhAn tu th6 nr}a ndm nr}a ng6i,

ilii.f$rf,11ffi U*qn rheo dqdns ti6u h6a ( dn, u6ng, nu6t nhAm h6a ch6t): cho stic

miQng n,rd" sacn nfriel Hn, chuy6n Co s& y tE xem xet cdp crlu

5. Luu !? d6i v&i bdc si diiiu tr!: Kh0ng duqc gAy n6n cur0ng b*c.

PHAN V: BiQn phap ch[ra chiiy
1. X6p logi v6 tfnh chdy : Kh6ng chdY
2. Sin phAm teo ra khi bi ch-aY: Khdng
B: Cic t6c nhfrn giY chdY, n6 : khong
;. A; 

"rreiaap"Jlrliv 
gridrt hsp virir.uong din biQn ph6p chuqa ch6y, bign ph6p ket

hqp khdc: . *x r .

5.'Rtruong tiQn, trang phUc bno hQ cAn thi6t khi chira chdy: [t/fr chum ddu, quAn do

ch6ng thdm nw0c, ing , gdng tay cao su.

PHAN Vl: Bi6n phap x& li khi gap sr,r c6 trin d6

1. Khi trin d6, io ri o muc nh6: Cho axit trung hda r6i dung nucvc x6i rua sach mit bdng

noi trin chiiy hoa chAt.
z. fftiira^ 6a, ,O ii lan cr diQn r6ng: Ding c6t dit tao bo chin xung quanh khong OC troa

"f^1gi.f-1ay 
tan iEng, dung dqng cU'*,]" thu gom chua vao thi6t bi chua khAc ch& vii noi sdn

xu$t xu ly, sau OO Oung axit pha lodng ho{c phdn trung hda, phun nuoc ldm sAch ncri bi

tran chdy.

=
99

{G
ru(

Tt
r!
tt

T
g

?HI#il:H1EJ;r11f,lo,n khi sti, d$ns, rhao t6c v6i hoa chiit nsuy hi6m:

Phai c6 day d0 trang b! phdng h0 c6 nhAn.

Z. eii, pnap, didu"kiQn cAi ap dUng khi bio quin: Thi6t bi chua ddm b6o co d0 chic
.na", rai lie;"la nhua it",uy tint-, kt'tr'o,-Ic chlra phai co bo ngin, phucrng ti6n thu hOi khi c6

trin chdy roi vii. Khong O6 tin voi cac cn6t co tinh axit.
Khong dl-rqc chua vao loqi v6 lam bing nhom , kEm, niken, hqp kim c0a chfng.

PHAN Vltl: Ki6m so6t tiiip xtic va phuong ti'Sn bio hp cd nhin
1. Cdc bi6n ph6p han chti ti6p x(c cin thi6t : Thong gio, t0 hrlt hoic biQn phap giSm

n6ng dQ hcvi, khltrong khu vr,rc lam viQc.
Z. Ciic phwcrng tiQn bio h6 cd nhdn khi lim viQc
- Bao vQ mat: Dung klnh,. N/dt na, khAu trang
- 86o vQ thAn th6: NIqc qudn iio bdo h0 lao dQng

- Biio v€ tay: di gdng taY

;:ffiJH!1?el #3#iloT.,Trrwons hqp xy rv su c6: mqt nq phons dQc, quan ao

ch6ng thAm, gdng tay cao su, ilng, ho{c b0 qu5n 6o thum nguoi co du6ng kh[...
4. Ca; nign [fra[ ve slnf'r' fSmiera vQ sinh thAn the sau khi ti6p xuc vcvi hoa chAt. t6y

rua quAn iio nhi6m b6n

1



PHAN lX: D{c tinh hoa lf
Trang thai vEt lyi

Diem soi (oc): 1390
hlau sic: Kh6ng mau

Di6m nong chdy (oC): st e
h/r)i dic trung: Khong mii
Ap sudt hoa hoi (mm Hg) o nhiOt dp, ap suSt tieu chu6n: khong phn hpp
Ty trqng hoi (Khong kh[ = 1) & nhiQt dQ, 6p su6t ti6u chuAn: 2.1g/cm3

DQ hda tan trong nuoc : vd cing
DQ PH: >14
Kh6i luEng ri6ng (kgim3;: ts5o

PHAN X: Tinh 6n tlinh vi khi ning phin &ng
1. Tinh 6n d!nh. On dinh cao.
2" Kha ning phdn tlng:
- Phdn ung phAn huy vd sdn phAm cua phdn *ng phAn hOy: chua co thong tin
- Cdc phdn ung nguy hiem (dn mon, ch6y, n6, phdn ung v0i moi trucrng xung quanh): dn

e gAy chaymon kim loqi, phdn fng vcvi nhom, k6m, niken va hgp kim nhom tqo hydro co th
.T

no.

PnAlt xt: tin vii tfnh

1. Cic inh hu&ng min tfnh voi ngr.uli : Khdng duqc phtn loqi ld gAy ung thu theo
OSHA, ACGIH
2. Circ inh hu&ng dQc khdc : cho vi sinh vflt vd moi trudng

=\
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PHAN XII: Th6ng tin vA sinh th6i m6itrudng
1. tinh voi sinh

PHAN xlll: BiQn phdp vd quy dlnh vd ti6u h0y h6a chdt
1. Th6ng tin quy dlnh ti6u h0y : chua eo th6ng tin
2. X6p lqi nguy hi6m ctia cfrdt tnai: chura c6 th6ng tin
3. BiQn phep ti6u hriy: chua c6 th6ng tin
Trong qu6 irinh xrl li,iiry vdro visc s& IqJng hay nhi6m bAn cta sdn ph6m niry c6 ttrd thay O6i
phuong phdp quin lf chAt thAi.
4. Sin phAm cria qu6 trinh ti6u hriy, bi$n phip xrl li: Cdc mu6ivi nwdc khdng dQc hai

KGt qui Loaiti6p xtic Sinh vit thrlT6n thinh phin Loqi ngw&ng
Da, dulng ho h6pNaOFI

Lodi sinh
vat

Chu kf inh
hw&ng

Kiit quiT6n thirnh phin

C6c lodi NgayNAOH

2.TAc dQng trong moi truong
- h/rlc d0 phan h0y sinh hoc: Chua co th6ng tin.
- Chi s6 BOD va COD: chua co thdng tin
- Sdn phAm cOa qu6 trinh phAn h0y sinh hoc: chua c6 thong tin.
- It/[r,c dOc tinh cr]a sdn phAm phAn h0v sinh hec: chupa co thong tin



PHAN XIV: Quy dinh vd vfn chuy6n

PHAN XV: Thdng tin vG luat phdp
1. Tinh trqng khai b6o, ddng lai & cic qu6c gia khu vr,rc tr6n th6 gi6i : chua c6 th6ng
tin.
2. Phin loqi nguy hi6m theo quiic gia khai bio, dlng lqf : chr*a c6 th6ng tin

PHAN XVI: Th6ng tin kh6c
Ngay thang sua d6i, b6 sung gdn nh6t: 2811012022

Luu f nguo'i doc:
Nhu,ng thong tin trong phiOu an toan ho5 ch6t niry duEc bi6n soAn Qrfa tren c6c ki6n thuc
hqp lgva mcyi nh6t vO hoa ch6t nguy hiem va phdi clucvc sir dung OC thrfc hien ciic biQn

pliSp ngr5n ngua rui ro, tai nan.
Hod chAt nguy hi6m trong phieu ndy co th6 co nh0ng tinh chAt nguy hiSm khac tuy theo
hoan cdnh sfr dung va ti6p x0c.

7
)

J

,1t

T6n quy dlnh

Quy dlnh v6 v6n
chuyen hang
nguy hi6m cira
Vi0t Nam:
- 13/2003/NE-
CP
- 2912005/ND-
CP
- o2t2004lTT-
BCN

l^
Quy dtnn ve van
chuy6n hdng
nguy hi6m qu6c
te c[ra EU,
USA..,

S6
UN

182
3

T6n vQn
chuy6n'

dulng bi6n

Logi, nhom
hlng-nguy

hi6m

8

Quy
cich
dong
g6i

D6ng
bao

nhqra
PVC

Nhdn vQn
chuy6n

Kh0ng c6
thdng tin

Th6ng tin
b6 sung
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Sd chi thi nguy hi6m cua
th6ng tin.
cdc tO chuc x6p lo4i HMIS

AN Afl

.s. : chua c6

T
UMINUM CHLORIDEve uOt r

tir-r

tin sinI:

TNHH

- TOn thut'rng goi ctra chAt: PAC - Poly Aluminum Chloride
- TOn tlruong r-nai: Chlorohydrate Alr-rminium, Polyerluminum Hydroxychloride, Aluminium
Chloride Hydroxide
- Nhi cung cap hoflc nhdp khiu, dla chi:

coxc rY TNHH THU0NG MAI VA
N{OT TNU'ONG NUOC XANH H.T.D

Trg sri': I I B/ 13. Duting L0 [{6ng Phong. Kp.
D6ng Th)nh, P. Tdn D6ng HiQp, Tp. Di An,

Tinh Binh Ducrng

Di0n thoai:O2743115824 trax:0274
311582s

Kho/xuong: KCN TAn D0ng Hi€p B, DT An,
Ilinh Duong

Dia chl li0n hQ trong trndng hgp khtn c0p

c0uc rY TNHH THUoNG M4l vA nn0r
TRTICTNG NLT'OC XANH H.T.I)

Trg sd:118i 13. Eud'ng LC H6ng Phorrg. Kp. Ddng
Thinh, P. T0n Ddng Hifp, Tp. Di An, Tinh BinhDuong

Ei6ntiroai:02743775824 Fax: 02743175825
Kho/xuong: KCN Tin DOng Hi€p R, Di An, Binh

f)uirng
Hotline: Mr Ttrng 0906669822

- Muc dich su dung: ChAt tro ling, keo tu
A,

trong xu ly cip nu6'c, nu6'c thdi, nudc nuOr

trdng thuy hai san (dac biOt nu6i t6m, cd),
dirng trong nginh dOt nhu6m, nginh gi6y.

nh phf,n nguy hi6m
COng thuc h6a hqc HIm lucrng (% kh6i

luong)
TOn thinh ph6n nguy hiOm 56 C]AS

TNI

vA

NI

IA12(OH),,Clo_n1,, 30 a/oA12A3PAC 1321-41-9

3. C6c dudng ti6p xric vi triQu chrlng
- Eud'ng mit: C6 thd gAy kich ring mdn do visung.
- Duo'ng tho': kfch thich niOmmac
- Dud'ng da: c6 th6 giy kfch ri'ng, vi0mda.

th6ngtin

cjii c6 th6 gAy vi6m
vimlt,sudun-rdAydu

COchuaMuc1 Io4i
b6oCinh,,

da.

h5a:ti0u
sira: cti th6ng

Dqc d6i vo-r

Kich YA dadiivDuo'ng t?ng mi0ng
ttn.ti0t ChuaDuong

d0iBOi4. vfi mqr
srr cri.m khi tai

III: d?ng nguy

sinh vh c6c hi0u irng ldu dii.
IV

n4n tiiSpxdc theo tlulng
ftat ky m[t vcri nu&c trong

g. tim ddn sg chim s5c cta b{c sT ngay lflptirc.

mnt (bi v6ng, dty vio mat)1. Truimg hgp tai
- Nguy lfp trlc rua
- N0u m[t v0n cdn

15 phrit. Gifr'cho mit mo'khiru'a.
bi kfch un

2. Trulng hgp tai n4n ti6p xdc tr6n da (bi d6y vio da)

1

xric vdi da k6oldm hong mit,



Cdi bo qudn d.o". giny b! 6 nhi6rn- Ngay lAp tu'c rua da b[ng xh phdng ho{c chit tAy rrra nhe vi
nu6c rrong ft nhat l5 phft, cho dOn khi khdng cdn hria chit dinh trOn da.

OOI vO{ trc vi thinh ni8n ti6p xric vtli da, trdnh O6 Aay h6a chAt sang nhfrug vt)ng da khdc. Drra.: : '
ddn ctr quan y t0 n€u da bi.kich ung.
3" Trulng hqp tai nan ti0p xfic theo ilulng hd hffp (hft pheii h6a ch6t dang bui)
- Dua nqn nhin ra noi thoringkhi
- H0 h6p nhin tao n€u nan nh6.n ngung thcr vh nhanh ch6ng ilua d6n bOnh viOn gAnnh6t.

5. Trudrrg hqp tai n4n theo du'dng ti6u hda ([tr, udng, nu0t nhAm h6a chAt)

Ndu nudt phiii, kh6ng gay 6i mua tru khi c6 hu6ng d5n cira nhdn viOn y. t6. sti'c,rua mi0ng,
Kh6ng bao gid cho b6t cir thir gi vlo miOng nan nhdn bAt tinh. Ndi long quAn 5o, cd 5o, ci vat,

thdt lung ho4c diy thdt lung. Dua n4n nh0n d6n bQnh.viQn ngay lpptuc
4. Luu f d6i vrii bdc si di6u tri (n€u c6) : chua c6 thdng tin

1. XOp lo4i vO tinh chSy: sdn phirn kh6ng ch6yn6
2. Srin phAm t4o ra khi bi chdy: hydro clorua, nhdrnoxyt.
3. C6c t6c nhin giy ch6y, n6 : Kh6ng phtrhqp.
4. Cdc cfr6t afp chdy thich hgp vh hurimg d6n bi$n phdp chta ch6y, cr{c bi$n phdp chfi'a
ch6y k6t ho.'p kh6c: phun nuo'c. suorlg mil ho[c bgt thudng xuy0n phir hgp v6'i vit li0u xr-rng

quanh
5. Phuong tiQn, trang phqc bno hQ cf,n thi6t khi chfi'a ch6y: Cilu hoa phdi mang thi6t bi b6o

h6 vi dr.rng cu th<v kh6pkin.
6. Cdc luu y tlac bigt v€ chdy, n6 (n6u cti): chua c5 thOngtin.

rb ri
1. Khi trhn tI6,. rb ri ri mricnh6
Ngin chin ngu6n phdt sinh trin d6, rb ri. Thu gom phffn bi d6 ra, dua v6 noi s6n xuit d0 xu ly.
Dilng nu6c v6i hodc soda trung hda chd h6a chAt cdn 14i. Lim sach ch6 rd ri bang cdch dtng
nu6'c x6i nra.
2. Khi trin d6, rb ri kin O diQnrQng
Trang bi dey dir bao h6 lao dQng khi vio khu vuc xu 11i. Ngin chln rd ri ndu khdng nguy hi0m. 

.

Dio viy, cO lip vd th6ng gi6 khu vgc bi trln d6. Dtng dung cu mdc, thu gom h6a chdt vio thi8t
bi chila khfc dua vd noi sin xu6t d6 xu'lf. Dnng ntrdc v6i ho{c socla trung hda tugng h5a chAt

cdn s6t lai, sau d6 phun nu6'c rila sach ncri bi trhn ch6y.

l. tsi6n pl]6p, tlidu ki6n cin dp dgng khi.srl dqng, thao tdc vrit hr6a chAt nguy hi6m
- Trdnh ti0p xric truc tiep v5'i da vi mdt, tiep xtic phii c6 trang bi brio v0 cii nhdn ( kinh che rn5t.

lchAu trang loc bui hoir chAt, gdng tay, quin /m biio hQ, giiy, ung...).
- TuAn thir theo quy trinh lliy mAu. Th6ng gi6, hr"-rt bui khi thao t6c vdi h6ach6t.

- Trfnh xa chit xung khfc: kim loai. chit hftu co, nitrate, chlorate vi carbide.

2. RiQn ph6p, tli6u kiQn cin rip dUTg khi b6o quiin
- Bao bi phai b€n, kin khi. Kh6ng d6 chung v6i cdc chdt xung kh[c. Khdng dO lAn v6i thuc phim
vh cdc d6 d[ng 5n u6ng.
- Vat 1i0u phil ho-p: nhr"ra. thiry tinh, th6p phucomposit.
- Noi linr chira phai tho6ng miit , kh6 rdo, c6 dAu hi0u canh biio hoir chAt nguyhiCrn"

PHAN VIII: Kiilm sodt ti6p xfic vh phuang ti$n bfro h0 c,6 nhin
i. Ce" bi$n phr{p h4n ch6 ti6p xfrc cffn thi6t
- Fhi vio kho phai lim th6ng th6ang kho, tiOp xric phai c6 trang bi bno vd cd nhAn, kh6ngln
u6ng hiit thu6c khi lamviOc.
- Trang bi beio v€ cd nhdn, phuorrg ti€n lim vi$c pheii duoc lhrn sach tr-uo'c vi sau khi su dgng
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PHAN V: Bi0n ph6p chfra chdy



,i 2. Cic phuong ti6n bao.hQ c5 nh6n khi lim viQc
- Bao v0 mdt: kinh chemdt.
- Bao v0 duclng tho: kh6u trang loc bui hod ch6t, mit na loc bui hodch6t.
- Bao vc thin the: quin iio baoho.
- Bao vO tay: g[ng cao su, nhua khdng th6mnu6c
- Bao vO chfln: giiy, ung khdng th6mnutvc.
3. Phu'ong tiQn brio hQ trong trulng hgp xri'lf sg cd
- Ptrunng tiQn bio hd cilnh6n
-'Thdng gio cu6'ng buc
4. Chc biQn ph6p vQ sinh (tim, khir d6c...)
PHAN IX: D{c tinh hda lf
Trang thiii r,flt ly: dang bQt min Di0m sOi ( : chu:a x6c

Miu sdc : vhng nAu hodc ving chanh n6ng : chua xdc

Miri d[c trung: kh6ng mii Ei0m khOn

Ap suit h6a hoi (mm Hg) o'nhi6t d6, iip suit
ti6u chudn: chua c5 th6ng tin

Nhi6t d0 tu chfy 1oC): kh6ng phi hcrp

Ty trong. hoi (Kh6ng khf = I ) o nhiQt dQ, iip sudt

ti6u chuAn: chua c6 th6ng tin
Gi6i hpn n6ng dQ chdy, nd tr6n (% hdn hop
v6i kh6ng khf): khong phD hop

Ed ht)a tan trong nu6c: xdp xi 10c/"
Gidvi han n6ng <lQ chdy, n6 du6'i (% hon ho-p

v6'i kh6ng khi): kh6ng phir ho-p

Do pH: 3-4 (ciung dich 1\Vr.20"C'. Ty 19 hod hoi: chua cd thdng tin
I 2.48

X: Tinh dinh vi khfl
1. Tinh
On dinh o nhiqt d6 r,i 6p suit binh thudng
2. Khn ning phinfng
- Vat hQu kh6ng tlrong thich: cdc chAt nlang tinh kiOm nhu NaOH, javel, ... Khi phtn ulg v6'i

cac chit mang tfnh ki6m hay hda tan vdo nu6c dOu toa nhiQtl6n.

- An nrdn kirn'loqri nhu: nikel, c16ng,nh6m.
- Phan ung xa

XI: tin tinh
TGn thinh phffn Lo4i ngutrng K0t qui Dulng ti6p xric Sinh vf,t thfr

PAC LC, LD 210 mg/kg Da, h6 hAp Chu6t, tho

L. Cf,c frnh hu#ng mfrn tfnh vdri nguli (Ung thu, dQc sinh s6n, gen...): chua c6th6ng
tin
2. C6c ilnh. khdc; chua c6

XII: Thdng tin sinh thfi m6i
1..DQc tfnh vcri sinhv$t:
T6n thtrryng cdc sinh v6t trong h0 sinh thdi khi t6c c1Qng v6'i m6t luo-ng l6n h6a chAt niy,
2. T6c tlQng trong m6itrud'ng:
MQt lugng l6n,cl-rit thii ram6i truong c6 th6.giy ra su acid
l[ng n8n c6 th6 giy ra su ldng dgng cdc the r[n trolghr].

h6a circ ddng chay; li m6t ch6t trg

PHAN XIII: BiQn ph6p@li6actr6t
1. Thdng tin quy tlinh tiOu hriy: chua c6 th0ngtin
2. X6p loSi nguy hi6m cta ch6t thii : Kh0ng nim tron-{ chft thrii nguyhpi
3. Bi6n phrip ti6u hiiy: kh6ng duoc: thai truc tiOp ra m0itrutrng.
4. Sin phflm cria qu6 trinh ti0u hfry, biQn phdp xrllf: chua c6 thdngtin
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XfV:

T0n quy ilinh S6
UN

TGn vfln
chuy6n
iluimgb

.i
Ien

Lo4i, nh6m
hilng nguy

hi0m

Quy
c6ch

il6ng gdi

Nhin
v4n

chuy6n

Th6ng tin b6
sung

Quy dlnh v0 vAn

chuy0n hang nguy
hi0m cua Vi0t Nam:
-13/2003/ND-CP
-29/2A05iND-CP

3264
Poly

Aluminurn
Chloride

8 ilI Kh0ng qui
ilinh

PHAN XY: Thdng tin vG lu$t ph6p

chua c-6

1. finh
2. Phf,n

tr?ng illng (r cac q gia khu vqc tr6n
theo khai

girfi: Chua c6 th6ngtin

XVI: tin khdc
05101/2019

Ngiy thiuig sira d6i. bo sung gr 30t1y2022
.fOn t6 chirc, cf nhin soan thAo: C6ng ty TNHH Thrrong Mai Vi\ MOi Trtrd'ng Nu6'c Xanh HTD
Luu y ngud'i doc:
Nhtng th6ng tin trong.phieu an toin ho6 ch6t niy ducyc bi6n soan clua tr6n ciic ki0n thuc hop l0
vi moi nhAt vO ho6 chAt nguy hi€m vi phai dugc sir dgng dii thuc hi6n cdc bi0n ph6p ng[n ngirn
rti ro, tai nan.

['Iod chAt nguy hiOm trong phi€u niy c6 th6 c6 nhiing tinh ch6t nguy hi0m khirc tuj, theo hoiin
canh su durng vi ti6p xric.
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PHrEU AN ToAN HOA csAr73915-

cua cic to chuc xcp loai lneu

THI]ONG MA

'q)S6 danh khdc

I
ANION

DOANH N
- TCn

I:
Anion

NG TIN
cta

- TOn Anionic

cONG TY TI{HH THU'oNG N,IAI vA N,IOr
TRU'ONG NUOC XANH H.T.D

llB/13, D.LO HOng Phong, Kp.D6ng Thlnh,
P.TAn DOng Hi6p, Tp.Di An, Binh Duong

Dien tlroai: 4274 3715824 Fax0274 3775825
Webside: nuocxanhhtd.com
MaiI: infb @nuocxanhhtd.com

- Nhi nhip thCrng tin 1i0n h€ :

- Mpc d(ch su dung: C6 r,i'ng dung trong
nginh cOng nghi6p, xu ly nu6c...

Dia cti li6n hQ trong trudng hqp kh6n cip
c0xc TY TNHH THU'ONG MAI VA N OT

TRU,ONG I{U'U'C XAI{H H.T.t)
118/13, D.Le H6ng Phong, Kp.DOng Thinir, P.T'in

D6ng Hi0p, Tp.DT An, Binh Duo-ng
Di0n tlroai:0274 3715821 Fax:0214 3175825

Webside: nuocxanhhtd.corn
Mail : infb @ nuocxanhlitd.com

II: D G NGUY TNH

VAI

NU

2. Nlric x6p logi ngur hi6m:
Cii thQtao thinh h6n hop bqi dd chdy.
C6 the kich irng mit do rnli mdn cu- hoc.
C6 th€ kich ilng da do mii mdn co hoc.
Giiy kich thich cluo'ng.h6 hAp khi hit phai.
2. Canh tr6o nguy hi6m :

- POi vOi su'c khoe:

+ Gty hai cho ila vi rnit. NCu bibin vio mdt sE tirn tdn thuong mO mdt.

+ N6u hit phai quti nhii:u c6 th6 d5n d6n kich thich ming nhdy cua mlli vi cd hong

+ I)fnh vio cla c6 thi gAy kich ung. ngr?a.

1. Nhin hi6u GHS:

NGUYIII: TIN
+ |,Tu6t non mua.ra bu6nc6 th€

TOn thhnh phAn nguy hi€m 56 CAS C6ng thilc h6a hoc Hdrn lrrgng
(%, khdi luq'ng)

Kh0ng ch[r'a thinh phdn nguy
hi6m

9003-05-rl (cI{2cHC'ONH:),,

C6 the kich ung nhc khi tiep xuc truc ti6p. Rira n-uay r-oi nhidu nuoc 6p suit thAp it nhit trong 10 phtit

KHI G TAI
1. Truimg hgp tai nqn xfic theo iluimg

IV SO

Trang 1 4



2. Tru"b'ng hqp tai nan ti6p xric tr6n da:
Rira k! bing xh phdng vi nuo'c sach.

CAn duo-c chiim s6c y t6 n6u tinh trang kich thich vAn cbn t6n tai hoSc phrit tri6n,
3. Tru'ring ho.p tai n3n ti6p xric theo tlu'drrg h6 hfp:
Di chuy0n c16n ncri tho;ing khf. Chdm s6c y t6 n6u k(ch thich nrfri, hong holc ph6i.
4. Trudng hgp tai n4n theo tlubng tiOu h6a:
KHONG giy 6i nua. Cin chiirn s<ic y ti5 ngay lqp tric
5" HiQu ring vflt lf:
Cdc: ddm mf,y bui cl5 chdy c6 thO duoc hinh thirnh khi ti6p xfc vdi khdng khi. Trirnh xa ciic ngudn giy
chiry.

RAt trorr khi uor.
6. Luu f O6i voi b6c si tli6u tri (n6u c6): Chua c6 theing tin

l.Phuo'ng tiQn chfr'a ch6y phtr hop:
Bot, b6t kh6 hodc carbon dioxide. Trdnh nu6'c ndu c6 the vi sdn ph0m bi trcrn khi urx..
2.Thi6t bi b:io v9:
D0 bdo hQ hod ctr6t vh binh dudng khi.
3.Cdc nriri ngul'hiirn dfic bift:
Rr"ri cti tne n ch6t n6 neu tr6n l5n voi kh6ng khf khi c6 ngu6n ddnh lira. Trtinh nhttng tr:ud'ng ho-p niy.
pHAN vr: BrE-'.N pHAp xrl lf KHr cAp sU co rRAN Eo, RO Ri
1. Trang bi bno hd c6 nhin:
Triinh bui vi trrinh ti6p xfc vcri da vi mit.
Su dung mit na chdng bui khi su dung san phdnr.

2. Khi trin d6, db n :

Xu li qu6t kh6 , thu gom vio thirng chira.

Tron truot khi ti0p xr.ic r,6'i nu6c, ngdn chdn kh6ng d6 hOa chAt chay truc ti6p vi\o h€ th6ng c6ng r[nh,
mach nudc rrgim hoic c6c khu r,ttc cim.

2. Bi$n phip, tlidu kiQn cfin 6p dgng khi Fno quf,n
- Bio qufrn ntri khd 16o, thodng mdt, tr6nh 6m uo't.
- Oe tianfr sU suy gi6m sin phAm vh 5n mbn thiiit bi, khdng sir dpng thiiit bi ho{c thing chr?a bing sit,
dOng ho{c nh6m.
- Y$t 1i0u lb hfit 6m vi ldrdng n0n tiOp xric v6'i d0 Arn d6 duy tri tinh tohn ven cta sin phdm.
- NhiQt d0 bio qu6n: Bio qutn 6 <32 " C 90 " F

VA BAO UAN

da,
6p dgng khi sri d$ng, thao tdc vrfi h5a
th0 vdi bsi.hit

PHAN YII: STI
nguy

T C PHUONG HYIII:

2. Circ phy'ong tiQn hrio hQ c6 nhin khi lim vi$c
- Chon quar-r 6o bao hO th(ch hop o' no'i llm viOc, tiry theo n6ng d0 vn sd luong chdt nguy hai. D6 bOn cira

quAn 6o bao h0AOivOi h6a ch6t phii cluoc xiic dinh chic chfn boi nhi cung cip.
- Rtio v0 mit: c6n thi6t
- Bao v0 hd hAp: cAn thi6t.
3. Phuong ti$n brio hQ trong tru'drrg hgp xti'ly sV'co
- Bdo v€ co quan hO hip: Triinh tao ra vi hit phai bui. N€u c6 bui, phai mallg mit na tho'ch6ng bpi.

Bao v9
16 toBao chdn b0n ch6thda briokfnh VA chin all m6rve holc h6 rn6t

aoB vav9 gidv phirddp

dinhao chAt.h6athaC6c4. sinh khu

XIIC sodt k! thuAt thufurg kh6ng thgc hiQnl. Cic biQn phdp h4n
i,0 sinh tOt.
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va llu(yc.hut ruul VA xa

C H L
Tru6c lihi

IX:
Di0m s6i: kh6ng dp clungTrang thrii vit llf: H4t tinh th6 trin-e

Mhu sf,c: triing cI€n ving nhat
Di6m n5ng chay : kh6ng cri

Nltridac trung: kh6ng mii Nhi€t dQ phdn hty (uC): c,hrra c6 thOng tin

Nhi€t cIQ tu chr{y (uC): chua cti tl'rirng tinAp suit h6a hoi (mrn Hg) o'nhi6t dQ, irp suAt ti6tr
chn0n: khdng rip dung

Ty trong hoi (Kh6ng khi = 1) o nhi6t dQ: kh6ng irp

dung
Gi6'i hqn n6ng dQ chdy, nd trln lc/o h6n ho.p voi
kh6ng khfl: chira c5 th6ng tin
Gi6'i h4n n6ng dQ chiy, nd dvoi (7c h6n hqp vdi
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Thuyết minh kỹ thuật: “Hệ thống xử lý khí thải, công suất thiết kế Q = 13.000 – 15.000 m3/h” 

1 Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Thông tin dự án: 

- Tên chủ đầu tư dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI BÌNH KIÊN GIANG 

- Địa chỉ trụ sở: Lô H1, đường số 2, khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, 

huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.  

- Tên dự án: Hệ thống xử lý khí thải, công suất thiết kế Q = 13.000 – 15.000m3/h 

- Địa điểm thực hiện: Lô H1, đường số 2, khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh 

Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

- Công suất xử lý: 13.000 – 15.000m3/h  

2. Sự cần thiết của dự án: 

Trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Nhiều văn bản của Chính phủ, của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và một số cơ quan chức năng khác là các cơ sở pháp lý đòi 

hỏi các chủ đầu tư dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự 

án đầu tư của mình. Thông qua các báo cáo này, chỉ có những dự án đảm bảo được 

các tiêu chuẩn về mặt môi trường của TCVN thì mới được cấp phép đầu tư. 

Xuất phát từ các vấn đề này, Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được lập là 

cơ sở để các cơ quan chức năng khác xem xét phê duyệt về khía cạnh môi trường của 

dự án. 

3. Mục tiêu xây dựng công trình 

Xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ sản xuất sản phẩm nhựa, với mục 

tiêu chính xử lý khí thải đạt Quy chuẩn Quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận khí thải 

(QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B) 

1 Bụi tổng mg/Nm³ 5,5 – 9,0 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm³ 1000 

3 HCl mg/Nm³ 50 

4 H2S mg/Nm³ 7,5 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận khí thải 

(QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B) 

5 SO2 mg/Nm³ 500 

6 NOx mg/Nm³ 850 

7 H2SO4 mg/Nm³ 50 

8 HNO3 mg/Nm³ 500 

9 Tuluen mg/Nm³ 750 

Chất lượng không khí xả thải sau xử lý: khí thải sau khi được xử lý phải đạt 

quy chuẩn xả thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 
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CHƯƠNG 2. NHIỆM VỤ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ 

1. Nhiệm vụ thiết kế  

Thiết kế hệ thống xử lý khí thải  phát sinh từ quá trình sản xuất với mục tiêu 

chính xử lý khí thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ. 

2. Cơ sở thiết kế 

Quá trình sản xuất dày và dép, có thể gây ra khí thải trong quá trình sản xuất. 

Các hoạt động trong quá trình sản xuất này có thể bao gồm: 

Bụi phát sinh: 

Bụi vải: Do quá trình cắt laser làm cháy sợi vải, tạo ra các hạt bụi nhỏ. 

Tro và bụi carbon: Khi tia laser đốt cháy bề mặt vải, một phần sợi tổng hợp hoặc 

tự nhiên có thể cháy không hoàn toàn, sinh ra tro và hạt carbon. 

Mùi phát sinh: 

Mùi cháy: Vải khi bị đốt sẽ sinh ra mùi khét, đặc biệt rõ ràng nếu vải có thành 

phần tổng hợp như nylon, polyester hoặc spandex. 

Hóa chất trong vải: Nếu vải đã qua xử lý hóa chất (nhuộm màu, chống nhăn, 

hoặc chống thấm), quá trình đốt bằng laser có thể giải phóng các khí độc hại hoặc 

tạo ra mùi hóa chất. 

Khí độc hại: 

Khí CO và CO₂: Sinh ra từ quá trình cháy không hoàn toàn. 

Khí VOCs (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi): Nếu vải các thành phần nhựa tổng 

hợp, chúng có thể phân hủy và tạo ra khí VOCs gây hại cho sức khỏe. 

Nhà máy hiện hữu đang sử dụng máy cắt laser CMA1610 sử dụng công nghệ 

cắt bằng khí CO2 với thành phần khí CO2 5% + N2 55% + He 40% cho công đoạn 

sản xuất các linh kiện bằng vải cho các sản xuất với công suất 12.000.000 đôi/năm, 

tương đương phải sử dụng 15.600 kg/tháng vải thô. 

Công đoạn cắt laser được thực hiện trên nguyên liệu là vải tấm, vì vậy khi thực 

hiện công đoạn cắt laser bằng máy gia công sẽ phát sinh bụi vải thừa. Theo ước tính 

của nhà máy lượng bụi vải phát sinh từ công đoạn này chiến 0,01% của nguyên liệu 

sản xuất đầu vào. Vậy lượng bụi vải phát sinh là: 
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0.05% x (15.6 x 12) = 0.0936(𝑡ấ𝑛/𝑛ă𝑚) = 0.256 (𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦) 

Tải lượng ô nhiễm ước tính:  

𝐶(𝑚𝑔/𝑚3) = 𝑇ả𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 ô 𝑛ℎ𝑖ễ𝑚 (𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦)𝑥 106/8/𝑉 

V: là thể tích bị tác động từ hoạt động của khu vực xử lý Laser: V = S x H 

(m3); 

S là diện tích chịu tác động từ hoạt động của khu vực xử lý Laser (S = 60m2); 

H là chiều cao chịu tác động là chiều cao ảnh hưởng đến hô hấp tối đa người 

lao động là 1,5m. 

Thay số vào ta được nồng độ khí thải: C = 355,56 mg/m3 . 

Theo QCVN 03:2019/BYT thì nồng độ bụi (không chứa Silic) cho phép là 8 

mg/m3 trong 8 giờ và QCVN 19:2009/BTNMT quy định cho phép 200 mg/Nm3. 

Vậy nồng độ bụi mạt gỗ phát sinh từ công đoạn trên nằm ngoài giới hạn tiêu chuẩn 

cho phép. Do nhà máy đã bố trí hệ thống thu gom và xử lý khí thải tại nguồn. Bên 

cạnh đó hoạt động Laser được thực hiện trong máy kín nên bụi phát sinh trong các 

quá trình được giữ lại và thu gom triệt để. 

Tính toán lưu lượng hút:  

Lưu lượng gió và áp suất qua một ống hút D150:  

Chọn vận tốc của hỗn hợp khí là v = 18 m/s (Theo Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm 

không khí, GS.TS. Trần Ngọc Chấn). 

𝑄1 = 𝑉 × 𝐴 = 18 ×
𝜋𝑑2

4
× 3600 = 18 ×

3.14 × (0.15)2

4
× 3600 = 1145 𝑚3/ℎ 

𝑄2 = 𝑉 × 𝐴 = 18 ×
3.14 × (0.15)2

4
× 3600 × 6 = 6878 𝑚3/ℎ 

𝑄3 = 𝑉 × 𝐴 = 18 ×
3.14 × (0.5)2

4
× 3600 × 6 = 12723 𝑚3/ℎ 

Năng suất của hệ thống với sự kể đến sự tăng không khí hút vào 10% 

𝑄 = 12.723 × 1.1 = 13995 𝑚3/ℎ  

Tổn thất áp lực trong ống và co 

𝑃𝑎 = 𝑛1 × 𝑝1 + 𝑛2 × 𝑝2 + 𝑛3 × 𝑝3 + 𝑛4 × 𝑝4 + 𝑛5 × 𝑝5 
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𝑃𝑎 = 6 × 42.14 + 5 × 30.31 × 6 + 4 × 10,57 + 3 × 7.85 + 16 × 6.94

= 1339𝑃𝑎 

=> Vậy ta chọn Quạt có công suất Q  = 13000 – 15000m3/h với áp suất P = 

1500 Pa 

Trong đó: 

𝑝1: Áp lực qua co D150, 𝑝2: Áp lực qua cút 90o, 𝑝3: Áp lực trong ống D350, 

𝑝4: Áp lực qua ống D450, 𝑝5: Áp lực qua ống D500. 

Tính toán lớp than hoạt tính:  

Chọn vận tốc của hỗn hợp khí theo tiết diện ngang của tháp là v = 1,5 m/s (Theo 

Giáo trình Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, 2012). 

𝑄 = 𝑣 × 𝑆 × 𝑛 = 1.5 × 𝑆 × 3 => 𝑆 =
𝑄

𝑣
=

3.89

3 × 1.5
= 0.84𝑚2  

Chọn thùng than có kích thước: D x R = 1.0 x 1.0m 

- Tấm than hoạt tính xốp Carbon 

- Xử lý sản phẩm qua bọt polyurethane – bọt xốp với thành phần carbon của là 

35% -55% 

- Độ dày:  5mm 

- Tốc độ dòng khí: 1.0 m/s 

- Tỷ lệ hấp phụ Benzen: 20 - 28% 

- Thành phần Cacbon: 30 - 35% 

- Tỷ lệ hấp phụ Tetraclorua carbon ≥35% 

- Nhiệt độ hoạt động :-20 - 130⁰C 

- Độ xốp: 30, 40 ppi…. 

Diện tích than hoạt tính bố trí sử dụng: 

𝑆𝑡ℎ𝑎𝑛 = 3 (khây) x 2 lớp x 1000 (mm) x 600 (mm) = 3.600.000 (mm2) 

Số lượng than hoạt tính sử dụng: 

𝑆𝑡ℎ𝑎𝑛 =
3.600.000 𝑚𝑚2

1.000.000 𝑚𝑚2
= 3.6 𝑚2 

Khối lượng than hoạt tính cấp ban đầu: 

𝑀 = Sthan 𝑥 𝑃𝑡ℎ𝑎𝑛 = 3.6 𝑥 90 (𝑔𝑟𝑎𝑚) = 270𝑔 = 0.27𝑘𝑔 
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Trong đó:  

+ 𝑆𝑡ℎ𝑎𝑛: Diện tích than hoạt tính được bố trí trong thùng than hấp phụ (𝑚𝑚2) 

+ 𝑃𝑡ℎ𝑎𝑛: Khối lượng 1m2 tấm than hoạt tính (g) 

+ 𝑀𝑡ℎ𝑎𝑛: Khối lượng tấm than hoạt tính thay mới định kỳ (kg) 

Tính toán lượng nước sạch sử dụng hấp thụ: 

𝑽𝟏 = 1.95 × 1.5 × 0.5𝑚 = 1.462𝑚3  (𝑚ỗ𝑖 𝑡ℎá𝑛𝑔) 

Lượng nước cấp bổ sung hằng ngày do thất thoát và bay hơi:  

𝑉2 = 20 𝑙í𝑡 

Thể tích tổng cần cung cấp là: 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 = 1.901 + 0.02 = 1.482 𝑚3 

Quy trình xử lý các khí thải này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại khí thải 

và mức độ ô nhiễm. Một số phương pháp xử lý thường xử lý khí thải từ quá trình 

cắt laser, thường được sử dụng nhất là: các bộ lọc và thiết bị xử lý khí thải như 

scrubber, catalytic converter, và thermal oxidizer. 

Tuy nhiên hệ thống xử lý thấp thụ kết hợp than hoạt tính (scrubber), được sử 

dụng để xử lý khí thải tại Công ty Cổ Phần Thái Bình Kiên Giang. 

Mục tiêu hướng đến của công nghệ xử lý là khí thải sau khi xử lý đưa ra môi 

trường cần đảm bảo đạt được các quy chuẩn xả thải theo quy định về môi trường 

của nhà nước hiện hành. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ mới 

được xả ra nguồn tiếp nhận. 

Công nghệ xử lý khí thải được xác định dựa vào các yếu tố sau: 

- Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm và tính chất nguồn thải; 

- Hiệu quả xử lý cao, nồng độ chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn 

hiện hành; 

- Dễ vận hành, không đòi hỏi nhân viên trình độ cao; 

- Chi phí đầu tư công nghệ, chi phí vận hành; 

- Đặc điểm khí hậu và địa hình cũng như nguồn vốn diện tích dành cho việc xây 

dựng trạm xử lý khí thải. 
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CHƯƠNG 3: THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

1. Sơ đồ công nghệ  

KHÍ THẢI BỤI VÀ MÙI

THU GOM TỪ 06 MÁY LASER

CÔNG SUẤT Q= 13000 m3/giờ 

KHÍ THẢI ĐẦU RA ĐẠT QCVN 

19/2009/ BTNMT, CỘT B

CHÚ THÍCH

Đường nước thải

Đường hóa chất

Đường khí thải

VENTURI LỌC BỤI

CHỤP HÚT 

TẠI MÁY LASER
ỐNG KHÍ CHÍNH

Quạt hút 

P = 15kW/20HP

THÙNG THAN HẤP PHỤ

NGĂN CHỨA 

NƯỚC

BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC

 

Hình 1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý khí thải 

2. Mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống  

 Chụp hút bụi  

Khí thải bụi và mùi thường phát sinh trong quá trình cắt laser nhựa (mica), được 

thu về hệ thống xử lý thông qua ống gió mềm D150 và chụp hút được kết nối tại máy 

laser, hút đưa về hệ thống xử lý khí thải. 

 Bồn lọc bụi venturi và hấp thụ H2O 

Khí thải đưa vào tháp hấp thụ từ phía trên của tháp thông qua quạt thổi khí, 

nước được phun vào từ trên xuống dưới của tháp và đổ đều lên các bề mặt của các 

bộ lọc, bụi giữ lại trong nước và các chất ô nhiễm được hấp thụ vào nước. 
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Hấp thụ bằng dung dịch H2O có thể được sử dụng để xử lý các chất vô cơ bằng 

cách tạo ra các phản ứng hóa học giữa H2O và các hợp chất vô cơ. 

Các hạt bụi nhỏ được gom giữ lại trong nước bằng cách phun tán xạ 360 độ. Để 

xử lý nồng độ bụi tổng một cách triệt để. 

Khí và nước được tiếp xúc và xảy ra quá trình truyền khối của chất, các chất ô 

nhiễm CO2, NOX, VOCS, SO2 trong khí thải sẽ hấp thụ vào nước thông qua bề mặt 

vật liệu lọc. Các bộ lọc được làm bằng vật liệu gốm sứ hoặc nhựa. 

 

Phản ứng hóa học sử dụng hấp thụ H2O để xử lý hợp chất vô cơ diễn ra:  

+ Hấp thụ CO: 

CO(khí) + H2O(nước)  CO2 (dung dịch) 

+ Hấp thụ NOx: 

NO(khí) + H2O(nước)  HNO2 (dung dịch) 

NO2(khí) + H2O(nước)  HNO3 (dung dịch) 

+ Hấp thụ SOx:  

SO2(khí) + H2O(nước)  H2SO3 (dung dịch) 

SO3(khí) + H2O(nước)  H2SO4 (dung dịch) 

Nước hấp thụ dung môi chảy xuống đáy tháp và được chuyển đến các thu gom 

và hút định kỳ để xử lý. 

 Thùng than hấp phụ 
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Khí thải chứa mùi đốt cháy nhựa được đưa vào tháp hấp phụ vật liệu tấm carbon 

thông qua quạt hút, trong thùng hấp phụ, tấm lọc than hoạt tính được sắp xếp thành 

các lớp để tăng diện tích tiếp xúc giữa khí thải và vật liệu hấp phụ. Khí thải tiếp xúc 

với than hoạt tính, mùi trong khí thải sẽ được hấp phụ vào bề mặt của than hoạt tính. 

Quá trình hấp phụ sẽ tiếp diễn cho đến khi than hoạt tính đầy hơi dung môi và không 

còn khả năng hấp phụ nữa. Không khí được xả ra từ thùng hấp thụ sẽ được di chuyển 

sang tháp hấp thụ xử lý giai đoạn tiếp theo. 

 Ống khói  

Khí thải đã được xử lý thoát ra khỏi tháp từ ống khói phía trên của tháp và thải 

ra môi trường. 

Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi 

trường theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B). 

 

 

  

BẢNG VẬT TƯ TIÊU HAO TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 

STT Tên Đơn vị Số lượng 

1 Than hoạt tính cấp chạy lần đầu Kg 0,27kg 

2 Than hoạt tính (thay 06 tháng một lần) Kg/lần 0,27kg 

3 Nước sạch để thay nước định kỳ tháp hấp thụ m³/tháng 1.482 m3 

4 Nước sạch để bổ sung tháp hấp thụ (do bay hơi) Lít/ngày 20 
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3. Danh mục máy móc thiết bị cho hệ thống  

STT HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1 

QUẠT HÚT MÙI SỐ LƯỢNG: 01 Cái 

 

Quạt li tâm 20HP – 15kW 

Motor xuất xứ: HengSu - Công nghệ Đức 

Lưu lượng Q = 13.000-15.000 m³/h,4P, 

380V, 3Pha, 

Áp suất 1500 Pa 

Motor mới 100%. 

Vòng quay: 1450 v/p 

2 

BỒN CHỨA NƯỚC VÀ VENTURI SỐ LƯỢNG: 01 Cái 

 

Tháp xử lý khí thải D x R= 1950 x 1500 

x 1500 (mm) 

Đế thùng thép Inox Sus 304 x 1.2mm, 

thân thùng và ống thoát khí Inox Sus 304. 

Bơm nước rửa khí 1 hp = 0.75kW 

Thang bảo trì các vị trí thao tác 

3 THÙNG THAN HOẠT TÍNH SỐ LƯỢNG: 01 Cái 
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STT HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Thùng khử mùi than hoạt tính: 

Kích thước sơ bộ 1000x1000x1700mm 

Inox sus 304 dày 1.2mm. 

Có 3 chỗ lắp than hoạt tính có thể tháo 

lắp dễ dàng. 

Giằng thùng V30 

Độ dày:  5mm 

Tốc độ dòng khí: 1.0 m/s 

Tỷ lệ hấp phụ Benzen: 20 - 28% 

Thành phần Carbon: 30 - 35% 

Tỷ lệ hấp phụ Tetraclorua carbon ≥35% 

Nhiệt độ hoạt động :-20 - 130⁰C 

Độ xốp: 30, 40 ppi…. 

 

4 

CHỤP HÚT MÙI SỐ LƯỢNG: 06 Cái 

 

Chụp hút mùi 

Vật liệu tôn kẽm 0.4 mm 

Kích thước sơ bộ: 400x200m, ống hút 

D150mm dài 5m 

5 

ỐNG XOÁN KẼM SỐ LƯỢNG: 01 Cái 

 

Ống xoắn tole kẽm D350x0.6mm dài 3m 

(ống chính) 

6 ỐNG XOÁN KẼM SỐ LƯỢNG: 1 Cái 
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STT HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Ống xoắn tole kẽm D450x0.6mm dài 3m 

(ống chính) 

7 

ỐNG XOÁN KẼM SỐ LƯỢNG: 5 Cái 

 

Ống xoắn tole kẽm D500x0.6mm dài 3m 

(ống nhánh) 

8 

CO BỔ 90 ĐỘ  

 

Kích thước D150: SL: 05 cái 

 

 

 

 


